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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần đầu tư PV2. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: (Ông) Vũ Xuân Hân; Chức vụ: 

Giám đốc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp số 

0102306389 cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 

ngày 28 tháng 09 năm 2022. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án: “KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH TẠI XÃ LONG TÂN VÀ 

XÃ PHÚ HỘI, QUY MÔ 9,991HA – GIAI ĐOẠN 1 (DIỆN TÍCH: 78.454 m2) ”.  

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Công ty Cổ phần đầu tư PV2 đang đầu tư dự án trên khu đất đã được quy hoạch 

tại xã Long Tân và xã Phú Hội (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) với tổng diện tích 

đất sử dụng là 99.906,1 m2  được chia thành 2 giai đoạn, phạm vi mục tiêu xin cấp giấy 

phép môi trường của báo cáo này là phần diện tích thuộc giai đoạn 1 theo Quyết định số 

1152/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh Chủ trương đầu tư 

cấp lần đầu ngày 26/05/2014 và điều chỉnh lần thứ 4 ngày 14/04/2025. Hiện tại, dự án 

đã được đầu tư cơ bản, hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, 

bao gồm các hạ tầng: giao thông, cấp nước, cấp điện, PCCC, chiếu sáng, thông tin liên 

lạc; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; hệ thống xử lý nước thải vừa lắp đặt xong 

vào tháng 08/2025; xây dựng xong phần thô 43 căn nhà ở liên kế trên các lô đất LK10: 

17 căn tiến độ 75%, LK11: 10 căn tiến độ 80%, LK13: 8 căn tiến độ 75%, LK14: 8 căn 

tiến độ 75%. 

+ Giai đoạn 1: Đối với phần diện tích 78.454 m² thực hiện theo tiến độ quy định 

tại Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2080/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, cụ thể: Hoàn thành các thủ 

tục pháp lý về đất đai, môi trường, giấy phép xây dựng hạ tầng và công trình dịch vụ đô 

thị. Đầu tư xây dựng xong công trình hạ tầng kỹ thuật gồm đường giao thông; hệ thống 
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thoát nước mưa, nước thải; hệ thông xử lý nước thải; hệ thông cung cấp điện; hệ thống 

cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống thông tin liên lạc. Đầu tư xây dựng 43 nhà liên kế. 

 + Giai đoạn 2: Đối với phần diện tích 21.452,1 m² thực hiện tiến độ đến 11 tháng 

8 năm 2026, cụ thể: Tiến hành hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu nối với 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật giáp dự án theo quy hoạch được duyệt; đầu tư xây dựng tuyến 

cấp nước D200 dài 1.200m từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến dự án; đầu tư tuyến thoát 

nước từ dự án đến đường 769; Đầu tư xây dụng các công trình nhà ở và dịch vụ đô thị 

(Trung tâm thương mại; trường học; nhà sinh hoạt cộng đồng; công viên cây xanh). 

Nghiệm thu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ đô thị và hoàn thành 

các thủ tục đưa dự án vào hoạt động”. 

❖ Các hướng tiếp giáp 

- Phía Đông: giáp đường đất hiện hữu (đường Vườn Huệ) và nối ra đường DT 769. 

- Phía Tây: giáp đường đất của khu dân cư hiện hữu. 

- Phía Nam: giáp đường đất của khu dân cư hiện hữu. 

- Phía Bắc: giáp đường đất của khu dân cư hiện hữu và nối ra đường DT769. 

❖ Tọa độ địa lý khu đất dự án 

Bảng 1. 1. Tọa độ địa lý khu đất dự án toàn bộ dự án 

Ký hiệu mốc ranh 

giới 

Toạ độ 

(VN2000, kinh tuyến trục 107o45, múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

M1 1188176.09 405586.27 

M2 1188148.2 405638.4 

M3 1188147.19 405667.28 

M4 1188112.49 405758.25 

M5 1188121.57 405774.94 

M6 1188123.76 405786.49 

M7 1188122.42 405805.27 

M8 1188101.05 405844.69 

M9 1188100.1 405856.94 

M10 1187995.43 405902.1 

M11 1187980.99 405873.18 

M12 1187942.7 405895.56 
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Ký hiệu mốc ranh 

giới 

Toạ độ 

(VN2000, kinh tuyến trục 107o45, múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

M13 1187929.35 405855.24 

M14 1187926.11 405856.52 

M15 1187910.79 405832.16 

M16 1187867.94 405831.34 

M17 1187833.98 405790.22 

M18 1187769.01 405693.06 

M19 1187797.9 405665.71 

M20 1187793.71 405660.27 

M21 1187864.14 405596.23 

M22 1187893.36 405608.02 

M23 1187900.14 405574.13 

M24 1187926.8 405570.85 

M25 1187925.93 405540.75 

M26 1188005.07 405529.48 

M27 1188002.57 405514.7 

M28 1188052.54 405507.93 

M29 1188099.2 405511.89 

M30 1188129.44 405521.05 

M21 1188133.15 405553.82 

M32 1188176.09 405586.27 
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Hình 1.1. Vị trí địa lý của dự án 
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 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án đầu tư 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0102306389 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu 

ngày 29/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28/09/2022. 

- Văn bản số 1928/UBND-CN của UBND huyện Nhơn Trạch về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án phát triển khu dân cư theo quy hoạch quy mô 9,991 ha tại xã 

Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch ngày 26/05/2014. 

- Quyết định số 2384/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh 

Chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 26/05/2014 và điều chỉnh lần thứ 2 ngày 12/09/2022. 

- Quyết định số 2080/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh 

Chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 26/05/2014 và điều chỉnh lần thứ 3 ngày 28/08/2023. 

- Quyết định số 1152/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh 

Chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 26/05/2014 và điều chỉnh lần thứ 4 ngày 14/04/2025.  

- Quyết định số 283/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/01/2017 

về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân 

cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch. 

- Quyết định 2862/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 12/08/2020 về 

việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 

tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc cho phép Công ty Cổ phần đầu tư PV2 chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 

dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, quy mô 9,991ha. 

- Văn bản số 6248/UBND-TN ngày 24/07/2020 của UBND Huyện Nhơn Trạch về 

việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư Khu dân cư tại xã 

Long Tân và xã Phú Hội do Công ty Cổ phần Đầu tư PV II làm chủ đầu tư. 

- Báo cáo số 815/BC-UBND của UBND Huyện Nhơn Trạch ngày 07/10/2022 về 

điều chỉnh xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ đợt 1 dự án đầu tư Khu dân 

cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Đầu tư PV 

II làm chủ đầu tư. 

- Trích lục và biên vẽ Khu đất bản đồ đại chính số 12030/2022 của Văn phòng 

Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai ngày 14/10/2022.  
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- Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

điều chỉnh diện tích đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 

của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  

- Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 03/06/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc giao đất, cho thuê cho Công ty Cổ phần đầu tư PV2 để xây dựng Khu dân cư theo 

quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 273/SXD-QLXD của Sở xây dựng UBND tỉnh Đồng Nai ngày 

21/01/2021 thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và rà soát điều kiện 

miễn giấy phép xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (phạm vi khoảng 

78.454m2) của dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch. 

- Giấy phép xây dựng số 12/GPXD của Sở Xây dựng – UBND tỉnh Đồng Nai cấp 

ngày 31/07/2024. 

- Văn bản số 398/UBND-CN của UBND huyện Nhơn Trạch ngày 19/01/2021 về 

việc thỏa thuận đấu nối giao thông, thoát nước mưa của dự án Khu dân cư theo quy 

hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội (quy mô 9,991ha), huyện Nhơn Trạch. 

- Giấy phép xây dựng số 269/GPXD của UBND huyện nhơn Trạch về việc thi công 

công trình thoát nước tạm dọc đường Vườn Huệ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch 

ngày 29/06/2025. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 541/TD-

PCCC do Phòng CS PCCC&CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai ngày 31/12/2020. 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

các giấy phép môi trường thành phần 

- Quyết định số 1525/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án “Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, diện tích 9,991 ha” 

của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai, ngày 11/05/2017. 

- Văn bản số 8047/UBND-KTN về việc thay đổi một số nội dung so với báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Đồng Nai ngày 13/07/2020. 

- Thông báo chỉ đạo số 5622/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường 

UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 8047/UBND-KTN ngày 22/07/2020. 
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 Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công) 

Dự án có tổng vốn đầu tư 700.745.813.000 đồng (Bảy trăm tỷ bảy trăm bốn mươi 

lăm triệu tám trăm mười ba nghìn đồng) thuộc lĩnh vực xây dựng khu nhà ở, thuộc tiêu 

chí phân loại dự án nhóm B, với tổng mức từ 240 tỷ đồng đến dưới 4.600 tỷ quy định 

tại khoản 1, điều 10 Luật đầu tư công số 58/2024/QH15. 

 Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4, điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại khoản 6, Điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP 

- Dự án thực hiện xây dựng trên khu đất trống thuộc xã Long Tân và xã Phú Hội, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).  

- Dự án không xả khí thải và không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II – Danh 

mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nên 

không có yếu tố nhạy cảm quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung khoản 4, Điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Dự án có xả nước thải ra môi trường, nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý từ 

hệ thống xử lý nước thải 390m3/ngày.đêm được đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc 

tuyến đường Vườn Huệ nối với mương thoát nước tại đường Lý Thái Tổ (ĐT769), sau 

đó thoát ra rạch Bàu Cá, rồi vào sông Đồng Môn và chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng 

là sông Đồng Nai, nên có yếu tố nhạy cảm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 1 Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung khoản 4, Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP). 

- Dự án không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất mặt nước, đất lúa và không 

thực hiện di dân tái định cư nên không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại 

điểm c, d, đ, e khoản 6, điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP. 

 Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án 

Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết 

Luật: Dự án hoạt động kinh doanh khu nhà ở, thuộc loại hình dự án xây dựng khu nhà ở 

do đó dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường. 

 Phân nhóm đầu tư theo quy định 

Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 1 

điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 
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Dự án thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 3, mục I, Phụ lục IV, Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 → Dự án đầu tư thuộc nhóm II. 

Do đó, Dự án thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường theo mẫu Phụ 

lục VIII – Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có Quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào 

vận hành thử nghiệm. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

1.3.1.1. Quy mô, công suất 

Dự án “Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, diện tích 9,991 

ha” có quy mô như sau: 

- Diện tích: 99.906,1 m2. 

- Mật độ xây dựng: ≤ 45%. 

- Dân số: 2.100 người. 

Cơ cấu sử dụng đất cho tổng thể được hình thành dựa trên yêu cầu tổ chức phân 

khu chức năng hợp lý cho toàn bộ Dự án quy hoạch Khu dân cư theo quy hoạch tại xã 

Long Tân và xã Phú Hội, diện tích 99.906,1 m2 tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). 
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Bảng 1. 2. Quy hoạch sử dụng đất của dự án 

TT Loại đất 

Theo CTĐT số 

1928/UBND-CN 

ngày 26/05/2014 

Theo ĐTM 

Theo QĐ số 2862/QĐ-

UBND ngày 12/08/2020 

(điều chỉnh tổng thể quy 

hoạch 1/500) 

Theo QĐ số 1152/QĐ-

UBND ngày 14/04/2025 

Diện tích  

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ tiêu 

(m2/người) 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ tiêu 

(m2/người) 
Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Đất ở 43.114,12 47,64 46.773,14 46,82 15,59 51.936,0 52 25,1 51.936,0 51,98 

1 1 
Nhà liền kề 

phố 
43.114,12 - 46.773,14 - - 51.936,0 - - 51.936,0 - 

II 

Đất công 

trình dịch vụ 

đô thị 

4.020 4,44 5.042,85 5 1,68 5.451,7 5,4 2,6 5.451,7 5,46 

2.1 
Nhà trẻ mẫu 

giáo 
- - 2.493,84 2,49 1,68 2.620,8 2,6 2,6 2.620,8 2,62 

2.2 
Thương mại 

dịch vụ 
- - 1.744 1,7 1,68 2.446,9 2,4 2,6 2.446,9 2,45 

2.3 
Nhà sinh hoạt 

cộng đồng 
- - 805,01 0,8 1,68 384,1 0,38 2,6 384,1 0,38 

II 

Đất công 

viên – cây 

xanh 

1.310 1,44 10.813,62 10,82 3,60 4.521,7 4,5 2,2 4.521,6 4,53 

IV 

Đất giao 

thông - 

HTKT 

42.051,88 46,46 37.280,87 37,31 12,42 38.000,7 38 18,3 37.626,8 37,66 

4.1 
Đất giao 

thông 
- - 

459,70 0,25 
- 37.630,7 0,12 - 37.626,8 37,66 
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TT Loại đất 

Theo CTĐT số 

1928/UBND-CN 

ngày 26/05/2014 

Theo ĐTM 

Theo QĐ số 2862/QĐ-

UBND ngày 12/08/2020 

(điều chỉnh tổng thể quy 

hoạch 1/500) 

Theo QĐ số 1152/QĐ-

UBND ngày 14/04/2025 

Diện tích  

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ tiêu 

(m2/người) 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ tiêu 

(m2/người) 
Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

4.2 

Đất công 

trình đấu nối 

HTKT 

- - - - - 370,0 0,75 - 370 0,37 

TỔNG CỘNG 90.496 100 99.910 100 - 99.910 100 - 99.906,1 100 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 

Ghi chú: Quy hoạch sử dụng đất của dự án được phê duyệt theo quyết định số 2862/QĐ-UBND cấp ngày 12/08/2020 về việc phê duyệt điều 

chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là 

xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).  

Bảng 1. 3. Diện tích thay đổi của dự án theo các quyết định và văn bản chấp thuận của cơ quan ban ngành 

Hạng 

mục 

CTĐT số 

1928/UBND-CN 

ngày 26/05/2014 

Quyết định phê 

duyệt điều 

chỉnh QH 1/500 

số 283/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2017 

Quyết định 

phê duyệt 

ĐTM số  

1525/QĐ-

UBND ngày 

11/05/2017 

QĐ 1/500 số 

2862 (QĐ điều 

chỉnh quy hoạch 

1/500) ngày 

12/08/2020 

CTDT số 

2384/QĐ-UBND 

lần 2 ngày 

12/09/2022 

CTDT số 

2080/QĐ-

UBND lần 3 

ngày 

28/8/2023 

CTDT số 1152/QĐ-

UBND lần 4 

14/04/2025 

Đất nhà ở 84.450 m2 46.773,14 m2 46.773,14 m2 51.936 m2 51.936 m2 51.936 m2 51.936 m2 

Biệt thự 

đơn lập 

25.320 m2 

 
- - - - - - 

Biệt thự 

song lập 
16.540 m2 - - - - - - 

Nhà liên 

kế 
42.590 m2 41.686,05 m2 41.686,05 m2 51.936 m2 51.936 m2 51.936 m2 51.936 m2 
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Nhà 

chung cư 
 5.087,09 m2 5.087,09 m2 - - -  

Đất công 

cộng 
4.020 m2 5.042,85 m2 5.042,85 m2 5.451,7 m2 5.451,7 m2 5.451,7 m2 5.451,7 m2 

Nhà hàng 

ăn uống 
2.050 m2 - - - - -  

TTTM 980 m2 - - - - -  

Hành 

chính 
310 m2 - - - - -  

Nhà trẻ 680 m2 2.493,84 m2 2.493,84 m2 2.620,8 m2 2.620,8 m2 2.620,8 m2 2.620,8 m2 

Siêu thị 

nhỏ 
- 1.744 m2 1.744 m2 

- TMDV 1: 

1.656,1 m2 

- TMDV 2: 790,8 

m2 

- TMDV 1: 

1.656,1 m2 

- TMDV 2: 790,8 

m2 

- TMDV 1: 

1.656,1 m2 

- TMDV 2: 

790,8 m2 

TMDV 1: 1.656,1 m2 

TMDV 2: 790,8 m2 

Nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng 

- 805,01 m2 805,01 m2 384,1 m2 384,1 m2 384,1 m2 384,1 m2 

Đất cây 

xanh: 
1.310 m2 10.813,62 m2 10.813,62 m2 4.521,7 m2 4.521,7 m2 4.521,7 m2 4.521,6 m2 

Khu 

TDTT 
150 m2 - - - - -  

Cây xanh 1.160 m2 10.813,62 m2 10.813,62 m2 4.521,7 m2 4.521,7 m2 4.521,7 m2 4.521,6 m2 

Đất giao 

thông 
0 m2 35.146,24 m2 35.146,24 m2 37.630,7 m2 37.630,7 m2 37.630,7 m2 37.626,8 m2 

Giao 

thông đối 

nội 

- 34.189,07 m2 34.189,07 m2 37.630,7 m2 37.630,7 m2 37.630,7 m2 37.626,8 m2 

Bãi đậu xe - 
P1 387,28 m2 

P2 569,89 m2 

P1 387,28 m2 

P2 569,89 m2 
- - - - 

Đất hạ 

tầng kỹ 

thuật 

716 m2 2.134,63 m2 2.134,63 m2 370 m2 370 m2 370 m2 370 m2 

HTKT 1 - 383,22 m2 383,22 m2 
370 m2 370 m2 370 m2 370 m2 

HTKT 2 - 1.751,41 m2 1.751,41 m2 

Tổng 90.496 m2 99.910 m2 99.910 m2 99.910 m2 99.910 m2 99.910 m2 99.906.1 m2 
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DIỆN 

TÍCH 
9.991 ha 9.991 ha 9.991 ha 9.991 ha 9.991 ha 9.991 ha 9.991 ha 

Quy mô 

dân số 
 

- 20 nhà liên kế 

(nhà ở xã hội): 

385 hộ 

- 8 nhà liên kế 

TM: 76 hộ 

- Chung cư 11 

tầng: 300 hộ 

=> Dân số dự 

kiến 3.044 người 

- 20 nhà liên kế 

(nhà ở xã hội): 

385 hộ 

- 8 nhà liên kế 

TM: 76 hộ 

- Chung cư 11 

tầng: 300 hộ 

=> Dân số dự 

kiến 3.044 

người 

- 521 lô nhà liên 

kế 

=> Dân số dự 

kiến: 

Khoảng 2.100 

người 

 

- 521 lô nhà liên 

kế 

=> Dân số dự 

kiến: 

Khoảng 2.100 

người 

Không đổi Không đổi 

Tổng vốn 
1.172.264.833.096 

đ 
- - - 700.745.813.000 - - 

Số dân 1.056 người 3.044 người 3.044 người 2.100 người 2.100 người 2.100 người 2.100 người 

Tiến độ 
Quý I/2014 đến 

quý IV/2019 

Tháng 12/2021 

bàn giao hoàn 

thành dự án 

Tháng 12/2021 

bàn giao hoàn 

thành dự án 

- 

Hoàn thành và 

đưa vào hoạt 

động trước 

16/4/2023 

Thêm 584 

ngày kể từ 

ngày 

28/8/2023 

(*) 

(*): Giai đoạn 1: Đối với phần diện tích 78.454 m² thực hiện theo tiến độ quy định tại Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư số 2080/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, cụ thể: Hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, 

môi trường, giấy phép xây dựng hạ tầng và công trình dịch vụ đô thị. Đầu tư xây dựng xong công trình hạ tầng kỹ thuật gồm đường giao 

thông; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thông xử lý nước thải; hệ thông cung cấp điện; hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, hệ 

thống thông tin liên lạc. Đầu tư xây dựng 43 nhà liên kế. 

Giai đoạn 2: Đối với phần diện tích 21.452,1 m² thực hiện tiến độ đến 11 tháng 8 năm 2026, cụ thể: Tiến hành hoàn thành đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật giáp dự án theo quy hoạch được duyệt; đầu tư xây dựng tuyến cấp nước 

D200 dài 1.200m từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến dự án; đầu tư tuyến thoát nước từ dự án đến đường 769; Đầu tư xây dụng các công 
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trình nhà ở và dịch vụ đô thị (Trung tâm thương mại; trường học; nhà sinh hoạt cộng đồng; công viên cây xanh). Nghiệm thu hoàn 

thành hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ đô thị và hoàn thành các thủ tục đưa dự án vào hoạt động". 

Bảng 1. 4. Thống kê quy mô của dự án 

TT Loại đất 
Ký hiệu 

lô 

Diện tích 

(m2) 

MĐXD 

% 

Tầng cao 

tối đa 

Số 

lô 

Hệ số SDĐ 

(lần) 
Ghi chú 

I Đất ở  51.954,3      

1  Nhà liên kế LK 1 2.885,5 80 4 28 3,2 Đất trống 

2  Nhà liên kế LK 2 1.585,1 80 4 14 3,2 Đất trống 

3  Nhà liên kế LK 3 3.495,3 80 4 35 3,2 Đất trống 

4  Nhà liên kế LK 4 3.683.3 80 4 36 3,2 Đất trống 

5  Nhà liên kế LK 5 3.687.8 80 4 36 3,2 Đất trống 

6  Nhà liên kế LK 6 4.372,4 80 4 44 3,2 Đất trống 

7  Nhà liên kế LK 7 1.021,9 80 4 10 3,2 Đất trống 

8  Nhà liên kế LK 8 3.408 80 4 34 3,2 Đất trống 

9  Nhà liên kế LK 9 3.856 80 4 42 3,2 Đất trống 

10  Nhà liên kế LK 10 3.406,7 80 4 34 3,2 Đã xây dựng 17 căn tiến độ 75% 

11  Nhà liên kế LK 11 3.856 80 4 42 3,2 Đã xây dựng 10 căn tiến độ 80% 

12  Nhà liên kế LK 12 2.604.8 80 4 31 3,2 Đang thực hiện giải phóng mặt bằng 

13  Nhà liên kế LK 13 3.136,3 80 4 30 3,2 Đã xây dựng 8 căn tiến độ 75% 

14  Nhà liên kế LK 14 3.613,3 80 4 35 3,2 Đã xây dựng 8 căn tiến độ 75% 

15  Nhà liên kế LK 15 4.074,3 80 4 3 3,2 Đất trống 

16  Nhà liên kế LK 16 2.059,2 80 4 18 3,2 Đất trống 

17  Nhà liên kế LK 17 1.190 80 4 13 3,2 Đất trống 

II Đất công trình công cộng  5.451,7     - 
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TT Loại đất 
Ký hiệu 

lô 

Diện tích 

(m2) 

MĐXD 

% 

Tầng cao 

tối đa 

Số 

lô 

Hệ số SDĐ 

(lần) 
Ghi chú 

18  Nhà trẻ - mẫu giáo MN 2.620,8 40 3 

- 

1,2 Hoàn thành trước 11/08/2026 

19  Trung tâm thương mại TM1 1.656,1 40 3 1,2 Hoàn thành trước 11/08/2026 

20  Siêu thị mini TM2 790,7 40 3 1,2 Hoàn thành trước 11/08/2026 

21  
Nhà sinh hoạt cộng 

đồng 
CC 384,1 40 3 1,2 Hoàn thành trước 11/08/2026 

III Đất công viên – cây xanh CX 4.521,7    - - 

22  Cây xanh trung tâm CXTT 1.953,1 5 1 - - Đã hoàn thành 

23  Cây xanh hoa viên CX1-7 2.568,6 - - - - Đã hoàn thành 

IV 
Đất công trình đầu 

mối HTKT 
HT 370 - - - - - 

24  
Khu vực hệ thống xử lý 

nước thải 
- 120 80 1 - - Đã hoàn thành 

25  Bể chứa nước - 250 80 1 - - 
Chủ đầu tư không xây dựng do hệ thống cung 

cấp nước đã đủ áp lực 

V Đất giao thông HTKT - 37.280,87 - - - - Đã hoàn thành 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 

Ghi chú: Thống kê quy mô sử dụng đất của dự án được phê duyệt theo quyết định số 2862/QĐ-UBND cấp ngày 12/08/2020 về việc phê 

duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). 

(Quyết định được đính kèm theo phụ lục của báo cáo này). 
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1.3.1.2. Phân khu chức năng và quy định xây dựng cho từng hạng mục công trình 

Trên cơ sở diện tích dự án dự kiến quy hoạch khu dân cư theo quy hoạch tại xã 

Long Tân và xã Phú Hội, diện tích 99.906,1 m2 theo quyết định số 2862/QĐ-UBND cấp 

ngày 12/08/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) là 99.906,1 m2 được phân thành các khu chức 

năng chính như sau: 

- Khu nhà ở: nhà phân lô liền kề. 

- Công trình thương mại – dịch vụ: trung tâm thương mại và siêu thị mini, nhà sinh 

hoạt cộng đồng. 

- Công trình giáo dục: trường mầm non. 

- Công viên – cây xanh.  

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý) – hành lang kỹ thuật. 

- Đường giao thông – sân bãi. 

a. Đất ở 

Đất ở có diện tích là 51,936 m2 chiếm 52% tổng diện tích toàn khu, dự kiến quy 

hoạch loại hình nhà phân lô liền kề. Các chỉ tiêu quy hoạch của khu nhà ở: 

- Dân số dự kiến: 2.100 người. 

- Số căn hộ dự kiến: 521 căn. 

- Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở: 25,1 m2/người. 

- Mật độ xây dựng từng lô: ≤ 80% (căn cứ theo QCXDVN 01:2008/BXD). 

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 3,2. 

- Tầng cao: 2 - 4 tầng. 

Nhà liền kề gồm nhiều loại nhà với kích thước khác nhau: 

- Diện tích lô nhà loại 1: 5×16m = 80 m2; 

- Diện tích lô nhà loại 2: 5×18m = 90 m2; 

- Diện tích lô nhà loại 3: 5×20m = 100 m2; 

- Diện tích lô nhà loại 4: 5x21m= 105 m2. 

b. Đất công trình công cộng 

Đất công trình công cộng có diện tích là 5.451,7 m2 chiếm 5,5% tổng diện tích toàn 

khu. Dự kiến quy hoạch các hạng mục công trình sau: công trình nhà trẻ- mẫu giáo, 

trung tâm thương mại (TM1), siêu thị mini (TM2), nhà sinh hoạt cộng đồng. Các chỉ 

tiêu quy hoạch:  
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- Chỉ tiêu đất thương mại – dịch vụ: 2,6 m2/người. 

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%. 

- Hệ số sử dụng đất: 1,2. 

- Tầng cao: 1-3 tầng. 

Bảng 1. 5. Thống kê công trình thương mại – dịch vụ 

Ký hiệu lô 

đất 
Hạng mục công trình 

Diện tích 

(m2) 

Tầng cao 

(tầng) 

NĐXD 

(%) 

Hệ số 

SDĐ 

TM1 Trung tâm thương mại  1.656,1 03 40 1,2 

TM2 Siêu thị mini 790,7 03 40 1,2 

CC Nhà sinh hoạt cộng đồng 384,1 03 40 1,2 

MN Nhà trẻ - mẫu giáo 2.620,8 03 40 1,2 

(Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư PV2) 

c. Đất công viên – cây xanh 

Đất công viên – cây xanh kết hợp sân tập thể dục – thể thao có diện tích là 

4.521,7m2 chiếm 4,5% tổng diện tích toàn khu. Các chỉ tiêu quy hoạch: 

- Chỉ tiêu đất công viên – cây xanh: 2,2 m2/người. 

- Mật độ xây dựng tối đa: 5%. 

- Tầng cao: 1 tầng. 

Bảng 1. 6. Thống kê đất công viên – cây xanh 

Ký hiệu 

lô đất 
Hạng mục công trình 

Diện tích 

(m2) 

Tầng cao 

(tầng) 

Chiều cao 

(m) 

NĐXD 

(%) 

CXTT Cây xanh trung tâm 1.953,1 01 7 5 

CX1-7 Cây xanh hoa viên 2.568,6 01 7 5 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 
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 Hình 1.2. Sơ đồ bố trí cây xanh toàn bộ dự án 

d. Đất giao thông - HTKT 

Đất giao thông có diện tích 37.630,7 m2 chiếm 37,66% tổng diện tích toàn khu. 

Trong đó đất hạ tầng kỹ thuật chiếm 370 m2, chiếm 0,37% tổng diện tích toàn khu. 

e. Đất nhà ở xã hội 

Theo nghị định 100/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, 

Chủ đầu tư xin được nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất nhằm bổ 

sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa 

bàn theo mục 2 điều 5 và đã được đồng ý theo văn bản số 6710/UBND-KTN ngày 

12/06/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

1.3.1.3. Quy định xây dựng các công trình phụ trợ 

a. Hệ thống giao thông 

Các đường nội bộ, đường khu vực được liên kế với nhau và kết nối với đường giao 

thông đối ngoại (các đường giao thông hiện hữu phạm vi ngoài ranh có bề rộng từ 6m) 

tạo thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đảm bảo lưu lượng tham gia giao thông, 

cũng như đảm bảo lưu thông và tiếp cận được thông suốt, dễ dàng. 

a.1. Giao thông đối ngoại 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần đầu tư PV2  18 

Xung quanh khu đất quy hoạch kết nối với các trục giao thông bao quanh là đường 

769, (lộ giới theo quy hoạch là 35m); và tuyến đường hẻm nhựa 1057 Lý Thái Tổ.  

Trong khu đất quy hoạch tổn tại một số đường mòn, đường đất nhỏ do cư dân địa 

phương tạo ra để phục vụ việc canh tác và đi lại. 

a.2. Giao thông đối nội 

- Đường D1, N1 (MC1-1): đường chính trong khu quy hoạch - phân khu vực; lộ 

giới đường 17,0m (lòng đường 2×5m; vỉa hè trái 2,0m; vỉa hè phải 5m). 

- Đường D1(MC2-2): đường cấp nội bộ, đường nhóm nhà ở, đảm bảo kết nối giữa 

các khu vực trong khu nhà ở, tiếp cận đến các khu chức năng; lộ giới đường 14,0m (lòng 

đường 3,5×2m; vỉa hè 3,5x2m). 

- Đường N2, N3, N4, N5, D2, D3, D4, D5, D7 (MC2-2): đường nội bộ, đường 

nhóm nhà ở, lộ giới đường 14,0m (lòng đường 3,5×2m; vỉa hè 3,5x2m). 

- Đường N2, N3, N6, D4 (MC2A-2A): đường nội bộ, lộ giới đường 11,0m (lòng 

đường 3,5×2m; vỉa hè 3,5x0,5m). 

- Đường D6 (MC 3-3): đường nội bộ, lộ giới 12,5m (lòng đường 3,5x2m; vỉa hè 

3,5x2m). 

- Đường N7 (MC4-4): đường nội bộ trong khu có lộ giới 9,5m (lòng đường 3x2m; 

vỉa hè 3x0,5m). 

Bảng 1. 7. Thống kê lộ giới đường giao thông 

TT Tên đường 
Chiều 

dài (m) 

Mặt cắt ngang Lộ 

giới 

(m) Vỉa hè (m) 
Lòng 

đường 
Vỉa hè (m) 

1  Đường số D1 

221,6 5 7 5 17 

112,4 3,5 7 3,5 14 

66,1 2,0 10 5,0 17 

2  Đường số D2 124,18 3,5 7 3,5 14 

3  Đường số D3 202,06 3,5 7 3,5 14 

4  
Đường số D4 47,5 3,5 7 3,5 14 

41,03 3,5 7 3,5 14 

5  Đường số D5 155,49 3,5 7 3,5 14 

6  Đường số D6 182,73 3,5 7 2,0 12,5 

7  Đường số D7 101,47 3,5 7 3,5 14 

8  Đường số N1 333,12 5,0 7 5,0 17 

9  Đường số N2 185,63 3,5 7 3,5 14 
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TT Tên đường 
Chiều 

dài (m) 

Mặt cắt ngang Lộ 

giới 

(m) Vỉa hè (m) 
Lòng 

đường 
Vỉa hè (m) 

77,28 3,5 7 0,5 11 

10  Đường số N3 287,00 3,5 7 3,5 14 

11  Đường số N4 333,00 3,5 7 3,5 14 

12  Đường số N5 122,00 3,5 7 3,5 14 

13  Đường số N6 165,89 3,5 7 0,5 11 

14  Đường số N7 47,25 3,0 6 0,5 9,5 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 

b. Hệ thống cấp điện và chiếu sáng 

b.1. Hệ thống cấp điện 

Xây dựng trạm biến áp riêng cho toàn bộ khu, xây dựng mạng chiếu sáng đường 

phố, chiếu sáng công cộng, cấp điện sinh hoạt đến từng hạng mục công trình trong khu 

vực,… 

Hệ thống cấp điện là hệ thống ngầm kết hợp nổi, ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử 

dụng cho các hoạt động của khu dân cư còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các 

hệ thống khác như cấp thoát nước,… 

Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ khu quy hoạch được lấy từ điểm 

đấu nối với đường dây trung thế 22kv trên không hiện hữu trên đường 769 thuộc trạm 

110/22-2x40MVA Long Thành. 

Mạng điện: 

- Trạm biến áp: theo phụ tải của khu, tổng dung lượng yêu cầu là 1614kW ứng với 

04 trạm biến áp hợp bộ công suất mỗi trạm là 400kVA. Vị trí các trạm biến áp được đặt 

tại khuôn viên cây xanh. 

- Lưới điện trung thế 22kV: nhằm đảm bảo mỹ quan trong khu dân cư, hệ thống 

lưới điện được thiết kế ngầm do đó cải tạo và xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV theo 

dạng lưới kín vận hành hở sử dụng cáp nhiều lõi 24kV XLPE -3M240mm2 với giáp mạ 

kẽm lớp PVC bảo vệ ngoài. 

- Lưới điện hạ thế: Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4KV đưa điện đến tủ 

điện phân phối của từng hạng mục công trình và từ tủ phân phối điện sẽ có tuyến cáp 

cấp điện đến từng hộ trong khu quy hoạch. Các tuyến này dự kiến dùng cáp đồng bọc 

cách điện PVC, có băng thép và vỏ PVC bảo vệ (cáp Cu/XLPE/ PVC/DSTA/PVC) chôn 

trực tiếp trong đất. Các mạch điện hạ thế đều được đóng cắt và bảo vệ bằng các ngắt 
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điện tự động (CB) đặt trong tủ điện chính tại trạm hạ thế. Tại đây cũng có đặt các thiết 

bị đo lường như Ampere kế, Volt kế, biến dòng, Watt kế,.. 

b.2. Hệ thống chiếu sáng 

❖ Chiếu sáng đường đô thị 

Sử dụng đèn sodium cao áp loại 1 bóng và loại 2 bóng có công suất từ 150-200W, 

đặt trên các trụ thép tráng kẽm với chiều cao 10m với khoảng cách giữa các bộ đèn từ 

30-40m. 

Nguồn điện: cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng được lấy từ các trạm biến áp 

gần nhất trong khu vực. 

Dây dẫn: Các tuyến điện chiếu sáng đường sử dụng cáp hạ thế ruột đồng 

Cu/XLPE/PVC-0,4kV, luồn trong ống PVC với tiết diện thích hợp được luồn trong các 

ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay 

cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất. 

❖ Chiếu sáng công viên, vườn hoa 

Sử dụng Led, đèn trang trí có công suất 75W trong công viên, vườn hoa là loại trụ 

đèn trang trí STK, gang, nhôm. 

Nguồn điện: cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng công viên, vườn hoa được lấy 

từ các tủ phân phối thứ cấp gần nhất trong khu vực. 

Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm, sử dụng cáp ngầm 

cách điện bằng PVC 0,4kV tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu 

lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC 

và được chôn trực tiếp trong đất. 

c. Quy hoạch cấp nước 

Mục tiêu cấp nước: đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục để phục vụ cho tất cả các 

nhu cầu sử dụng nước trong toàn bộ khu vực quy hoạch với các yêu cầu đáp ứng đủ lưu 

lượng, áp lực và đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. 

Đối tượng và phạm vi cấp nước: cấp cho 100% các công trình công cộng và các 

đối tượng dân cư trong khu quy hoạch. 

Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu dùng nước tính toán: phạm vi cấp nước tính toán 

cho dự án với quy mô dân số 2.100 người. 

❖ Nguồn cấp nước 

Hệ thống cấp nước của dự án được đấu nối từ đường ống cấp nước của nhà máy 

nước Nhơn Trạch trên đường tỉnh 769. Để đảm bảo nước cấp không bị gián đoạn khi có 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần đầu tư PV2  21 

sự cố xảy ra, mạng lưới cấp nước của dự án được thiết kế dạng mạch vòng. Đường ống 

sử dụng ống HDPE đường kính D200 dẫn vào bể chứa trong khu quy hoạch, ống HDPE 

D160 chạy bao quanh dự án và sử dụng ống HDPE D110 làm mạng lưới ống nhánh 

nước đến từng hộ dân. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Chủ Dự án đầu tư sau khi hoàn thiện việc xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại 

xã Long Tân và xã Phú Hội (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) hoàn chỉnh về mặt 

cơ sở hạ tầng như giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp 

điện, phòng cháy chữa cháy,… sau đó dân cư bắt đầu đến trao đổi, thoả thuận, mua đất. 

Sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng, chủ dự án sẽ bàn giao ban quản lý vận hành dự án. 

Hiện tại, dự án đã xây dựng hoàn thiện các công trình, hạ tầng kỹ thuật như sau: 

- Nhà ở: 43 căn đã xây dựng xong phần thô trên các lô đất. 

+ LK10: 17 căn tiến độ 75%. 

+ LK11: 10 căn tiến độ 80%. 

+ LK13: 8 căn tiến độ 75%. 

+ LK14: 8 căn tiến độ 75%. 

- Hạ tầng kỹ thuật: đã hoàn thiện đường giao thông nội bộ trong khu vực quy 

hoạch; hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom, thoát nước thải đã hoàn thành; 

hệ thống cấp điện; hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng xong. 

- Hiện tại dự án đang thực hiện thi công xây dựng tuyến thoát nước từ dự án đến 

đường 769 (dự kiến hoàn thành trước tháng 10/2025), các công trình nhà ở và dịch vụ 

đô thị (trung tâm thương mại; nhà sinh hoạt cộng đồng; trường mầm non sẽ hoàn thành 

trước 11/08/2026). 

Quy trình vận hành của dự án như sau: 
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Hình 1.3. Sơ đồ quy trình vận hành của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Sau khi dự án hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bao gồm các hạ tầng: 

giao thông, cấp nước, cấp điện, PCCC, chiếu sáng, thông tin liên lạc, hệ thống thoát 

nước mưa, thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải sẽ thực hiện bán với hình thức phân 

lô bán nền. 

Khi khách hàng có nhu cầu mua đất tại khu vực dự án, sẽ được làm việc và trao 

đổi, thương lượng với Chủ đầu tư. Khi khách hàng đồng ý mua đất tại dự án sẽ thực hiện 

đặt cọc số tiền theo quy định từng lô đất, sau đó ký hợp đồng, thanh toán theo định mức 

quy định và bàn giao cho người dân.  

Trong quá trình hoạt động thi công xây dựng (nếu có), đơn vị thứ cấp sẽ làm  phát 

sinh ra tiếng ồn, bụi, nước thải và chất thải rắn tại khu vực dự án. Đơn vị thứ cấp có 

trách nhiệm đưa ra biện pháp giảm thiểu, hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị có chức 

năng để thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng nhà ở theo 

đúng quy định, tránh làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trong dự án phải thực hiện 

phối hợp, thông báo đến ban quản lý dự án. 

Trách nhiệm của Chủ dự án và ban quản lý dự án: hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật thiết yếu, bao gồm các hạ tầng: giao thông, cấp nước, cấp điện, PCCC, chiếu sáng, 

thông tin liên lạc, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải; 

cung cấp và bàn giao đầy đủ giấy tờ pháp lý cho đơn vị thứ cấp. 

Trách nhiệm của đơn vị thứ cấp: trong quá trình hoạt động thi công xây dựng nhà 

ở (nếu có), phải tuân thủ các biện pháp giảm thiểu, hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị 

có chức năng để thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng nhà 

Dự án “Khu dân cư theo quy hoạch tại xã 

Long Tân và xã Phú Hội” 

Phân lô bán nền 

Bán cho khách hàng 

Giao đất 
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ở theo đúng quy định, tránh làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trong dự án phải 

thực hiện phối hợp, thông báo đến ban quản lý dự án; trong quá trình sinh sống tại dự 

án, phải thu gom, xử lý chất thải phát sinh theo đúng quy định. 

❖ Các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động của dự án đầu tư 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án đầu tư 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 8. Các hạng mục công trình trong giai đoạn hoạt động của dự án 

TT Máy móc, thiết bị 
Số 

lượng 
Đơn vị 

Nơi sản 

xuất 

Tình trạng 

sử dụng 

1  
Trạm xử lý nước thải, công suất 

390 m3/ngày.đêm 
1 Hệ thống Việt Nam 100% 

2  Trạm biến áp 4 Trạm Việt Nam 100% 

3  Hệ thống PCCC 1 Hệ thống Việt Nam 100% 

(Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư PV2) 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án có tổng diện tích là 99.906,1 m2 được phân thành các khu chức năng chính 

như sau: 

- Khu nhà liên kế: phân lô nhà liên kế từ LK1-LK17. 

- Công trình thương mại – dịch vụ: bao gồm siêu thị mini và trung tâm thương mại. 

- Công trình giáo dục: trường mầm non. 

- Công viên – cây xanh. 

- Giao thông – hành lang kỹ thuật. 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Dự án đã được đầu tư cơ bản, hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật 

thiết yếu, bao gồm các hạ tầng: giao thông, cấp nước, cấp điện, PCCC, chiếu sáng, thông 

tin liên lạc; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; hệ thống xử lý nước thải vừa lắp 

đặt xong vào tháng 08/2025; xây dựng xong phần thô 43 căn nhà ở liên kế trên các lô 

đất LK10: 17 căn tiến độ 75%, LK11: 10 căn tiến độ 80%, LK13: 8 căn tiến độ 75%, 

LK14: 8 căn tiến độ 75%. Các hạng mục công trình trung tâm thương mại, trường mầm 

non, nhà sinh hoạt cộng đồng sẽ hoàn thành xong trước ngày 11/08/2026. 

Một số hình ảnh hiện trạng của dự án như sau: 
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Hình 1.4. Hiện trạng của dự án 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất của dự án 

Nhu cầu nguyên phụ liệu, nhiên liệu và hóa chất của dự án giai đoạn hoạt động 

được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 1. 9.  Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu, hóa chất, nhiên liệu tại dự án 

TT Tên Đơn vị Nhu cầu sử dụng 

1  Javen (hóa chất khử trùng) Kg/năm 700 

TỔNG CỘNG Kg/năm 700 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2)  

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

1.4.2.1. Nguồn cung cấp điện 

a. Nhu cầu sử dụng 

Nhu cầu sử dụng điện của dự án được tiêu thụ cho các mục đích sau: 

- Nhà liên kế: 3 kWh/hộ. 

- Nhà trẻ - mẫu giáo: 25W/m2 sàn 

- Đất thương mại dịch vụ: 30 W/m2 sàn 

- Nhà sinh hoạt cộng đồng: 20 W/m2 sàn 

- Đất giao thông đối nội: 1 W/m2 sàn 

- Đất cây xanh: 0,5 W/m2 sàn  

b. Nguồn cung cấp 

Nguồn cung cấp điện chính cho dự án là nguồn hạ thế 0,4kV của khu vực tới các 

tủ điện phân phối với các tuyến cáp cấp điện đến từng khu vực trong khu quy hoạch. 

1.4.2.2. Nguồn cung cấp nước  

a. Nguồn cung cấp 

Nguồn cấp nước được lấy từ mạng lưới cấp nước của nhà máy nước Nhơn Trạch 
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trên đường tỉnh 769 từ ngã 3 Cây Dầu về dự án.  

b. Nhu cầu sử dụng nước  

Nhu cầu sử dụng nước của dự án được tính toán như sau: 

- Nước cấp cho nhà ở liên kế: theo TCXDVN 13606:2023 thì lượng nước sử 

dụng là 120 lít/người/ngày (khu vực xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thuộc đô thị loại 

III), số lượng người dân ước tính tại dự án là 2.100 người. Như vậy, lượng nước cấp 

cho nhu cầu sinh hoạt của người dân được tính như sau: 

Qsh = 120 lít/người × 2.100 người = 252.000 lít/ngày ~ 252 m3/ngày 

- Nước cấp cho trường mầm non:  

+ Nước cấp cho học sinh:  

Theo QCVN 01:2021/BXD, Nước cấp cho học sinh của trường mầm non là 75 

lít/học sinh/ngày đêm với số học sinh tối đa là 150 học sinh, vậy lượng nước cần dùng 

cho nhu cầu sinh hoạt của học sinh là: 

Qth1 = 75 * 150 = 11,25 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho giáo viên 

Theo QCVN 01:2021/BXD, Nước cấp cho giáo viên của trường mầm non là 80 

lít/học sinh/ngày đêm với số giáo viên là 14 người, vậy lượng nước cần dùng cho nhu 

cầu sinh hoạt của giáo viên là: 

Qth1 = 80 * 14 = 1,12 m3/ngày 

- Nước cấp cho công trình công cộng khác (thương mại dịch vụ):     

+ Nước cấp cho khu thương mại dịch vụ: theo QCVN 01:2021/BXD thì tiêu chuẩn 

nước cấp cho công trình công cộng, dịch vụ khác là 2 lít/m2sàn/ngày, diện tích công 

trình thương mại dịch vụ khoảng 2.936,2 m2. Như vậy, lượng nước cấp cho nhu cầu 

sinh hoạt của công trình công cộng khác được tính như sau: 

Qcc = 2 lít/m2sàn/ngày × 2.936,2 m2 = 5.872,4 lít/ngày ~ 5,9 m3/ngày 

+ Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng: theo QCVN 01:2021/BXD thì tiêu chuẩn 

nước cấp cho công trình công cộng, dịch vụ khác là 2 lít/m2sàn/ngày, diện tích công 

trình nhà sinh hoạt cộng đồng khoảng 460,9 m2. Như vậy, lượng nước cấp cho nhu cầu 

sinh hoạt của công trình công cộng khác được tính như sau: 

Qnsh = 2 lít/m2sàn/ngày x 460,9 = 921,8 lít/ngày ~ 0,9 m3/ngày 

+ Nước cấp cho khu hạ tầng kỹ thuật: theo QCVN 01:2021/BXD thì tiêu chuẩn 

nước cấp cho công trình công cộng, dịch vụ khác là 2 lít/m2sàn/ngày, diện tích khu hạ 

tầng kỹ thuật khoảng 370 m2. Như vậy, lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công 
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trình công cộng khác được tính như sau: 

Qkhtkt = 2 lít/m2sàn/ngày x 370 = 740 lít/ngày ~ 0,7 m3/ngày 

- Nước sử dụng cho mục tưới cây: theo QCVN 01:2021/BXD thì tiêu chuẩn nước 

dùng cho việc tưới cây là 4 lít/m2. Diện tích cây xanh của dự án là 4.521,7 m2. 

Qtc = 4 × 4521,7= 18.086,8 lít/m2/ngày ~ 18,1 m3/ngày.đêm 

- Nước sử dụng cho mục tạo ẩm đường giao thông: theo QCVN 01:2021/BXD 

thì tiêu chuẩn nước dùng cho việc tạo ẩm đường giao thông là 0,4 lít/m2. Diện tích đường 

giao thông của dự án là 37.626,8 m2. 

Qgt = 0,4 × 37.626,8 = 15.052,28 lít/m2/ngày ~ 15,1 m3/ngày.đêm 

- Nước sử dụng cho mục đích PCCC: theo TCVN 13606:2023 chọn đám cháy  

n = 3, qcc = 10 lít/s và thời gian dập tắt đám cháy là 30 phút.  

Qcc = qcc × t × n = 10 × 30 × 60 × 3 = 54.000 lít = 54 m3 

Như vậy, tổng lượng nước mà dự án sử dụng trong quá trình hoạt động (không tính 

nước PCCC) như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần đầu tư PV2  27 

Bảng 1. 10.. Nhu cầu sử dụng nước và nhu cầu xin phép xả thải của dự án trong giai đoạn 1 

TT 
Mục đích sử dụng 

nước 
Quy mô Tiêu chuẩn 

Nhu cầu sử dụng 

nước (m3/ngày)(Hệ 

số không điều hòa 

K=1,2) 

Nhu cầu xin phép xả 

thải (m3/ngày) 
Ghi chú 

I 
Nước cấp cho khu nhà 

ở 
     

1  
Nước cấp cho người 

dân khu nhà ở 

172 

người 

120 lít/người/ngày 

(TCXDVN 13606:2023) 
24,77 24,7 

Nước thải sinh hoạt 

được tính bằng 100% 

lượng nước cấp 

II 
Nước cấp cho công 

trình công cộng 
     

2  Khu hạ tầng kỹ thuật 
370 m2 

sàn 

2 lít/m2 sàn 

(QCVN 01:2021/BXD) 
0,7 0,7 

Nước thải sinh hoạt 

được tính bằng 100% 

lượng nước cấp 

III 
Nước cấp cho mục 

đích khác 
     

3  Cây xanh 
4.521,7 

m2 

4 lít/m2 

(QCVN 01:2021/BXD) 
18,1 0 

Bay hơi, ngấm vào 

đất 
4  

Đường giao thông + bãi 

đậu xe 

37.626,8 

m2 

0,4 lít/m2 

(QCVN 01:2021/BXD) 
15,1 0 

5  Nước cấp cho PCCC - TCVN 13606:2023 54 -  

TỔNG CỘNG (không tính 

nước cấp cho PCCC) 
- - 58,67 25,4  

Bảng 1. 11. Nhu cầu sử dụng nước và nhu cầu xin phép xả thải của dự án khi hoàn thành 02 giai đoạn 
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TT 
Mục đích sử dụng 

nước 
Quy mô Tiêu chuẩn 

Nhu cầu sử dụng 

nước (m3/ngày)(Hệ 

số không điều hòa 

K=1,2) 

Nhu cầu xin phép xả 

thải (m3/ngày) 
Ghi chú 

I 
Nước cấp cho khu nhà 

ở 
     

6  
Nước cấp cho người 

dân khu nhà ở 

2.100 

người 

120 lít/người/ngày 

(TCXDVN 13606:2023) 
252 252 

Nước thải sinh hoạt 

được tính bằng 100% 

lượng nước cấp 

II 
Nước cấp cho công 

trình công cộng 
     

7  Trường mầm non 

150 học 

sinh và 

14 giáo 

viên 

75 lít/học sinh/ngày 

80 lít/giáo viên/ngày 

(QCVN 01:2021/BXD) 

14,8 14,8 

Nước thải sinh hoạt 

được tính bằng 100% 

lượng nước cấp 

8  Khu thương mại dịch vụ 
2.936,2 

m2 sàn 

2 lít/m2 sàn/ngày 

(QCVN 01:2021/BXD) 
5,9 5,9 

9  
Nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

460,9 

m2 sàn 

2 lít/m2 sàn 

(QCVN 01:2021/BXD) 
0,9 0,9 

10  Khu hạ tầng kỹ thuật 
370 m2 

sàn 

2 lít/m2 sàn 

(QCVN 01:2021/BXD) 
0,7 0,7 

III 
Nước cấp cho mục 

đích khác 
     

11  Cây xanh 
4.521,7 

m2 

4 lít/m2 

(QCVN 01:2021/BXD) 
18,1 0 

Bay hơi, ngấm vào 

đất 
12  

Đường giao thông + bãi 

đậu xe 

37.626,8 

m2 

0,4 lít/m2 

(QCVN 01:2021/BXD) 
15,1 0 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần đầu tư PV2  29 

TT 
Mục đích sử dụng 

nước 
Quy mô Tiêu chuẩn 

Nhu cầu sử dụng 

nước (m3/ngày)(Hệ 

số không điều hòa 

K=1,2) 

Nhu cầu xin phép xả 

thải (m3/ngày) 
Ghi chú 

13  Nước cấp cho PCCC - TCVN 13606:2023 54 -  

TỔNG CỘNG (không tính 

nước cấp cho PCCC) 
- - 361,5 274,3  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 

Như vậy, lưu lượng xin cấp phép xả nước thải tại dự án là 390 m3/ngày. Hệ thống xử lý nước thải của dự án đã lắp đặt có công 

suất 390 m3/ngày đêm đủ đảm khả năng xử lý nước thải của dự án để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, trước khi đấu nối vào 

hệ thống thoát nước khu vực hiện hữu .
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

Tiến độ thực hiện dự án từ lúc triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục 

của dự án như sau: 

Bảng 1. 12. Tiến độ thực hiện của dự án 

TT Hạng mục 

Tiến độ thực hiện 

Theo QĐ số 

1152/QĐ-UBND 

ngày 14/04/2025 

Theo thực tế 

I Giai đoạn I (Đối với phần diện tích 78.454 m²) 

1  

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao 

thông, cấp nước, cấp điện, thông tin 

liên lạc, hệ thống xử lý nước thải, hệ 

thống thoát nước mưa, nước thải 

Hoàn thiện trước 

04/04/2025 

Đã hoàn thành 

2  Xây dựng 43 căn nhà liền kề 

Dự án đã xây dựng trên các 

lô: 

- LK10: 17 căn 

- LK11: 10 căn 

- LK13: 8 căn 

- LK14: 8 căn 

II Giai đoạn II (Đối với phần diện tích 21.452,1 m²) 

3  

Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật đấu nối với hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật giáp dự án 

Tháng 11/08/2026 

Hoàn thành trước tháng 

11/08/2026 

4  

Xây dựng tuyến cấp nước D200 dài 

1.200m từ đường Nguyễn Hữu Cảnh 

đến dự án 

5  
Tuyến thoát nước từ dự án đến 

đường 769 

Hoàn thành trước tháng 

10/2025 

6  

Xây dựng các công trình nhà ở và 

dịch vụ đô thị (Trung tâm thương 

mại; trường học; nhà sinh hoạt cộng 

đồng) 

Hoàn thành trước tháng 

11/08/2026 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2)
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1.5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư 

Chủ dự án sẽ thành lập một Ban quản lý để điều hành dự án khi vận hành chính 

thức. Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 
Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý khu nhà ở của dự án 

Sau khi hoàn thiện thi công dự án, tiếp nhận cư dân vào sinh sống, Chủ đầu tư sẽ 

chịu trách nhiệm hoàn toàn vận hành các công trình bảo vệ môi trường (vận hành và bảo 

trì hệ thống xử lý nước thải, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất 

thải...) khi dự án đi vào hoạt động. 

  

  

Hình 1.6. Một số hình ảnh của dự án 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện chuyển giao toàn bộ công tác quản lý bao gồm quản lý công 

trình xử lý môi trường (hệ thống xử lý nước thải, cây xanh,...); quản lý pháp lý (hồ sơ, sổ 

sách, giấy tờ pháp lý,...) cho Ban quản lý Khu dân cư. 

Ban quản lý Khu dân cư sẽ chịu trách nhiệm quản lý các công tác bảo vệ môi trường 

của khu nhà ở, thực hiện đúng theo quy định. 
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Tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành như sau: 

Bảng 1. 13. Tổ chức, quản lý trong giai đoạn vận hành 

TT Chức vụ 
Số lượng 

(người) 
Chuyên môn 

1 Trưởng Ban quản lý 1 Nhân viên trong dự án được bầu 

2 
Quản lý và vận hành trạm xử lý 

nước thải 
1 Kỹ sư môi trường 

3 Quản lý vệ sinh khu vực dự án 12 Nhân viên vệ sinh 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.1. Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050, quan điểm chỉ đạo là phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 

kinh tế các-bon thấp nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh, hướng tới mục tiêu phát thải 

ròng bằng “0” . Tầm nhìn của chiến lược đến năm 2050 bảo đảm an ninh môi trường 

gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

2.1.2 Quy hoạch tỉnh 

 Theo Quyết định số 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch 

tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Dự án thực hiện tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) với tổng diện tích 99,910 m2. 

Dự án có sự kết hợp tốt về hạ tầng kỹ thuật đối với các đối tượng xung quanh, cụ 

thể khoảng cách từ dự án đến các đối tượng kinh tế - xã hội khác như sau: 

- Dự án cách trường tiểu học Phú Hội 650m. 

- Cách chợ Phú Hội khoảng 1,9 km. 

- Cách trường THCS Phú Hội khoảng 2,7 km. 

- Cách UBND xã Nhơn Trạch khoảng 3,1 km. 

→ Như vậy, cơ sở triển khai thực hiện tại vị trí hiện tại là hoàn toàn phù hợp với 

các quy hoạch tỉnh.  

❖ Điều kiện về địa hình 

Điều kiện địa hình: dự án đầu tư “Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và 

xã Phú Hội, diện tích 99,910 m2, quy mô dân số 2.100 người” tại xã Long Tân và xã 

Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Địa 

hình thực hiện dự án hiện tại là đất đồi, triền dốc, độ dốc uốn lượn theo hướng bắc nam 

và thoải dần sang hướng đông, địa chất ổn định, khu vực có cường độ chịu nén khá tốt, 

đất chắc chắn nên thích hợp xây dựng công trình, tiết kiệm chi phí đầu tư.  
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❖ Điều kiện về thủy văn 

Nước mưa chảy tràn, sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc tuyến đường giao 

thông N4 của dự án đấu nối dẫn tuyến thoát nước mưa trên đường D7, nước thải sinh 

hoạt sau khi được xử lý đạt chuẩn sẽ được đấu nối vào tuyến thoát được được dự án xây 

dựng dọc theo tuyến đường Vườn Huệ nối ra đường Lý Thái Tổ (DT769) sau đó ra Rạch 

Bàu Cá đến sông Đồng Môn và điểm tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. 

Rạch Bàu Cá cách vị trí thực hiện dự án khoảng 1km về phía Bắc. Rạch Bàu Cá 

có chiều rộng khoảng 3-4m, độ sâu trung bình khoảng 2,5-3m, nối liền sông Đồng Môn 

đoạn chảy qua xã Nhơn Trạch. Sông Đồng Môn có chiều rộng khoảng 10-12m, độ sâu 

trung bình khoảng 7-8m cách vị trí thực hiện dự án khoảng 5km về phía Bắc. Nơi tiếp 

nhận cuối cùng của nước thải từ Khu dân cư là sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai thuộc 

hệ thống lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai với hướng chảy chính là Đông Bắc - Tây 

Nam và Bắc - Nam. 

❖ Điều kiện kinh tế - xã hội xã Long Tân và xã Phú Hội 

Về sản xuất nông nghiệp: Sau khi sáp nhập vào xã Nhơn Trạch, khu vực này đã 

thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nhờ vị trí gần các khu công 

nghiệp Nhơn Trạch và cảng Cái Mép – Thị Vải. Các hợp tác xã nông nghiệp được hỗ 

trợ áp dụng công nghệ cao, giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, với một số sản 

phẩm trái cây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu và 

ổn định đời sống người dân trong khu vực. 

Công nghiệp – thương mại – dịch vụ: tạo mọi điều kiện đối với dự án đầu tư mới, 

triển khai, thực hiện các dự án cụm công công nghiệp được tỉnh – huyện chấp thuận chủ 

trương, thực hiện bố trí các dự án phù hợp với quy hoạch địa phương. Tăng cường công 

tác quản lý tình hình kinh doanh, thương mại – dịch vụ trên địa bàn. 

Xây dựng – giao thông – nông thôn: tiếp tục thực hiện giám sát các công trình xây 

dựng cơ bản trên địa bàn, bên cạnh tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây 

dựng.  

❖ Hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án 

 Theo báo cáo khảo sát địa chất công trình của Công trình “ Khu dân cư theo quy 

hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, đặc điểm hiện trạng địa hình, 

địa chất khu vực dự án như sau:  

 Đặc điểm địa hình, địa chất khu vực khảo sát. 
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 Khu vực khảo sát nằm tại xã xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai (nay là xã Nhơn Trạch). Đây là khu vực có địa hình dạng đồi thoai thoải lượn 

sóng. Cao độ địa hình dao động từ +5,00 đến +14,00m. 

 Đặc điểm địa lý tự nhiên huyện Nhơn Trạch (nay là xã Nhơn Trạch) có 2 dạng địa 

hình chính: Đồi thấp và đồng bằng ven sông. 

a. Dạng địa hình đồi thấp: Phân bố tập trung ở khu vực phía Đông Bắc của huyện, 

độ cao trung bình so với mực nước biển từ 10-30m (cao nhất 32m). Độ dốc phổ biến từ 

3-5º, tiêu thoát nước thuận lợi, nền móng tốt, rất thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng 

và các khu công nghiệp. Vùng này chiếm khoảng 30,7% diện tích tự nhiên của toàn 

huyện. 

b. Dạng địa hình đồng bằng ven sông: Vùng này chiếm khoảng 52,3% tổng diện 

tích tự nhiên, có thể phân thành 3 khu vực nhỏ: 

 - Khu vực phía Bắc: Bao gồm dãi đất thấp ven sông thuộc các xã: Phước Thiền, 

Phú Hội, Long Tân, Đại Phước, độ cao trung bình từ 2-3 m, đất bằng phẳng, nước mặt 

dồi dào, nhưng nền đất yếu, thích hợp với phát triển sản xuất nông nghiệp. 

 - Khu vực nằm trong hệ thống thủy lợi Ông Kèo: Bao gồm dãi đất thấp ven 

sông Ông Kèo thuộc các xã: Phú Hữu, Phú Đông, Phước Khánh. Độ cao trung bình từ 

1-3 m, địa hình bằng phẳng nhưng nền đất yếu, thích hợp cho sản xuất nông nghiệp. 

 - Khu vực phía Nam: Độ cao phổ biến từ 0,5-1 m, nền đất rất yếu, bị ngập mặn 

do thủy triều, thích hợp với phát triển lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

Để khảo sát khu vực xây dựng dự án, Chủ dự án đã kết hợp đơn vị thiết kế, thi công 

khoan thăm dò với số hố khoan là 04 hố khoan có số hiệu từ HK1 đến HK4, mỗi hố 

khoan sâu 7,0m. Tổng khối lượng khoan 28,0m. 
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Hình 2. 1. Sơ đồ vị trí 4 hố khoan 

Qua kết quả khoan khảo sát, thí nghiệm hiện trường và tổng hợp kết quả phân tích 

các tính chất cơ lý trong phòng thí nghiệm, với mục đích phục vụ cho xây dựng, nền 

công trình có thể chia thành các lớp đất như sau (theo thứ tự từ trên xuống): 

Lớp 1: Sét pha, màu xám vàng 

Gặp đều tại các vị trí hố khoan (trừ hố khoan HK1), phân bố từ trên mặt đến độ 

sâu 0,8m (hố khoan HK2, HK4) – 0,9m (hố khoan HK3), đây là lớp đất nguyên thổ đầu 

tiên trong khu vực khảo sát. Lớp này mỏng và nằm trong phạm vị đào bóc, san gạt nên 

không tiến hành lấy mẫu thí nghiệm cơ lý, chỉ tiến hành lấy mẫu CBR để thí nghiệm xác 

định mức độ đầm chặt của đất nền.  

Lớp 2: Cát pha, màu xám vàng, đôi chỗ lẫn sạn sỏi thạch anh, kết cấu rời chặt 

vừa, bão hòa nước 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ Dự án: Công ty Cổ phần đầu tư PV2  37 

Gặp đều tại các hố khoan, lộ ra trên mặt tại hố khoan HK1 và nằm dưới lớp 1 tại 

hố khoan HK2, HK3, HK4. Đây cũng là lớp cuối cùng khảo sát được. Tính đến độ sâu 

khảo sát 7,0m tại các hố khoan chưa xác định hết chiều dày lớp này.  

Lớp 2a: Sét pha, màu xám nâu, tím nhạt, trạng thái dẻo mềm 

Nằm trong lòng lớp 2, chỉ gặp tại hố khoan HK2, HK3 (thuộc khu vực trung tâm 

và phía Nam của dự án).  

 Đặc điểm địa chất thủy văn khu vực khảo sát. 

Tính đến độ sâu khoan 7,0m, mực nước ngầm nằm cách mặt đất 3,3m – 4,0m (thời 

gian khảo sát vào mùa mưa, năm 2020). Tham khảo kết quả phân tích các thành phần 

hóa học nước trong cùng địa tầng ở khu vực lân cận, cho thấy môi trường nước không 

ăn mòn bê tông. 

Qua quá trình phân tích tổng hợp số liệu trên, giải pháp phục vụ cho công tác thiết 

kế và thi công như sau: 

Lớp 2a có sức chịu tải tương đối kém (Ric = 1,1 kG/cm²), lớp 2 đất có sức chịu tải 

có sức chịu tải trung bình (Rte = 1,5 kG/cm²) - thuận lợi cho việc làm nơi đặt móng xây 

dựng công trình. Đối với công trình có tải trọng nhỏ, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nên 

dùng giải pháp móng nông (móng băng) đặt vào lớp 2, chiều sâu đặt móng ≥ 2,0m. Đối 

với các công trình có tải trọng trung bình – lớn, nên bố trí thêm các hố khoan có chiều 

sâu lớn hơn để lựa chọn lớp đặt móng thích hợp cho công trình. Tùy theo quy mô, tải 

trọng cụ thể của công trình mà thiết kế loại móng và độ sâu đặt móng cho phù hợp. 

Về mùa mưa (lúc cao điểm, khi lượng mưa nhiều) nước mặt có thể chảy tràn gây 

ngập cục bộ tạm thời. Vì vậy cần đẩy nhanh tiến độ thi công hố móng trong thời gian 

này, tránh trường hợp mở hố móng để lâu, gây sập lở thành tạo thêm độ nhão cho đất 

nền. Cần đề xuất biện pháp tháo khô hố móng (nếu thi công vào cao điểm mùa mưa). 

Mực nước ngầm nằm tương đối sâu. Vì vậy không ảnh hưởng nhiều đến việc thi 

công công trình (đặc biệt là thi công các hố móng). 

❖ Đánh giá sự phù hợp của các hạng mục dự án với yêu cầu về quy hoạch 

- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đang đầu tư dự án trên lô đất từ LK1 - LK17 thuộc 

xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai). Tổng diện tích đất sử dụng là 99.910 m2. 

- Văn bản số 1928/UBND-CN của UBND huyện Nhơn Trạch về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án phát triển khu dân cư theo quy hoạch quy mô 9,991ha tại xã 
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Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch ngày 26/05/2014 

- Quyết định số 2384/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh 

Chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 26/05/2014 và điều chỉnh lần thứ 2 ngày 12/09/2022. 

- Quyết định số 2080/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh 

Chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 26/05/2014 và điều chỉnh lần thứ 3 ngày 28/08/2023 

- Quyết định số 1152/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh 

Chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 26/05/2014 và điều chỉnh lần thứ 4 ngày 14/04/2025 

- Giấy phép xây dựng số 12/GPXD của Sở Xây dựng – UBND tỉnh Đồng Nai cấp 

ngày 31/07/2024. 

- Giấy phép xây dựng số 269/GPXD của UBND huyện nhơn Trạch về việc thi công 

công trình thoát nước tạm dọc đường Vườn Huệ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch 

ngày 29/06/2025. 

- Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc cho phép Công ty Cổ phần đầu tư PV2 chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 

dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, quy mô 9,991ha. 

- Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

điều chỉnh diện tích đất ghi tại Điều 1 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 

của UBND tỉnh Đồng Nai đối với Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã 

Phú Hội, quy mô 9,991ha của Công ty Cổ phần đầu tư PV2. 

- Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc giao đất, cho thuê cho Công ty Cổ phần đầu tư PV2 để xây dựng Khu dân cư theo 

quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 8047/UBND-KTN về việc thay đổi một số nội dung so với báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Đồng Nai ngày 13/07/2020. 

- Thông báo chỉ đạo số 5622/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường 

UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 8047/UBND-KTN ngày 22/07/2020. 

2.2. Sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận nước thải đối 

với hoạt động của cơ sở 

Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận đối với nước thải 

phát sinh từ cơ sở, báo cáo thực hiện quá trình đánh giá dựa trên hướng dẫn của Thông 
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tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quyết định số 1525/QĐ-UBND 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư theo quy hoạch tại 

xã Long Tân và xã Phú Hội, diện tích 9,991 ha” của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 tại 

xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

a. Khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Dự án không có thay đổi và đã thực hiện đánh giá tác động môi trường trước đây, 

chất lượng môi trường không khí khu vực của dự án đều đạt tiêu chuẩn (theo nội dung 

báo cáo đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án). 

b. Khả năng chịu tải của môi trường đất 

Dự án không xả thải trực tiếp ra môi trường đất, do vậy không đánh giá khả năng 

chịu tải của môi trường đất. 

c. Khả năng chịu tải của môi trường nước 

Nước thải sinh hoạt của dự án sau khi được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A, K = 1 và sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực và 

chảy ra đường DT 769. 

Nước thải phát sinh của dự án → Hệ thống xử lý nước thải của dự án → Đấu nối 

vào hệ thống thoát nước dọc theo đường Vườn Huệ → Mương thoát nước hiện hữu trên 

đường DT769 → rạch Bàu Cá → Sông Đồng Môn → Sông Đồng Nai. 

(Dự án có Văn bản số 398/UBND-CN do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 

19/01/2021 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 thực hiện đấu nối giao 

thông, thoát nước mưa). 

Lưu lượng xả thải tối đa của dự án tối đa theo công suất thiết kế của hệ thống xử 

lý nước thải là 390 m3/ngày tương đương với 0,0045 m3/s, nước thải phát sinh sau khi 

được xử được thu gom bằng hệ thống đường ống riêng dọc theo đường Vườn Huệ dẫn 

ra đường ống thoát nước khu vực hiện hữu chảy ra đường DT 769, sau đó tiếp tục chảy 

ra hệ thống rạch Bàu Cá của khu vực, rồi sông Đồng Môn và xả ra nguồn tiếp nhận cuối 

cùng là sông Đồng Nai. 

Chất lượng nguồn nước tiếp nhận: 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là cống thoát nước chung của dự án sau đó 
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thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực sau đó sẽ được dẫn về sông Đồng Môn 

đoạn thuộc xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Lưu lượng xả thải tối đa của cơ sở tối đa khi đi vào hoạt động vận hành là 

390m3/ngày tương đương với 0,0045 m3/s, tuy nhiên, do lưu lượng nước Sông Đồng 

Môn khá lớn 770,65 m3/s, sẽ không làm tăng lưu lượng nước của sông Đồng Môn lên 

đáng kể. Hơn nữa nước thải của cơ sở trước khi thải ra sông Đồng Môn đã qua hệ thống 

thoát nước, do đó việc xả nước thải của cơ sở vào sông Đồng Môn sẽ ít ảnh hưởng đến 

vận tốc cũng như lưu lượng nước sông Đồng Môn. Vì vậy tác động do việc xả thải của 

cơ sở đến chế độ thủy văn của sông Đồng Môn là rất nhỏ và sông Đồng Môn có đủ khả 

năng tiếp nhận lượng nước thải của dự án. 

 

Hình 2.1. Tần suất thông số vượt quy chuẩn tại xã Phú Hội 
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Hình 2.2. Chỉ số chất lượng nước tại Xã Phú Hội 

Đối với vị trí Gần nhà máy nước Formosa (sông Đồng Môn, huyện Nhơn Trạch) 

cung cấp nước cho KCN Nhơn Trạch 3-1, chỉ số chất lượng nước (WQI) trung bình năm 

2023 nằm ở mức “xấu”, nhìn chung chưa có chiều hướng cải thiện so với cùng kỳ các 

năm từ 2019-2022. Ô nhiễm đặc trưng bởi hàm lượng hữu cơ (COD vượt 1,1-1,9 lần, 

BOD5 vượt 1,3-1,5 lần), DO luôn thấp (dao động từ 1,3-4,1 mg/l), TSS (vượt từ 1,67-

2,57 lần), dinh dưỡng (Amoni vượt từ 2,3-5,5 lần, Nitrit vượt 1,3 lần) và vi sinh không 

đạt so với QCVN 08-MT:2015/ BTNMT, cột A2. Hàm lượng Florua (F-) dao động từ 

0,08-0,16 mg/l luôn đạt quy chuẩn cho phép (QCF-<1,5mg/l). Do đó, để sử dụng nguồn 

nước cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần có biện pháp loại bỏ những thông số ô nhiễm 

trên. 

Diễn biến hàm lượng hữu cơ: Hàm lượng hữu cơ tại vị trí cầu Quán Thủ luôn cao 

hơn so với vị trí Gần NMN Forrmosa. Cụ thể: Hàm lượng DO dao động từ 2,3-4,9 mg/l, 

luôn không thấp và đạt quy chuẩn cho phép. Hàm lượng BOD5 (dao động từ 4-14 mg/l), 

có 04 mẫu vượt quy chuẩn từ 1,3-2,3 lần tại vị trí cầu Quán Thủ (vào tháng 4,6,9/2021) 

và xã Phú Hội (tháng 4/2021). Đối với hàm lượng COD (dao động từ 12-63 mg/l), có 

07 mẫu vượt quy chuẩn ở cả 2 vị trí từ 1,2-4,2 lần. Nhận thấy hàm lượng hữu cơ năm 

2021 tương đương so với cùng kỳ năm 2019 và tăng so với năm 2020, hàm lượng cao 

nhất vào đợt quan trắc tháng 4/2021. 
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Diễn biến hàm lượng dinh dưỡng: Nhận thấy hàm lượng dinh dưỡng năm 2021 

tương đương so với năm 2019 và năm 2020. Cụ thể: hàm lượng Photphat (dao động từ 

0,04-0,20 mg/l) và Nitrat (dao động từ 0,11-0,8 mg/l) luôn đạt quy chuẩn cho phép.  

Đối với hàm lượng  Nitrit (dao động từ 0,008-0,1 mg/l) có 01 mẫu ở vị trí cầu 

Quán Thủ vào tháng 4/2021, vượt quy chuẩn 2 lần. Hàm lượng Amoni (dao động từ 

0,28-1,68 mg/l), có 07 mẫu vượt quy chuẩn từ 1,8-5,6 lần ở cả 2 vị trí.  
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Diễn biến hàm lượng TSS dao động từ 25-126 mg/l, có 07 mẫu không đạt quy 

chuẩn ở cả 2 vị trí quan trắc, vượt quy chuẩn 1,3-4,2 lần, hàm lượng cao nhất vào đợt 

quan trắc tháng 6/2021. Nhận thấy hàm lượng TSS năm 2021 tương đương so với năm 

2019 và giảm so với cùng kỳ năm 2020. Đối với hàm lượng Fe luôn vượt quy chuẩn từ 

1,01-3,7 lần. 

Đối với hàm lượng kim loại nặng (As, Pb, Zn) và các chất độc hại (Phenol, tổng 

dầu mỡ) luôn đạt quy chuẩn cho phép. Hàm lượng dầu mỡ tổng năm 2021 giảm so với 

cùng kỳ năm 2019 và năm 2020. 
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Tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 

Nước sau xả thải đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật đúng với tiêu chuẩn cho 

phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Do đó, việc xả nước thải sinh hoạt của cơ sở 

không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nguồn nước của sông Đồng Môn. 

Đối hàm lượng Clorua tại sông Đồng Môn nhận thấy, do vị trí Gần NMN Formosa 

ảnh hưởng bởi thủy triều nên độ mặn (dao động từ 0,09-1,49‰) luôn cao hơn vị trí cầu 

Quán Thủ (0,05-0,07‰), tương ứng với hàm lượng Clorua cao. Năm 2021, hàm lượng 

Clorua tại vị trí  Gần NMN Formosa (dao động từ 19,7-843 mg/l) có 02 mẫu vượt quy 

chuẩn từ 1,3-2,4 lần vào tháng 02,4/2021. Hàm lượng Clorua cao nhất vào tháng 4/2021, 

tương đương so với năm 2020 và cao hơn năm 2019. 

Diễn biến vi sinh: Đối với diễn biến mật độ vi sinh trong nước tại sông Đồng Môn 

năm 2021 luôn ở mức cao, tuy nhiên đã có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2019 

và năm 2020. Hàm lượng ô nhiễm vi sinh tại vị trí cầu Quán Thủ luôn cao hơn so với vị 

trí Gần NMN Formosa. Tính đến tháng 9/2021, hàm lượng Coliform luôn vượt quy 

chuẩn từ 1,3-22 lần ở cả 2 vị trí. Hàm lượng E.Coli vượt quy chuẩn từ 26-980 lần. Cao 

nhất vào thời điểm tháng 9/2021. 

Tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thuỷ sinh 

Theo việc đánh giá tác động trên, công trình không ảnh hưởng đến chất lượng 

nguồn nước của sông kênh rạch gần dự án, do vậy việc xả thải của cơ sở cũng không có 

tác động đến hệ sinh thái thuỷ sinh của các sông kênh rạch khu vực này. 

Tác động của việc xả thải đến hoạt động kinh tế xã hội khác 
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Thực tế cho thấy, nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở được xử lý đạt quy 

chuẩn theo ống dẫn xả ra cống thoát chung của khu vực và các ống dẫn này có kích 

thước đảm bảo lưu lượng thoát nước, không gây tràn hay ứ đọng. Do đó, việc xả nước 

thải của cơ sở gây tác động không đáng kể đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận cũng 

như ảnh hưởng đến các người dân xung quanh khu vực này. 

Đánh giá các tác động tổng hợp 

Cống thoát nước chung của khu vực chủ yếu tiếp nhận nước thải phát sinh của các 

công ty và người dân sinh sống xung quanh nên việc tiếp nhận nước thải sau xử lý của 

cơ sở không làm thay đổi mục tiêu chất lượng nước của nguồn tiếp nhận. 

Hoạt động của cơ sở đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội tại khu vực xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cơ sở cũng luôn chú 

trọng đến các giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường phát sinh do hoạt động sinh hoạt 

của công trình, hạn chế tối thiểu tiêu cực tới môi trường. 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn 

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các cán bộ công 

nhân viên trong tổ vận hành trạm xử lý nước thải về ý thức bảo vệ môi trường nước nói 

riêng và bảo vệ môi trường nói chung. 

Nâng cao trình độ tay nghề, năng lực cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải để cho trạm được vận hành tốt nhất, đảm bảo nước thải sau xử lý luôn đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A. 

Quy hoạch, bố trí tách riêng hoàn toàn tuyến thoát nước mưa và hệ thống thu gom 

nước thải. Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, đảm bảo thu 

gom triệt để nước thải phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì nhằm đảm bảo 

cho hệ thống XLNT hoạt động hiệu quả. 

Tăng tần suất lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý, để đảm bảo 

phát hiện kịp thời khi có thông số nước thải vượt so với quy chuẩn, nhằm có biện pháp 

khắc phục kịp thời, giảm thiểu tối đa lượng nước thải xử lý không đạt quy chuẩn vào 

môi trường tiếp nhận. 

Thường xuyên nạo vét hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải của dự án. 

Các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm nước thải 

Nhằm đảm bảo hơn nữa việc giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục sự cố ô nhiễm 
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nguồn tiếp nhận nước thải, chủ đầu tư sẽ áp dụng biện pháp sau: 

- Duy trì vận hành hiệu quả hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A trước khi xả ra cống thoát nước chung của khu vực. 

- Tiến hành giám sát định kỳ chất lượng môi trường nước 03 tháng/lần. 

- Cam kết đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định. 

- Bố trí các cán bộ có chuyên môn về môi trường và xử lý nước thải để quản lý và 

vận hành trạm xử lý nước thải. 

- Đảm bảo duy trì đủ hóa chất phục vụ cho trạm xử lý. 

- Biện pháp kiểm soát sự cố của hệ thống xử lý nước thải: Đối với hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt, sự cố thường xảy ra trong quy trình vận hành bao gồm: hư máy tách 

rác, hư bơm thu gom, hư máy thổi khí, nghẹt bơm cát, bơm bùn... Do đó, để vận hành 

hiệu quả hệ thống, nhân viên vận hành đã được đào tạo, theo dõi tình trạng của các thiết 

bị trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, các thiết bị dễ bị hư hỏng thì có bố trí thiết 

bị dự phòng để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả. 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra cho trạm xử lý nước thải và các biện pháp 

phòng chống sự cố tương ứng được thực hiện nghiêm chỉnh bao gồm: 

- Trang bị các máy móc dự phòng như máy bơm, máy thổi khí... Khi có sự cố hư 

hỏng thiết bị, các máy móc sẽ được nhanh chóng thay thế chạy luân phiên nhằm đảm 

bảo hệ thống xử lý hoạt động thường xuyên. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc thiết bị, tình trạng hoạt động 

của các Bể xử lý để có các biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục dễ xảy ra sự cố. Đồng 

thời, khắc phục ngay sự cố nhỏ để không ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình xử lý của hệ 

thống. 

2.2.3. Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm không khí: 

Nguồn tiếp nhận khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào cơ sở là môi 

trường không khí khu vực xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại không khí tại khu 

vực thực hiện cơ sở chưa có dấu hiệu ô nhiễm, đồng thời khi dự án đi vào hoạt động, 

khí thải cũng phát sinh từ các phương tiện xe ra vào dự án và lưu lượng khí thải phát 

sinh nằm trong mức cho phép theo quy chuẩn nên các tác động đến môi trường không 

khí từ dự án là không đáng kể. 
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2.2.4. Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm do rác thải 

Rác thải phát sinh tại dự án chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Chủ đầu tư sẽ tuyên 

truyền, vận động và đưa ra quy định yêu cầu người dân sinh sống trong dự án thực hiện 

phân loại rác thải tại nguồn tại mỗi hộ gia đình, tại các công trình dịch vụ công cộng 

theo đúng quy định. 

Công tác dự báo các vấn đề về môi trường trong tương lai là rất cần thiết để có 

những biện pháp phòng, chống có hiệu quả, nhất là tuyên truyền giúp người dân nâng 

cao nhận thức và có biện pháp hữu hiệu khác bắt buộc các chủ cơ sở phải giải quyết tốt 

các vấn đề về môi trường. 

Nhân xét: 

Xét về tổng quan, nơi đây là một vị trí khá lý tưởng để đầu tư và phát triển khu nhà 

ở. Công trình mới được xây dựng sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tốc độ phát 

triển kinh tế theo hướng văn minh, hiện đại của xã Nhơn Trạch nói riêng và tỉnh Đồng 

Nai nói chung. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thu gom, 

thoát nước thải. Dự án chia làm 2 lưu vực thoát nước chính:  

+ Lưu vực 1, khu vực phía Bắc sử dụng đường ống thoát nước D1500 đi trong 

đường hẻm 1057 Lý Thái Tổ ở phía Bắc dự án nối ra đường 769 tại vị trí giao giữa hẻm 

và đường , sau đó thoát nước ra rạch Bàu Cá và chảy vào sông Đồng Môn.  

+ Lưu vực 2, khu vực phía Đông đấu nối vào tuyến cống D600 của dự án Khu dân 

cư đang được triển khai, sau đó thoát ra mương hiện hữu dọc đường 769 và chảy ra sông 

Đồng Môn. 

(Dự án có Văn bản số 398/UBND-CN ngày 19/01/2021 về việc chấp thuận cho 

Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội (quy mô 9,991ha) thực hiện 

đấu nối giao thông, thoát nước mưa) 

- Thông số kỹ thuật của mạng lưới thu gom thoát nước mưa được trình bày dưới 

bảng sau: 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Cống thoát nước mưa 

1  Cống D400 Chiều dài L = 696 m, vật liệu BTCT, độ dốc i = 0,25% 

2  Cống D600 Chiều dài L = 2241,1 m, vật liệu BTCT, độ dốc i = 0,16% 

3  Cống D800 Chiều dài L = 200,1 m, vật liệu BTCT, độ dốc i = 0,125% 

4  Cống D1000 Chiều dài L = 150,8 m, vật liệu BTCT, độ dốc i = 0,1% 

5  Cống D1200 Chiều dài L = 139,98 m, vật liệu BTCT, độ dốc i = 0,08% 

6  Cống D1500 Chiều dài L = 32,5 m, vật liệu BTCT, độ dốc i = 0,06% 

TỔNG CỘNG 3.456,48 m 

Hố ga 

7  Hố ga  

Số lượng: 247 cái 

Kích thước: 800×800 mm 

Vật liệu: BTCT 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

TỔNG CỘNG 247 cái 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 

Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn như sau: 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn 

Bảng 3.2. Tọa độ địa lý các vị trí đấu nối nước mưa tại dự án 

Vị trí đấu nối thoát nước mưa 

Toạ độ 

(VN2000, kinh tuyến trục 107o45, múi 

chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

Vị trí số 1 (đấu nối vào hố ga nối ra đường DT 769) 1188286.349 405615.988 

Vị trí số 2 (đấu nối vào hố ga nối ra đường D7) 1188098.028 405865.065 

Hình ảnh hố ga thoát nước mưa của dự án như sau: 

 

Hình 3.1. Hố ga thu gom nước mưa của dự án

Nước mưa trên mái nhà  

Nước mưa chảy tràn trên 

mặt đất  

 

Hệ thống thoát nước mưa ra khu vực 

Cống BTCT 
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Hình 3.2. Sơ đồ thoát nước mưa và vị trí đấu nối của dự án 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Toàn bộ nước thải từ các công trình được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại trước khi 

đưa về hệ thống xử lý nước thải chung của dự án, công suất hệ thống xử lý nước thải 

390 m3/ngày.đêm vị trí hệ thống xử lý nước thải đặt ở khu đất hạ tầng kỹ thuật phía Bắc 

khu quy hoạch.  

Hệ thống thoát nước thải được bố trí riêng biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nước 

mưa. Toàn bộ nước thải được thu gom bằng hệ thống cống bê tông cốt thép D300-D400, 

tuyến cống chính được bố trí trên đường D1, dẫn nước thải về trạm xử lý tập trung. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1  trước khi đấu nối vào 

hệ thống thoát nước mưa và đổ ra mương rạch và theo địa hình dẫn ra nguồn tiếp nhận 

cuối cùng là sông Đồng Môn, rồi đến sông Đồng Nai. 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải của dự án sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải, công suất 

390 m3/ngày.đêm sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc tuyến đường Vườn Huệ 

(khoảng 1.200m), sau đó nối ra đường DT 769. 

Hố ga đấu nối nước thải của dự án với hệ thống thoát nước khu vực đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật theo quy định đối với đấu nối nước thải. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án được trình bày 

dưới bảng sau: 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật các hạng mục thoát nước thải 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Cống thoát nước thải 

1  Cống D300 Chiều dài L = 3.223 m, vật liệu BTCT, độ dốc i = 0,3% 

2  Cống D600 Chiều dài L = 311 m, vật liệu BTCT, độ dốc i = 0,16% 

3  Cống D800 Chiều dài L = 250 m, vật liệu BTCT, độ dốc i = 0,125% 

TỔNG CỘNG 3.784 m 

Hố ga 

4  Hố ga  

Số lượng: 187 cái 

Kích thước: 1.000x1.000 mm 

Vật liệu: BTCT 

TỔNG CỘNG 187 cái 

(Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư PV2) 
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Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại dự án: 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại dự án 

Sông Đồng Môn 

Nước thải từ nhà vệ sinh Bể tự hoại 

Nước thải từ khu vực 

thương mại dịch vụ, 

trường mầm non 

Nước thải từ lavabo, rửa 

tay chân, nấu ăn,… 

Hệ thống xử lý nước thải 

của dự án, công suất 390 

m3/ngày.đêm 

Hệ thống thoát nước hiện 

hữu của dự án 

Rạch Bàu Cá 

Nguồn tiếp nhận cuối 

cùng là sông Đồng Nai 
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Hình 3.4. Vị trí hố ga thoát nước thải tại dự án 

3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của dự án đều được xử lý cục bộ qua bể tự hoại 3 

ngăn, sau đó được thu gom vào đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải, công suất 

390 m3/ngày.đêm của dự án để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi 

trường. Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn được đấu nối vào hệ thống thoát nước 

dọc tuyến đường Vườn Huệ dẫn về cống thoát nước đường DT 769 sau đó thoát ra rạch 

Bàu Cá, rồi vào sông Đồng Môn và chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng 

Nai. 

Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn được đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc 

tuyến đường Vườn Huệ tại hố ga có tọa độ  X = 405587.00; Y = 1188167.13 dẫn về 

cống thoát nước đường DT 769 tại hố ga có tọa độ vị trí xả thải: X = 1188158.964; Y = 

405591.8317  (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45, múi chiếu 3o). 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người dân tại dự án sẽ 

được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 390m3/ngày.đêm của dự án, 

nước thải sau đó sẽ chảy vào hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước dọc tuyến 

đường Vườn Huệ dẫn về đường cống thoát nước đường ĐT 769, sau đó thoát ra rạch 

Bàu Cá, rồi đến sông Đồng Môn và chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng 

Nai.  

Toàn bộ nước thải từ các công trình (nhà liên kế, trường mầm non, trung tâm 

thương mại và nhà sinh hoạt cộng đồng) sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại được đấu nối 

vào hố ga thải trên các trục đường bằng hệ thống ống uPVC kích thước D90, D140 và 

D200. Toàn bộ nước thải từ các hố ga thải được thu gom bằng hệ thống cống bê tông 

cốt thép D300 – D400, tuyến công chính được bố trí trên đường D1 để dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung. Các hố ga bằng BTCT được xây dựng trên vỉa hè, khoảng 

cách trung bình 20 – 25m/hố ga. 

Mỗi khu nhà liên kế được xây dựng bể tự hoại riêng, mỗi bể có thể tích khoảng 

2m3. Trường mầm non xây dựng 02 bể tự hoại, mỗi bể có thể tích khoảng 20m3. Các 

công trình công cộng như: nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại, siêu thị mỗi 

công trình được xây dựng 01 bể tự hoại riêng, có thể tích khoảng 20m3. 

Bể tự hoại 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng, ngăn thiếu khí, ngăn 

kỵ khí và ngăn lọc. Cặn được giữ lại trong ngăn chứa từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng 

của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và 

một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong 

giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4,CO2, 

H2S,... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để 

lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi 

mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong 

ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn 

lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải của 

dự án. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy kỵ khí. 

Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn cụ thể như sau: 
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Hình 3.2. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải ra hệ thống thoát nước chung của nhà máy. 

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm 

cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương đối cao. 
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Hình 3.3. Sơ đồ đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án 
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3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải 

❖ Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của dự án 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải, công suất 390 m3/ngày.đêm của dự án 

như sau:  

 
Hình 3.4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của dự án 

Thuyết minh quy trình:  

 Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án được thu gom theo bằng 

máng lưới thoát nước thải riêng và được đưa về hệ thống xử lý nước thải với công đoạn 

công nghệ sau: 

- Bể thu gom: có nhiệm vụ thu gom nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại. Bể thu gom 

không có chức năng xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước thải nhưng đóng một vai 

trò quan trọng trong việc tập trung nước thải và tạo điều kiện phân phối nước vào trạm 

Nước thải phát sinh 

tại dự án 

  

Bể thu gom 

Bể điều hòa 

Bể sinh học hiếu khí  

Bể thiếu khí 

  

Bể lắng  Bể chứa bùn 

Bể tách dầu 

Xe hút bùn Javen 

Nước

tuần 

hoàn 
Máy thổi khí  

Bể khử trùng  

Nước thải sau khi xử lý đạt quy 

chuẩn cho phép 

Nước

tuần 

hoàn 
Bùn 

tuần 

hoàn 

Bồn lọc áp lực 
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xử lý. Sau bể thu gom có đặt thùng lọc rác thô nhằm giữ lại các chất thải rắn có trong 

nước thải, tránh các sự cố về máy bơm (nghẹt bơm, gãy cánh bơm,…), ngăn chặn sự 

mài mòn động cơ bơm tại các quy trình xử lý đơn vị tiếp theo. Các chất thải rắn bị giữ 

lại tại lược rác tinh được thu gom định kỳ để xử lý theo quy định. 

- Bể tách dầu mỡ: có chức năng tách dầu mỡ trong nước thải giúp giảm tải trọng 

cho công trình xử lý phía sau. Nước thải từ bể thu gom chảy qua ngăn chắn rác thô để giữ lại 

các chất rắn lớn (thức ăn thừa, rác vụn,...), dầu mỡ có trọng lượng nhẹ hơn nước nên sẽ nổi lên 

bề mặt, phần nước sạch hơn nằm ở giữa sẽ theo ống dẫn sang công trình xử lý tiếp theo. 

-  Bể điều hòa: có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải một cách ổn định trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía sau. Bên cạnh 

đó, bể còn điều hòa lưu lượng và nồng độ giúp cho các quá trình sử dụng hóa chất cũng 

như chế độ hoạt động của các thiết bị cơ khí như bơm, máy thổi khí,… được duy trì một 

cách ổn định. Tại đây, bể được bố trí máy thổi khí có chức năng xáo trộn liên tục, ngăn 

chặn việc lắng cặn có thể gây phân hủy kỵ khí, phát sinh mùi hôi trong quá trình vận 

hành. 

- Bể thiếu khí: có nhiệm vụ khử nitơ và bổ sung lượng oxy cho nước thải trước 

khi cho qua bể xử lý sinh học. Các hợp chất nitơ dạng nitric, nitrat sẽ được khử thành 

nitơ tự do dưới sự hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí tùy nghi trong bùn hoạt tính. Tại 

đây, nước thải sẽ được bổ sung thêm chất dinh dưỡng để cung cấp chất hữu cơ dạng 

cacbon cho các vi sinh vật sử dụng. Quá trình khử nitrat sẽ sinh ra oxy hóa các chất hữu 

cơ trong nước thải như BOD, COD và khí nitơ sinh ra sẽ bay vào khí quyển dưới dạng 

nitơ tự do. Bùn hoạt tính trong bể được khuấy đảo nhờ các cánh khuấy đặt chìm ở đáy 

bể để đảm bảo hoạt động của bể theo nguyên lý thiếu khí. Thông số quan trọng ảnh 

hưởng tới hiệu quả khử nitơ bao gồm: thời gian lưu nước của bể sinh học thiếu khí; nồng 

độ vi sinh trong bể; tốc độ tuần hoàn nước và bùn từ bể sinh học hiếu khí và bể lắng; 

nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh học; phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh 

học; nhiệt độ. Trong các thông số này, phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học 

đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc khử nitơ. Hai hệ enzyme tham gia vào quá 

trình khử nitrate: 

+ Quá trình đồng hóa:  

3NO3
- + 14CH3OH + CO2 + 3H+ → 3C5H7O2N + H2O 

+ Quá trình dị hóa: 
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(1) 6NO3
- + 2CH3OH → 6NO2

- + 2CO2 + 4H2O 

(2) 6NO2
- + 3CH3OH → 3N2 + 3CO2 + 2H2O + 6OH- 

→  6NO3
- + 5CH3OH → 3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH- 

+ Tổng quá trình khử nitrate: 

NO3
- + 1,08CH3OH + H+ → 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

- Bể sinh học hiếu khí: nước thải từ bể anoxic sẽ tự chảy về bể sinh học hiếu khí. 

Bể xử lý sinh học hiếu khí là thiết bị để khử các chất hữu cơ như BOD, COD và nitơ có 

trong nước thải, bùn hoạt tính được khuấy trộn bằng không khí. Để cung cấp oxy hiệu 

quả cho bùn hoạt tính, không khí được cung cấp vào dưới dạng bọt khí nhỏ tan vào nước 

nhờ hệ thống sục khí dạng đĩa đặt dưới đáy bể. Dưới tác dụng của các vi sinh vật hiếu 

khí các chất hữu cơ có trong nước thải sẽ bị phân hủy thành các chất vô cơ đơn giản làm 

nồng độ BOD, COD giảm xuống. Quá trình xảy ra theo phản ứng như sau: 

Chất hữu cơ + O2 + VSVHK → Chất vô cơ + CO2 + H2O + Tế bào mới 

Đây là công trình thiết kế cho xử lý nước thải bậc 2, nó có khả năng xử lý được cả 

nitơ và phospho. Các vi sinh hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng do tác động 

của bọt khí và dạng dính bám. Từ đó, chúng sẽ tiếp nhận oxy và chuyển hóa chất lơ lửng, 

hòa tan thành thức ăn. Ở bể này, nồng độ BOD, COD trong nước thải giảm từ 60 – 70%. 

Quá trình sinh trưởng phát triển ở giai đoạn đầu và giảm dần về phía cuối bể. Sau khi sục 

khí trong thời gian khoảng 8 – 10h thì nước thải được cho chảy sang bể lắng sinh học để 

lắng cặn. Một phần bùn hoạt tính từ bể hiếu khí sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí để bổ 

sung vi sinh vật cho việc khử nitơ, tăng hiệu quả xử lý nitơ của thiết bị này. 

- Bể lắng sinh học: lắng bùn hoạt tính từ bể hiếu khí. Nước thải được dẫn vào bể 

lắng và phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy bể. Bể lắng được thiết kế 

sao cho dòng nước đi lên trong bể là chậm nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các bông 

cặn hình thành có tỷ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng 

xuống đáy bể lắng. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ BOD, COD giảm 70 – 75% 

(hiệu quả lắng đạt 85 – 95%). Phần nước trong sẽ được thu hồi bởi hệ thống ống thu 

nước bề mặt và chảy qua bể trung gian. Phần bùn hoạt tính sẽ được bơm tuần hoàn cung 

cấp lại bể hiếu khí và bể khử nitơ. Lượng bùn dư sẽ được bơm qua ngăn chứa bùn. 

Lượng bùn này chủ yếu là các vi sinh vật, không chứa các thành phần nguy hại, chúng 

sẽ được chứa trong ngăn chứa bùn và liên hệ với đơn vị hút, thu gom và xử lý định kỳ 

khi khối lượng của nó đủ lớn. 
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 Nước thải từ bể lắng được dẫn qua bể khử trùng bằng dung dịch Javen để loại bỏ 

hoàn toàn vi sinh gây bệnh trong nước thải.  

Nước thải từ bể khử trùng được dẫn qua bồn lọc áp lực để loại bỏ cặn lơ lửng, tạp 

chất nhỏ, dư lượng clo, màu, mùi… còn lại sau khử trùng, đảm bảo nước đạt chất lượng 

đầu ra. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (trước ngày ngày 

31/12/2031) và QCVN 14:2025/BTNMT, cột A, bảng 2 (sau ngày 31/12/2031) và đấu 

nối vào đường thoát nước của dự án dọc theo đường Vườn Huệ nối với đường D769, 

dẫn ra rạch Bàu Cá, sau đó thoát ra sông Đồng Môn và nguồn tiếp nhận cuối cùng là 

sông Đồng Nai. Bùn dư từ bể lắng được bơm về bể nén bùn, bùn nén được tách nước 

bằng máy ép bùn. Bùn khô thu được sẽ hợp đồng cho đơn vị có chức năng xử lý. 

 Toàn bộ hệ thống được điều khiển tự động bằng hệ thống PLC thông qua các tín 

hiệu từ các thiết bị đo, cảm biến đặt trong hệ xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống được trang bị 

chế độ điều khiển bằng tay để vận hành khi cần thiết ở từng công đoạn riêng biệt. 

 Trong thời gian bảo trì hệ thống vận hành luôn có nhân viên phụ trách giám sát 

theo dõi các thông số hoạt động để hệ thống hoạt động an toàn và hiệu quả. 
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❖ Thông số các hạng mục công trình xử lý nước thải của dự án 

Bảng 3.4 Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình xử lý nước thải 

STT Ký hiệu   Hạng mục  
Số 

lượng 

Kích thước (m) H hữu 

ích 

(m) 

V hữu 

ích 

(m3) 

Thời gian lưu 

(giờ) 

Vật liệu xây 

dựng Dài Rộng Cao 

1.  T1 Bể thu gom 1 1,7 2,1 5,2 4,7 16,7 3.08 

Bê tông chống 

thấm 

2.  T2 Bể tách dầu mỡ 1 1,7 2,1 5,2 4,7 16,7 3.08 

3.  T3 Bể điều hòa 1 3,4 3 5,2 4,7 47,9 8.84 

4.  T4 Bể thiếu khí 1 3 3 5,2 4,7 42,3 7.8 

5.  T5 Bể sinh học hiếu khí 1 5 3 5,2 4,7 70,5 13.02 

6.  T6 Bể lắng 1 3 3 5,2 4,7 42,3 7.8 

7.  T7 Bể khử trùng 1 1,7 1,7 5,2 4,7 13,5 2.49 

8.  T8 Bể chứa bùn 1 1,7 1,7 5,2 4,7 13,5 2.49 

9.  - Nhà điều hành 1 4,4 7 3 - - - 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2)
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❖ Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.5. Danh mục máy móc thiết của HTXL NT 

STT Quy cách vật tư 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

I Bể thu gom    

1  

Thùng lọc rác thô Cái 1 

Khe lưới:       10mm 

Vật liệu:      inox 304 

Kích thước  D500 x R500 x C1000mm 

  

2  

Bơm chìm nước thải Cái 2 

- Kiểu bơm: chìm nước thải 

- Công suất: Q = 25 m3/h, H = 15 m H2O, P=7,5kW 

- Phụ kiện: khớp nối nhanh, thanh dẫn hướng, xích kéo inox 304, 

kích thước 6mm x 3000mm 

  

3  

Đầu dò mực nước Cái 1 

- Loại: Phao cơ (phao nổi) 

- Cấp bộ bảo vệ kín nước: IP68 
  

II Bể tách dầu mỡ   

4  
- Thùng lọc rác thô, vật liệu inox 304, kích thước D500 x R500 x 

C1000 mm 
  

III  Bể điều hòa     

5  

 Bơm nước thải  Cái  2,0 

- Hãng sản xuất: Evergush 

- Model: EF 10T 

- Dạng bơm chìm 

- Lưu lượng: Q = 20m3/h 

- Cột áp: H= 10m 

- Điện áp 380V 3 phase/ 50Hz 

  

6  

 Phụ kiện bơm (xích kéo)  Bộ  2,0 

- Vật liệu: inox 304 

- Kích thước: 6mm x 3000mm 
  

7   Đĩa thổi khí tinh - bể điều hòa  Cái 10 

IV Bể thiếu khí   

8  

 Máy khuấy chìm   Cái  2 

- Model: EFM-10T 1Hp  

- Công suất: P = 1.5kw (1HP) 

- Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz 

- Lưu lượng: 1,8 ~ 3.2 m3/phút 

- Bao gồm: Phụ kiện khung đỡ và cánh khuấy inox 304 
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V  Bể hiếu Khí     

9  

 Máy thổi khí   Bộ  2,0 

- Model: HEYWEL RSS-80  

- Công suất: 7.5 kW /10 HP;  

- Nguồn điện: 380V - Root đầu ra DN 80  

- Lưu lượng: 2 m3/phút - Cột áp: 4,5 m  

- Xuất xứ: Heywel - Đài Loan   

- Bao gồm: Đầu may, Ống giảm thanh đầu vào, Nắp bảo vệ an toàn, 

dây curoa, Puly đầu thổi khí, Puly motor, Van một chiều, Van an 

toàn, Nối chữ T, Đồng hồ áp suất, Khung đế, Motor - Ống giảm 

thanh đầu ra, khớp nối mềm - Động cơ điện - Elektrim, 20 đĩa thổi 

khí D270mm 

  

10  

 Bơm nước thải   Bộ  4,0 

- Hãng sản xuất: Evergush 

- Model: EF 05T 

- Dạng bơm chìm 

- Lưu lượng: Q=20 - 170 lít/h 

- Cột áp: H= 8,3 m 

- Điện áp 380V 3 phase/ 50Hz 

  

11  

Phụ kiện bơm (xích kéo bơm)   

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước: 6mm x 3000mm 
  

VI  Bể lắng sinh học    

12  
 Ống trung tâm   Hệ 1 

- Kích thước: D1,8 x R0,6m   

13  

 Máng răng cưa, tấm chắn dòng  Hệ 1 

- Kích thước dxr: 12 x 0.1m 

- Vật liệu inox 304 
  

14  

 Bơm nước thải   Bộ  2,0 

- Hãng sản xuất: Evergush 

- Model: EF 05T 

- Dạng bơm chìm 

- Lưu lượng: Q=20 - 170 lít/h 

- Cột áp: H= 8,3 m 

- Điện áp 380V 3 phase/ 50Hz 

  

15  

Phụ kiện bơm (xích kéo bơm)  Bộ 2 

- Vật liệu inox 304  

- Kích thước 6mm x 3000mm 
  

VII  Bể khử trùng    

16   Bơm định lượng Javen   Cái 2 
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- Lưu lượng: 30 lít/h 

- Áp suất: 2,1 kg/cm2 

- Đầu bơm: PP 

- Màng bơm: nhựa EP phủ TEFLON 

- Điện năng: 45 W / 220V / 1 pha / 50Hz. 

  

17  

 Bồn hóa chất (Dung tích 500 lít) Cái 1 

 Đồng hồ đo lưu lượng  Cái  1 

- Thân gang, vỏ nhựa 

- Nhiệt độ. tối đa: 50 độC 

- Kết nối mặt bích DIN PN16 

- Kích thước DN50 PN16 

  

18  

 Bơm lọc  Cái 2 

- Model: 3D 40-200/5.5 

 - Lưu lượng: 200-700 lít/phút 

 - Cột áp: 44,5-33 m 

 - Công suất: 5,5kW/7,5HP 

 - Nguồn điện 380V 

 - Đường kính hút - xả: 76 - 49 

 - Buồng bơm bằng gang  

 - Cánh bơm bằng inox 304  

 - Hãng: Ebara 

  

19  

 Đầu giờ mực nước  Cái 1 

- Thương hiệu: Suwa 

- Dạng phao cơ 

- Cấp bộ bảo vệ kín nước: IP68 

  

❖ Chế độ vận hành các thiết bị của HTXL 

Bảng 3.6. Chế độ vận hành các thiết bị của HTXL NT 

STT Thiết bị Vận hành 

1 
Máy thổi 

khí 

Chức năng 

˗ Cung cấp oxi cho bể thiếu khí, hiếu khí giúp điều hòa nồng 

độ và lưu lượng nước thải, ngăn chặn quá trình kỵ khí xảy 

ra gây mùi hôi cho các khu vực xung quanh 

Số lượng ˗ 02 máy 

Chế độ vận 

hành 

˗ 02 máy thổi khí hoạt động mặc định ở chế độ tự động 

(AUTO). 

˗ Luôn được cấp nguồn để chạy luân phiên. 

˗ 02 máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24 giờ, một máy 

chạy một máy nghỉ, thời gian luân phiên của máy được cài 

đặt bằng timer, luân phiên mỗi 60 phút. 

2 
Bơm bể 

điều hòa 

Chức năng ˗ Bơm nước thải từ bể điều hòa sang tới bể tách dầu. 

Số lượng ˗ 02 bơm 
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STT Thiết bị Vận hành 

Chế độ vận 

hành 

˗ 02 bơm điều hòa hoạt động mặc định ở chế độ tự động 

(AUTO) 

˗ Khi phao đầy sẽ cấp nguồn để chạy luân phiên. Phao cạn 

thì bơm tắt. 

˗ Trong quá hoạt động: 02 bơm hoạt động luân phiên, một 

bơm chạy một bơm nghỉ , thời gian luân phiên của bơm 

được cài đặt bằng timer thay đổi mỗi 60 phút. 

3 

Bơm tuần 

hoàn  

 

Chức năng 
˗ Bơm nước thải tuần hoàn từ bể sinh học hiếu khí về bể 

thiếu khí 

Số lượng ˗ 02 bơm 

Chế độ vận 

hành 

˗ 02 bơm nội tuần hoàn hoạt động mặc định ở chế độ tự 

động (AUTO). 

˗ Luôn được cấp nguồn để chạy tự động. 

˗ Trong quá hoạt động: 02 bơm hoạt động luân phiên, một 

bơm chạy một bơm nghỉ , thời gian luân phiên của bơm 

được cài đặt bằng timer thay đổi mỗi 60 phút. 

4 
Bơm thoát 

nước 

Chức năng 
˗ Bơm nước thải từ bể oxy hóa + thoát nước sau xử lý ra hố 

ga lấy mẫu 

Số lượng ˗ 02 bơm 

Chế độ vận 

hành 

˗ 02 bơm nước thải sau xử lý hoạt động mặc định ở chế độ 

tự động (AUTO). 

˗ Khi phao đầy sẽ cấp nguồn để chạy luân phiên. Phao cạn 

thì bơm tắt. 

˗ Trong quá hoạt động: 02 bơm hoạt động luân phiên, một 

bơm chạy một bơm nghỉ , thời gian luân phiên của bơm 

được cài đặt bằng timer thay đổi mỗi 60 phút. 

5 

Bơm bùn 

bể lắng 

sinh học  

Chức năng ˗ Bơm bùn dư từ đáy bể lắng sinh học về bể chứa bùn 

Số lượng ˗ 01 bơm 

Chế độ vận 

hành 

˗ Bơm bùn đều hoạt động mặc định ở chế độ tự động 

(AUTO) theo nguyên tắc sau:  

˗ Bơm bùn hoạt động theo sự điều khiển của bơm điều hòa: 

bơm điều hòa chạy thì  bơm bùn chạy, bơm điều hòa tắt 

thì tắt. 

6 
Motor 

khuấy  

Chức năng 
˗ Khuấy trộn bể Anoxic giúp bùn vi sinh tiếp xúc tốt với 

nước thải 

Số lượng ˗ 02 máy 

Chế độ vận 

hành 

˗ 02 máy hoạt động mặc định ở chế độ tự động (AUTO) 

theo nguyên tắc sau: 

˗ Máy khuấy chìm hoạt động theo sự điều khiển của bơm 

điều hòa: bơm điều hòa chạy thì máy khuấy chìm chạy, 

bơm điều hòa tắt thì tắt. 
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STT Thiết bị Vận hành 

7 
Bơm khử 

trùng  

Chức năng ˗ Bơm hóa chất từ bồn chứa đến bể khử trùng 

Số lượng ˗ 2 bơm  

Chế độ vận 

hành 

˗ Bơm hóa chất đều hoạt động mặc định ở chế độ tự động 

(AUTO) theo nguyên tắc sau:  

˗ Bơm hóa chất hoạt động theo sự điều khiển của bơm điều 

hòa: bơm điều hòa chạy thì bơm hóa chất chạy, bơm điều 

hòa tắt thì tắt. 

❖ Tần suất bảo dưỡng thiết bị 

Bảng 3.7. Tần suất bảo dưỡng các thiết bị 

STT 
Tên 

thiết bị 
Kiểm tra Bảo dưỡng Tần suất 

1  
Bơm 

chìm 

Kiểm tra lưu lượng, van 1 chiều, 

guồng bơm, cánh bơm. 

Phốt, cốt, bạc đạn 6 tháng/lần 

Kiểm tra nghẹt rác Khi giảm lưu 

lượng 

2  
Máy 

thổi khí 

Thay nhớt, mỡ bò, dây curoa, nghe 

xem có tiếng kêu bất thường nào 

ko. 

Thay nhớt 3 tháng/lần 

Thay mỡ bò 3 tháng/lần 

Thay dây Curoa Khi dãn 

Vệ sinh lọc gió 3 tháng/lần 

3  
Bơm 

hóa chất 

Kiểm tra nhớt và vệ sinh màng hút, 

van bi. 

Vệ sinh van bi 

Vệ sinh màng hút 

Vệ sinh đường ống 

châm hóa chất 

1 lần/tuần 

1 tháng/lần 

1 tuần/lần 
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Hình 3.5. Vị trí khu HTXL NT tại dự án 
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Hình 3.6. Hình ảnh HTXLNT tại dự án 

❖ Quy chuẩn so sánh 
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Nước thải sau xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải, công suất 390 m3/ngày.đêm sẽ 

đạt quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1 (áp dụng trước ngày 

31/12/2031) và QCVN 14:2025/BTNMT, cột A, bảng 2 (áp dụng sau ngày 31/12/2031) 

sau đó thải ra nguồn tiếp nhận. 

❖ Định mức tiêu hao điện năng:  

- Nguồn cung cấp điện của dự án: được lấy từ mạng lưới điện quốc gia. 

- Định mức tiêu hao điện năng cho HTXL nước thải công suất 390m3/ngày.đêm 

khoảng 50kW/tháng. 

❖ Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Nhu cầu sử dụng hóa chất cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải của dự án 

như sau: 

Bảng 3.8. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải của dự án 

TT Tên hóa chất Đơn vị Khối lượng Mục đích sử dụng 

1 Javen Kg/năm 700 Khử trùng nước thải 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 

❖ Hướng dẫn vận hành hệ thống ở chế độ thấp tải 

Hệ thống xử lý nước thải của dự án được vận hành theo hai giai đoạn, tương ứng 

với tiến độ lấp đầy dân cư. Ở giai đoạn 1, lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 26 

m³/ngày·đêm, tương đương 5–6% công suất thiết kế. Hệ thống được vận hành ở chế độ 

thấp tải, nhằm duy trì hoạt động ổn định của vi sinh vật và đảm bảo nước thải đầu ra đạt 

quy chuẩn. Trong giai đoạn này, các thiết bị như bơm, máy thổi khí được vận hành luân 

phiên, duy trì DO trong bể hiếu khí khoảng 1,5–2,0 mg/L, nồng độ MLSS từ 2.500–

3.500 mg/L, và hạn chế xả bùn để giữ ổn định sinh khối. 

Khi cư dân đến ở nhiều hơn, lưu lượng nước thải tăng dần, hệ thống sẽ chuyển 

sang giai đoạn 2, vận hành theo các mức tải 30%, 50%, 70% và 100% công suất (tương 

ứng đến 390 m³/ngày·đêm). Các thông số vận hành như DO, tỷ lệ tuần hoàn nội bộ và 

xả bùn được điều chỉnh tăng dần để phù hợp với tải lượng thực tế. Quá trình tăng tải 

được thực hiện theo từng bước, theo dõi kết quả xử lý ít nhất 7–14 ngày trước khi nâng 

công suất, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng và đạt hiệu quả 

xử lý theo quy định. 

❖ Khoảng cách an toàn môi trường của trạm xử lý nước thải 
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Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án có công suất 390 m³/ngày.đêm, được 

bố trí tại khu vực phía Tây Nam của dự án, cách khu dân cư gần nhất khoảng 500 m. 

Theo Bảng 2.22 – QCVN 01:2021/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng), khoảng cách an toàn môi trường tối thiểu đối với trạm xử lý nước thải 

sinh hoạt có công suất từ 200 đến 2.000 m³/ngày.đêm là 100 m tính từ hàng rào trạm 

đến ranh giới khu dân cư hoặc công trình cần bảo vệ. 

Như vậy, với khoảng cách thực tế 500 m, vị trí bố trí hệ thống xử lý nước thải của 

dự án đảm bảo vượt xa yêu cầu tối thiểu về hành lang an toàn môi trường, đồng thời phù 

hợp với quy định tại QCVN 01:2021/BXD về nguyên tắc bố trí các công trình hạ tầng 

kỹ thuật trong khu dân cư. 

Bên cạnh đó, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm giảm thiểu phát 

tán mùi và tiếng ồn, bao gồm: 

• Che chắn kín khu vực bể xử lý sinh học, lắng và khử trùng; 

• Lắp đặt quạt hút – ống dẫn – tháp lọc than hoạt tính xử lý khí thải mùi; 

• Trồng cây xanh cách ly xung quanh khu vực trạm xử lý; 

• Bố trí vật liệu cách âm và giảm rung cho khu vực máy bơm, máy thổi khí và thiết 

bị vận hành. 

Những biện pháp này đảm bảo hệ thống xử lý nước thải vận hành an toàn, hạn chế 

tối đa ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh, không gây khiếu nại, khiếu kiện khi 

dự án đi vào hoạt động. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ 

Dự án đầu tư có các biện pháp giảm thiểu như sau: 

a. Đối với bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông 

- Toàn bộ đường giao thông nội bộ, khuôn viên của khu nhà ở sẽ được trải nhựa 

nóng, đổ bê tông nên sẽ giảm thiểu được việc lôi cuốn bụi từ mặt đất. 

- Tiến hành trồng các loại cây xanh thích hợp dọc các tuyến đường nội bộ, khu công 

viên, khuôn viên của khu nhà ở nhằm tạo cảnh quan khu vực đồng thời cải thiện môi 

trường không khí xung quanh. Cây xanh sẽ được chăm sóc và tưới định kỳ mỗi ngày. 

- Phương tiện giao thông ra vào khu nhà ở sẽ được yêu cầu giảm tốc độ, tắt máy 

tại các vị trí cần thiết. 

b. Đối với bụi và khí thải từ hoạt động nấu nướng 
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- Nhiên liệu sử dụng cho hoạt động nấu nướng chủ yếu là gas và điện. Đây là 2 

loại nhiên liệu và nguồn năng lượng sạch, phát sinh ít các chất ô nhiễm không khí. 

- Diện tích cây xanh được trồng trong khi nhà ở sẽ hấp phụ và giảm thiểu một phần 

các chất ô nhiễm có thể phát sinh từ hoạt động này. Cây xanh sẽ điều hòa vi khí hậu, 

làm mát không khí trong khu vực. 

c. Đối với mùi phát sinh từ cống thoát nước 

- Định kỳ có kế hoạch nạo vét hố ga, tránh cặn tích lũy lâu ngày phân hủy kỵ khí 

gây mùi hôi, ngoài ra còn tránh trường hợp đường ống thoát nước bị nghẹt do cặn tích 

trữ lâu ngày. 

- Kiểm tra định kỳ cống thoát nước các khu vực. 

d. Đối với mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

- Hệ thống XLNT của khu nhà ở được xây dựng âm đất với chiều sâu 4m, trong 

đó hố thu gom, bể điều hòa, bể chứa bùn và bể trung gian sẽ có nắp đậy, các bể còn lại 

đều kín để thuận tiện cho việc vệ sinh cải tạo bể XLNT nếu cần đồng thời giảm thiểu 

mùi hôi phát sinh. 

❖ Cơ sở đánh giá mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

Các sol khí và mùi hôi từ các hố ga thu nước thải và tại trạm XLNT tập trung gây 

nên chủ yếu do các khí H2S, NH3, acid amin, mecaptan…, khí thải chỉ phát sinh ra môi 

trường khi mở nắp hố ga để nạo vét bùn hoặc sửa chữa đường ống. Chúng sẽ được gió 

phát tán đến khu vực dân cư xung quanh gây cảm giác khó chịu, nhưng ít ảnh hưởng 

đến sức khỏe người dân vì chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Các khí này ảnh hưởng đến 

công nhân nạo vét hố ga nếu không có biện pháp ngăn ngừa.  

Bảng 3.2: Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí. 

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

1 Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

2 Amyl mercaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3 Benzyl mercaptan C6H5-CH2-SH Khó chịu mạnh 0,00019 

4 Crotyl mercaptan CH3-CH=CH-CH2-SH Mùi chồn 0,000029 

5 Dimethyl sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

6 Ethyl mercaptan CH3-CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

7 Hydrogen sulfide H2S Trứng thối 0,00047 

8 Methyl mercaptan CH3-SH Bắp cải thối 0,0011 

9 Propyl mercaptan CH2-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2              73 

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

10 Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

11 Tert-butyl (CH3)3C-SH 
Mùi chồn, khó 

chịu 
0,00008 

12 Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

 (Nguồn: Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật vệ sinh môi trường TP.HCM – Giai đoạn 2: Lập 

nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy XLNT Nhiêu Lộc Thị Nghè”, 2014) 

Dựa theo hướng gió chính Tây Nam sẽ lan truyền mùi hôi từ hệ thống XLNT tập 

trung và hố ga thu gom đến khu vực quy hoạch KDC xung quanh, do vậy chủ đầu tư sẽ 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm này. Theo kết quả tham khảo tại 

trạm XLNT Dĩ An, chất luợng môi trường không khí xung quanh đạt quy chuẩn cho 

phép khi áp dụng công nghệ xử lý mùi hôi tại các cụm bể và trạm bơm. 

Vị trí dự án có 2 hướng gió chính gồm hướng Đông Bắc vào mùa khô và hướng 

Tây Nam vào mùa mưa. Với vị trí hệ thống XLNT được đặt tại vị trí rìa của dự án và 

cách ly với các khu vực xung quanh bởi dải cây xanh rộng 10 - 15m kết hợp với đường 

giao thông. Vì vậy, với nồng độ của các chất gây mùi từ trạm XLNT (CH4, H2S, NH3) 

từ các công trình tương tự thấp hơn ngưỡng cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT 

và QCVN 06:2009/BTNMT và môi trường không khí khu vực hệ thống XLNT khá 

thông thoáng, nên khả năng gây ảnh hưởng của mùi hôi từ trạm XLNT theo hướng gió 

đến người dân trong các khu dân cư xung quanh là không đáng kể.  

Ngoài ra, trong các tuyến cống thu gom nước thải, các sol khí và mùi hôi từ các 

hố ga chủ yếu do các khí H2S, NH3, acid amin, mecaptan…, chỉ phát sinh ra môi trường 

khi mở nắp hố ga để nạo vét bùn hoặc sửa chữa tuyến cống. Nồng độ chỉ ở mức gây cảm 

giác khó chịu, nhưng ít ảnh hưởng đến sức khỏe người dân vì chỉ xảy ra trong thời gian 

ngắn và đây là điều không thể tránh khỏi. Các khí này ảnh hưởng đến công nhân nạo vét 

hố ga nếu không có biện pháp ngăn ngừa, không trang phục bảo hộ lao động đúng cách. 

Trong giai đoạn 1 của dự án “Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội” (thuộc 

phạm vi của báo cáo này), Chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật bao gồm: đường giao thông; hệ thống thoát nước mưa và nước thải; hệ thống xử 

lý nước thải; hệ thống cấp điện; hệ thống cấp nước sinh hoạt; hệ thống thông tin liên lạc; 

cùng với việc xây dựng 43 căn nhà liên kế. 

Khi toàn bộ 43 căn nhà liên kế đi vào hoạt động với công suất tối đa, lượng nước 

thải phát sinh dự kiến khoảng 21 m³/ngày, tương đương khoảng 5% so với công suất 
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thiết kế của hệ thống xử lý nước thải tập trung (390 m³/ngày đêm) cho toàn dự án. Do 

đó, lượng mùi hôi phát sinh từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải ở giai đoạn 

này là không đáng kể. 

Dự kiến, sau khi hoàn thành giai đoạn 2 của dự án, Chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh 

giá lại mức độ phát sinh mùi từ hệ thống xử lý nước thải. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét và 

triển khai đầu tư hệ thống xử lý mùi nếu cần thiết. Kinh phí đầu tư cho hệ thống này sẽ 

do Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 – Chủ đầu tư dự án – chịu trách nhiệm thực hiện. 

- Trồng nhiều cây xanh trong khu vực trạm XLNT vừa tạo cảnh quan, vừa tạo 

khoảng cách an toàn theo quy định. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý các loại chất thải phát sinh 

Dự án không thực hiện xử lý chất thải tại chỗ mà chỉ thu gom, phân loại. Dự án 

không bố trí khu vực lưu chứa chất thải trong khu vực dự án, khối lượng chất thải phát 

sinh của từng hộ dân, khu dịch vụ công cộng (bao gồm trường mầm non, thương mại 

dịch vụ), đơn vị thứ cấp sẽ tự chủ động thu gom chất thải phát sinh ra khu vực điểm tập 

kết tạm trước cổng dự án, vào cuối ngày sẽ có đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đến 

thu. Ngoài ra, Chủ dự án sẽ có bố trí các thùng chứa chất thải rắn xung quanh khuôn 

viên của dự án và sẽ có nhân viên phụ trách thu gom hằng ngày ra điểm tập kết tạm. 

Theo Quyết định số 2862/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt 

điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân 

và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, dự án không có bố trí khu vực lưu 

chứa chất thải trong khu vực. 

Lượng phát sinh chất thải rắn thông thường và chất thải kiểm soát trong quá trình 

hoạt động của Dự án như sau: 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Bảng 3.6. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải của dự án 

TT 
Chất 

thải 

Công 

trình 

lưu giữ 

Thông số kỹ thuật 

Tần 

suất thu 

gom 

Đơn vị thu 

gom, xử lý 

1  

Chất 

thải 

rắn 

sinh 

hoạt 

Thùng 

chứa, 

bao 

chứa 

Dung tích: tùy vào từng hộ dân 

Vị trí: lưu giữ tại chỗ 

Mô tả: hộ dân sẽ tự thu gom, phân loại 

và lưu giữ tại chỗ chờ đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý. 

Hằng 

ngày 

Hợp đồng với 

đơn vị có 

chức thu gom 

và xử lý 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 
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Chất thải thải rắn sinh hoạt phát sinh từ 43 căn nhà liên kế, cụ thể như sau: 

- Khu nhà ở: quy mô dân số của dự án là 2.100 người, giai đoạn 1 là 172 người, 

theo TCVN 13606:2023 hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực là 0,9 

kg/người/ngày. Như vậy, khối lượng CTRSH phát sinh ước tính khoảng 154,8  kg/ngày 

tương đương 56.502 kg/năm. 

Ước tính tỷ lệ khối lượng từng loại chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án như sau: 

- Chất thải rắn thực phẩm: chiếm 65%, tương đương 36.726,3 kg/năm. 

- Chất thải có khả năng tái chế: chiếm 25%, tương đương 14.125,5  kg/năm. 

- Chất thải còn lại: chiếm 10%, tương đương 5.605,2 kg/năm. 

Bảng 3.7. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án 

TT Loại chất thải Đơn vị tính Khối lượng 

1 Chất thải rắn thực phẩm Kg/năm 36.726,3 

2 Chất thải có khả năng tái chế Kg/năm 14.125,5   

3 Chất thải còn lại Kg/năm 5.605,2 

TỔNG CỘNG Kg/năm 56.502 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2) 

❖ Thu gom, lưu trữ 

❖ Khu nhà ở, khu dịch vụ công cộng 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà ở, khu dịch vụ công cộng bao gồm khu 

thương mại dịch vụ, trường mầm non, sẽ tự trang bị các thùng chứa, bao chứa chuyên 

dụng để thu gom, phân loại tại nguồn, lưu giữ tại khu vực phát sinh và bàn giao cho đơn 

vị có chức năng đến thu gom và xử lý. 

Chủ đầu tư thực hiện tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn để người dân sống tại 

khu vực dự án thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện bỏ các 

loại chất thải rắn theo đúng quy định như sau: 

+ Chất thải rắn tại hộ gia đình được phân loại theo 03 loại: nhóm chất thải thực 

phẩm, chất thải sinh hoạt khác và chất thải nguy hại. Sau đó các loại chất thải này được 

lưu chứa trong các túi chứa, thiết bị phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.  

+ Đối với chất thải hữu cơ: Trên túi chứa chất thải hữu cơ được phân biệt bằng 

các hình thức như: dán nhãn, ghi dòng chữ trên túi, màu sắc túi hoặc đánh dấu để nhận 

biết. Các túi chứa này được chứa trong các thùng rác chuyên dùng của các nhà sản xuất 

có màu xanh để chứa chất thải hữu cơ hoặc giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển. Sau 
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đó, rác sẽ được đơn vị có chức năng tiến hành thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo 

tần suất: Chất thải hữu cơ sẽ thu gom ít nhất 02 ngày/lần.  

+ Đối với rác có khả năng tái chế thì hộ gia đình có thể bán cho các tổ chức, cá 

nhân thu mua phế liệu của địa phương. 

+ Đối với chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại sau khi phân loại được chứa trong 

các thùng rác chuyên dùng của các nhà sản xuất có màu xám được đặt tại khu nhà ở. 

Sau đó người dân sẽ mang đến khu vực lưu chứa CTNH tại khu vực gần HTXLNT của 

dự án.  

❖ Khu công viên, đường phố 

Đối với khu dịch vụ công cộng (công viên, đường phố): bố trí thùng rác trên các 

trục đường chia làm 03 loại (chất thải thực phẩm, chất thải rắn tái chế và chất thải sinh 

hoạt khác); bố trí tại các không gian chung và trên đường dạo tại công viên. Thùng rác 

đặt cách nhau khoảng 150m, được thiết kế thuận lợi cho việc lấy rác. Mỗi ngày công 

nhân vệ sinh sẽ thu gom và bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển 

chất thải. 

❖ Chuyển giao xử lý 

Các hộ dân tự trang bị thùng chứa, bao bì chuyên dụng để lưu giữ chất thải, hằng 

ngày sẽ có đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý. 

Quản lý khu nhà ở sẽ là trung gian giữa hộ dân và đơn vị thu gom, xử lý chất thải 

để thực hiện ký hợp đồng. 

Chủ dự án đã ký hợp đồng số 12/HĐTN-2025 ngày 01/08/2025 với Dịch vụ Môi 

trường Thanh Bình để thực hiện việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh tại 

dự án trong quá trình hoàn thiện khu vực nhà liên kế của giai đoạn 1 và sau khi đi vào 

hoạt động của dự án.  

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh bao gồm bùn từ hệ thống xử lý 

nước thải, vật liệu lọc thay từ bồn lọc áp lực sẽ được Chủ Dự án thực hiện bàn giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom trong ngày ngay sau khi đến định kỳ hút bùn và không 

thực hiện lưu chứa tại dự án. 

Quy mô: CTCNTT phát sinh chủ yếu là bùn từ hệ thống XLNT và vật liệu lọc với 

khối lượng phát sinh khoảng 27.900,6 kg/năm. 

Bảng 3.8. Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 
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TT Tên loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Đơn vị Số lượng 
Kí hiệu 

phân loại 

Mã chất 

thải 

1 Bùn thải từ HTXLNT Rắn Kg/năm 27.900,6 12 06 13 TT 

TỔNG CỘNG Kg/năm 27.900,6 - - 

 (Nguồn: Công ty TNHH Cổ phần Đầu tư PV2) 

❖ Lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của dự án 

Hệ thống xử lý nước thải của khu nhà ở dự kiến có công suất 390 m3/ngày.đêm, 

hoạt động dựa trên nguyên lý sinh học. Dựa theo giáo trình “Tính toán thiết kế các công 

trình xử lý nước thải của Trịnh Xuân Lai (NXB Xây dựng)”, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động dự án, lượng bùn dư phát sinh từ 

trạm XLNT của dự án được ước tính như sau: 

G = Q × (0,8SS + 0,3BOD5) × 10-3 

Trong đó: 

G: khối lượng bùn thải (kg/ngày). 

Q: lưu lượng nước thải lớn nhất cần xử lý, Q = 390 (m3/ngày.đêm). 

SS: hàm lượng cặn lơ lửng, SS = 167 (mg/L). 

BOD5: nhu cầu oxy sinh hóa, 208 mg/L. 

→ G = 390 × [(0,8 × 167) + (0,3 × 208)] × 10-3 = 76,44 (kg/ngày) 

Như vậy, lượng bùn dư phát sinh từ trạm XLNT của dự án khoảng 76,44 kg/ngày, 

tương đương 27.900,6 kg/năm. Toàn bộ lượng bùn này sẽ được thu gom riêng và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý ngay trong ngày để hạn chế phát sinh mùi, 

ảnh hưởng đến hoạt động của khu nhà ở. 

3.3.3. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh khi dự án đi vào hoạt động bao gồm: bóng đèn thải, 

pin thải, dầu nhớt, giẻ lau dính dầu,... có khối lượng phát sinh không đáng kể và không 

thường xuyên ước tính khoảng 602 kg/năm được thống kê như sau: 

Bảng 3.9. Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

Khối 

lượng 

1  Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 KS 240 

2  Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 NH 22 

3  Các thiết bị điện khác có các linh kiện điện Rắn 15 01 09 KS 170 
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tử có các thành phần nguy hại 

4  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 KS 125 

5  
Các loại động cơ, hộp số và bôi trơn thải 

khác 
Rắn  17 02 04 KS 45 

Tổng  602 

(Nguồn: Công ty TNHH Cổ phần Đầu tư PV2) 

(*) Ký hiệu phân loại đối với từng CTNH: NH (chất thải nguy hại); KS (chất thải công 

nghiệp phải kiểm soát) 

Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom phân loại tại nguồn, phân loại theo 

từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các 

thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải.  

Hiện tại, chủ dự án đã bố trí khu vực lưu chứa CTNH tạm thời để lưu chứa các loại 

CTNH phát sinh trong quá trình hoàn thiện các công trình và vận hành giai đoạn 1.  

Theo Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, hiện trong quy hoạch 

chưa bố trí diện tích dành cho kho lưu chứa chất thải nguy hại (CTNH). 

Do đó, chủ dự án cam kết sẽ có văn bản xin ý kiến Sở Xây dựng về vị trí, quy mô và 

phương án bố trí kho lưu chứa CTNH phù hợp với quy hoạch tổng thể của dự án. 

Trong thời gian chờ ý kiến chấp thuận, toàn bộ CTNH phát sinh sẽ được lưu giữ tạm 

thời tại kho CTNH hiện hữu, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về an toàn môi 

trường và được chuyển giao định kỳ cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định pháp luật. 
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Hình 3.7. Hình ảnh Kho chứa CTNH và CTRCNTT tại dự án 

Dự kiến sau khi được sự chấp thuận và cho phép của Sở Xây dựng, Chủ dự án sẽ 

bố trí 01 khu vực lưu chứa chất thải nguy hại với diện tích 15m2, có cửa khóa an toàn. 

Kết cấu: tường bao an toàn và nền được đổ bê tông chống thấm, được vệ sinh thường 

xuyên tránh ẩm ướt, bụi bẩn. 

Chủ Dự án sẽ tự theo dõi và kiểm tra khối lượng chất thải nguy hại phát sinh, đảm 

bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc quản lý chất thải nguy hại.  

Cụ thể chất thải được phân loại và lưu trữ như sau: 

 
 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Tại dự án sẽ phát sinh tiếng ồn từ khu vực cổng ra vào khu nhà ở, khu vực hệ thống 

xử lý nước thải và khu vực đặt dàn nóng máy lạnh. 

a. Đối với khu vực hệ thống xử lý nước thải 

Chất nguy hại phát sinh 

Hộ dân tự phân loại và lưu giữ tại khu vực 

lưu chứa tại khu dân cư 

Đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 
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Để hạn chế mức độ ồn gây ra quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, Chủ 

đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Tự động hóa toàn bộ hệ thống xử lý; 

- Chọn các loại máy bơm, máy thổi khí nước tốt, ít phát ra tiếng ồn; 

- Trong quá trình vận hành thường xuyên kiểm tra máy móc, tra dầu mỡ và thay 

thế các chi tiết bị mài mòn. 

- Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, tiếng ồn phát ra từ máy thổi 

khí sẽ gây ảnh ảnh hưởng khu dân cư gần khu vực. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các 

biện pháp giảm ồn như sau: 

+ Sử dụng cửa cách âm cho khu vực nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải nhằm 

giảm thiểu tiếng ồn. 

+ Trang bị thùng cách âm cho máy thổi khí. Thùng cách âm được thiết kế theo 

model máy thổi khí, bao gồm 5 lớp cách âm, giảm tiếng ồn 5 – 10 dB. 

+ Lựa chọn máy thổi khí có vòng tua thấp giúp hạn chế tiếng ồn từ máy trong quá 

trình vận hành. 

+ Trang bị đệm cao su chống rung cho máy thổi khí. Đệm cao su chống rung có tác 

dụng hạn chế độ rung lắc và giảm tiếng ồn cho thiết bị cơ khí như máy thổi khí. 

+ Trong trường hợp phát hiện mức ồn vượt quy chuẩn, tạm dừng thiết bị, kiểm tra 

nguồn phát và khắc phục ngay. 

+ Không đặt các thiết bị rung mạnh sát tường hoặc vách tiếp giáp với khu vực làm 

việc, nhà ở. 

Trên đây là các biện pháp đề xuất nhằm hạn chế độ ồn cho khu vực trạm bơm trạm 

xử lý nước thải. Biện pháp đảm bảo trong phạm vi bán kính 5 – 7 m độ ồn yêu cầu cho phép 

đo được 55 dB từ (21h đến 6h); 70 dB từ (6h đến 21h) đáp ứng QCVN 26:2010/BTNMT 

khi áp dụng các biện pháp giảm ồn nêu trên. 

- Chủ đầu tư cam kết: 

• Toàn bộ thiết bị cơ điện trong trạm xử lý nước thải được lắp đặt kèm biện pháp 

chống ồn, chống rung đạt quy chuẩn. 

• Không để tiếng ồn, rung lan truyền ra khu vực dân cư lân cận, đặc biệt trong thời 

gian vận hành ban đêm. 

• Thực hiện quan trắc, bảo dưỡng định kỳ và khắc phục kịp thời khi có sự cố về 

ồn, rung phát sinh. 
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b. Đối với khu vực cổng ra vào của khu nhà ở 

Để giảm thiểu mức ồn tạo ra khi các phương tiện giao thông tham gia khi ra vào 

dự án trong những lúc cao điểm, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí bảo vệ điều phối xe ra vào dự án để tránh cộng hưởng tiếng ồn cùng lúc và 

gây ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực. 

- Bố trí hợp lý đường lưu thông cho xe máy và xe ô tô. 

c. Đối với các máy móc, thiết bị khác 

Các máy móc, thiết bị có tiếng ồn, rung lớn như máy bơm, biến áp,... đều được đặt 

trong các phòng kín (có cửa, có bảng tên) của dự án, có lắp đặt các bộ phận giảm âm, 

lắp đặt đệm chống ồn cho máy móc, thiết bị. Các phòng này đều có tường gạch dày 

200mm sẽ làm giảm bớt độ ồn trong quá trình hoạt động gây ra. 

Ngoài ra, các máy móc, thiết bị định kỳ được kiểm tra thường xuyên, sửa chữa kịp 

thời, bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn. 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động 

a. Biện pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn 

a.1. Sự cố cháy nổ 

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ, hỏa hoạn có thể xảy ra trong 

khu nhà ở, Chủ đầu tư bố trí các trị nước cứu hỏa D150 để cung cấp nước chữa cháy. 

Trụ cứu hỏa đặt cách nhau 150 – 300m, cách mép đường 1,5 – 2m, đặt tại các ngã 3, 

ngã 4 để thuận lợi cho việc cấp nước chữa cháy. Biện pháp về phòng chống và ứng cứu 

cháy nổ sẽ được áp dụng nghiêm túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng 

cháy chữa cháy của Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, khi có sự cố cháy, cần phải gọi xe 

chữa cháy chuyên dùng để hỗ trợ. 

❖ Phương án phòng chống cháy, nổ 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, trang bị các thiết bị PCCC. 

- Giám sát chặt chẽ đúng kỹ thuật hệ thống đường dây, đường ống kỹ thuật, để 

tránh xảy ra sự cố trong quá trình khai thác. 

- Tất cả các hộ dân, các dự án kinh doanh dịch vụ sống và kinh doanh trong khu 

nhà ở phải có ý thức giữ gìn và bảo quản các thiết bị gây cháy nổ như bình gas, bếp gas, 

các thiết bị về điện sinh hoạt. Ngoài ra, bộ phận điều hành quản lý trực tiếp phải thường 

xuyên nhắc nhở, tập huấn về công tác PCCC và thoát nạn cho mọi đối tượng sử dụng. 
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- Quản lý việc sử dụng các thiết bị điện trong mỗi căn hộ ở và thương mại đúng 

kỹ thuật. Tránh sử dụng các thiết bị điện gây quá tải làm ảnh hưởng hệ thống điện toàn 

công trình. 

- Các bảng tiêu lệnh PCCC phải được gắn ở những nơi có nguy cơ xảy ra sự cố 

cháy nổ. 

❖ Biện pháp chữa cháy 

- Dập lửa: ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy và các lực lượng 

khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như bình chữa cháy, 

nước để dập lửa. 

- Dọn dẹp: sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và cần chuyển 

ra khỏi khu vực. 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó, 

Chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định 

nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra, Chủ đầu tư sẽ tiến 

hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế 

hoạch cụ thể khắc phục. 

a.2. Sự cố hầm tự hoại 

Biện pháp phòng ngừa các sự cố bể tự hoại như sau: 

- Không nên bỏ các chất thải khó phân hủy xuống bể tự hoại. 

- Hút hầm tự hoại định kỳ. 

- Thiết kế và xây dựng bể tự hoại đúng theo quy cách để hạn chế đến mức thấp 

nhất các sự cố có thể xảy ra. 

a.3. Hệ thống chống sét 

- Lắp đặt hệ thống cột thu sét tại nóc cao nhất của khu nhà ở. 

- Hệ thống chống sét của mỗi khu nhà ở gồm 1 kim thu sét có 2 dây dẫn dòng sét 

xuống đất qua 2 hố tiếp đất chống sét. Dây chống sét là dây đồng bản 3×2,5 mm có tác 

dụng dẫn dòng sét xuống đất an toàn giảm thiểu tác dụng cảm ứng và hiện tượng sét 

đánh tạt ngang. 
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- Hố tiếp đất: có 4 hố tiếp đất nối từ 2 kim thu sét xuống, giá trị điện trở tiếp đất 

phải nhỏ hơn 10. Phải thường xuyên kiểm tra điện trở đất, nếu sau một vài năm giá trị 

này lớn hơn 10 thì phải cải tạo lại hố tiếp đất. 

- Hộp kiểm tra tiếp đất đặt trên vách tường ngoài trời gần bãi tiếp đất cách mặt 

đất 1,5m. 

- Khoảng cách từ dây dẫn sét đến mép cửa ra vào, cửa sổ ít nhất 1,5m. 

a.4. Hệ thống thoát hiểm 

- Dự án sẽ bố trí đường thoát hiểm là các buồng tại các vị trí cửa ra. Hệ thống này 

sẽ hoạt động khi sự cố xảy ra. 

- Bên trong hệ thống thoát nạn sẽ có hệ thống thông gió để đảm bảo chế độ thoáng 

khí cho người thoát nạn. 

- Hệ thống thoát nạn cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động được tốt 

khi xảy ra sự cố. 

a.5. Sự cố ngập lụt cho khu vực xung quanh 

Do lưu vực thoát nước của dự án khá lớn nên sẽ có thể xảy ra sự cố ngập lụt cho 

khu vực xung quanh, gây ngập úng tại vùng trũng dọc theo suối hiện hữu khi trời mưa 

lớn, kéo dài, lượng nước mưa tiêu thoát không kịp. Vì vậy, để hạn chế sự cố ngập úng 

cho khu vực xung quanh, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương lên 

phương án khơi thông, nạo vét, gia cố chống sạt lở dọc theo suối hiện hữu để tránh tình 

trạng ngập úng xảy ra. 

a.6. Sự cố hệ thống cấp nước 

- Đường ống dẫn nước thải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống được ống 

dẫn để đảm bảo tất cả các tuyến ống đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Xây dựng một hệ thống cống thoát nước xung quanh những vị trí có khả năng 

gây đổ vỡ đường ống. 

- Không xây dựng bất kỳ công trình nào trên đường ống dẫn nước. 

a.7. Trách nhiệm quản lý môi trường 

Sau khi Chủ đầu tư chuyển nhượng hết, trách nhiệm về quản lý môi trường sẽ do 

Chủ đầu tư quản lý. Quy định bảo vệ môi trường của khu nhà ở: 

- Không xả rác bừa bãi, để rác đúng nơi quy định. 
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- Mỗi hộ dân phải có ý thực bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung nơi công 

cộng như công viên thể thao, khuôn viên cây xanh,… 

b. Kiểm soát các sự cố liên quan đến các trạm xử lý nước thải tập trung 

- Bể xử lý thiết kế phải an toàn, có lan can bảo vệ, có hành lang công tác đủ rộng. 

- Các bể ngầm, hố ga và bể sinh nhiều khí độc hại cần có ống thông hơi đảm bảo 

thoát được lượng khí độc hại ra ngoài. 

- Hóa chất, máy móc, thiết bị dự phòng sử dụng cho HTXLNT được đặt trong 

nhà vận hành có mái che. 

- Công nhân vận hành được đào tạo kỹ càng về các vấn đề liên quan đến thiết kế 

kỹ thuật trạm xử lý, cách vận hành cũng như các sự cố thường gặp và phương án ứng 

phó với từng trường hợp. 

- Trong nhà vận hành có bố trí thiết bị phòng cháy nổ. 

- Đối với sự cố chết vi sinh xử lý: tắt sục khí để lắng 1 tiếng, tiến hành bơm nước 

thải ra (ức chế vi sinh vật). Tiến hành bơm nước thải sạch vào bể aerotank sục khí 30 

phút và để lắng, tiếp tục bơm nước ra. Sau đó kiểm tra toàn bộ thông số của nước thải 

đầu vào. 

- Đối với sự cố quá tải: cần kiểm tra lại tính chất nước thải đầu vào và các công 

đoạn xử lý nước thải trước khi nước thải đi vào bể vi sinh hiếu khí. Để khắc phục hiện 

tượng bọt nổi nhiều số lượng vi sinh hoạt tính trong bể rất ít, cần bổ sung thêm lượng vi 

sinh vật trong bể bằng cách mua thêm bùn vi sinh. 

- Đối với sự cố vi sinh vật thiếu thức ăn: tăng lưu lượng nước cần xử lý hoặc bổ 

sung thêm các chất hữu cơ tự nhiên cho vi sinh vật phát triển. 

Để phòng ngừa sự cố đối với công trình xử lý nước thải, chủ đầu tư sẽ thực hiện 

các biện pháp sau: 

➢ Sự cố tại bể tự hoại 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

➢ Sự cố tại hệ thống thu gom nước thải 
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- Hệ thống thoát nước cần phải được thử áp lực trước khi đưa vào sử dụng. 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng công trình là biện pháp hữu hiệu tránh 

xuống cấp công trình nâng cao hiệu quả đầu tư.  

➢ Phòng ngừa sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

Các phương án kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để không xảy ra sự cố được 

thực hiện như sau: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải; 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự 

cố của hệ thống xử lý. 

- Vận hành và bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; kịp thời các thiết bị hư hỏng 

đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ khu vực xử lý nước thải và hệ thống 

thoát nước. 

- Nước thải tạm thời chứa trong bể điều hòa, bể thu gom và hệ thống đường ống 

thu gom nước thải. 

- Lập sổ theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải và sự ổn định của hệ thống, đồng 

thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; không để vượt công suất 

xử lý; 

- Định kỳ bảo dưỡng các hạng mục, máy móc của hệ thống để nhanh chóng tìm ra 

các vấn đề và khắc phục kịp thời. 

- Thực hiện quan trắc để kiểm tra, theo dõi lưu lượng và chất lượng nước thải đầu 

ra nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý để có biện pháp khắc phục kịp 

thời. 

- Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến ống dẫn nhằm kịp thời khắc phục 

thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng các sự cố để có biện pháp 

khắc phục kịp thời. 
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- Bố trí, đào tạo nhân sự nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng các sự cố để có biện pháp 

khắc phục kịp thời. 

- Thường xuyên lấy mẫu kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu: pH, BOD, TSS, tổng chất 

rắn hòa tan, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, các chất hoạt động bề mặt, 

photphat, Coliform so sánh với Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (K=1), để 

đánh giá hiệu quả xử lý cũng như có những giải pháp điều khiển khâu vận hành thích 

hợp cho hệ thống xử lý nước thải. 

➢ Các biện pháp khắc phục các sự cố hỏng hóc của hệ thống: 

- Khi lưu lượng bơm giảm, không hoạt động: kiểm tra nguồn điện, rơle nhiệt, kiểm 

tra bơm; kéo bơm lên vệ sinh, vệ sinh van 1 chiều. 

- Khi bơm bị rò rỉ hóa chất: thay phớt bơm; kiểm tra vị trí gioăng cao su, thay nếu 

cần thiết;  kiểm tra căn chỉnh các bu lông tại buồng bơm cho khít. 

Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp trục trặc và ngưng hoạt động, nước 

thải sẽ được trữ trong bể điều hòa, cống thoát nước. 

3.6. Các nội dung thay đổi so với đánh giá tác động môi trường 

Trong quá trình thực hiện xây dựng, Dự án có một số thay đổi so với nội dung 

đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Tuy nhiên, không làm thay đổi công nghệ, 

diện tích được phê duyệt của dự án. Các hạng mục thay đổi thể hiện chi tiết tại bảng sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2              87 

Bảng 3.9. Các nội dung thay đổi so với ĐTM được phê duyệt 

TT 

Nội 

dung 

điều 

chỉnh 

Theo Quyết 

định số 

1525/QĐ-

UBND ngày 

11/05/2017 

phê duyệt 

ĐTM 

Theo Quyết 

định số 

2862/QĐ-UBND 

ngày 12/08/2020 

phê duyệt điều 

chỉnh QH 1/500 

Thực tế Ghi chú 

1  

Cơ cấu 

sử 

dụng 

đất 

Quy mô dự án: 

99,910 m2, dân 

số 3.044 người 

- Giữ nguyên 

quy mô dự án  

99,910 m2 

- Giảm số dân 

còn 2.100 người 

- Giữ nguyên quy 

mô dự án  99,910 

m2 

- Giảm số dân còn 

2.100 người 

Theo Quyết định 

số 2862/QĐ-

UBND của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc 

phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ đồ 

án quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 

Khu dân cư, xã 

Long Tân và xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai ngày 

12/08/2020. 

2  

Diện tích đất ở 

là 46.773,14 

m2. 

Điều chỉnh tăng 

diện tích đất ở từ 

46.773,14m2 

thành 51.936m2. 

- Hiện tại dự án đã 

xây dựng được 43 

căn nhà liên kế trên 

các lô đất: 

+ LK10: 17 căn tiến 

độ 75% 

+ LK11: 10 căn tiến 

độ 80% 

+ LK13: 8 căn tiến 

độ 75% 

+ LK14: 8 căn tiến 

độ 75% 

3  

Diện tích đất 

công cộng là 

5.042,85 m2. 

Điều chỉnh diện 

tích đất công 

cộng từ 

5.042,85m2 thành 

5.451,7m2. 

- Đã hoàn thiện 

xong công viên 

- Hạng mục trung 

tâm thương mại và 

siêu thị mini sẽ 

hoàn thiện trước 

ngày 11/08/2026. 

4  

Diện tích đất 

cây xanh là 

10.813,62 m2. 

Điều chỉnh diện 

tích đất công 

cộng từ 

10.813,62 m2 

thành 4.521,6 m2. 

- Dự án đã trồng 

cây xanh ở khu vực 

công viên, dọc trên 

vỉa hè  

5  

Diện tích đất 

giao thông và 

hạ tầng kỹ 

thuật là 

37.280,87 m2. 

Đất hạ tầng kỹ 

thuật 370 m2 

Đất giao thông 

37.626,8 m2 

- Dự án đã hoàn 

thiện đường giao 

thông trong khu 

vực dân cư.  

6  

Công 

trình 

bảo vệ 

môi 

trường 

Hệ thống xử lý 

nước thải công 

suất 530 

m3/ngày.đêm 

Hệ thống xử lý 

nước thải công 

suất 390 

m3/ngày.đêm 

- Dự án đã xây 

dựng hoàn thiện hệ 

thống xử lý nước 

thải, tuy nhiên có 

- 
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TT 

Nội 

dung 

điều 

chỉnh 

Theo Quyết 

định số 

1525/QĐ-

UBND ngày 

11/05/2017 

phê duyệt 

ĐTM 

Theo Quyết 

định số 

2862/QĐ-UBND 

ngày 12/08/2020 

phê duyệt điều 

chỉnh QH 1/500 

Thực tế Ghi chú 

Nước thải tại bể 

tự hoại → Song 

chắn rác → Tách 

dầu mỡ → Bể 

điều hòa → Bể 

USBF → Bể khử 

trùng → Đấu nối 

vào hệ thống 

thoát nước chung 

của khu vực.  

thay đổi công nghệ 

xử lý cho phù hợp.  

Nước thải phát sinh 

tại dự án → Bể thu 

gom → Bể tách dầu 

→ Bể điều hòa → 

Bể thiếu khí → Bể 

sinh học hiếu khí → 

Bể lắng → Bể khử 

trùng → Cột lọc áp 

lực → Nước thải 

sau xử lý đạt quy 

chuẩn cho phép 

7  

Khu 

vực 

tập kết 

chất 

thải 

Bố trí 01 khu 

vực tập kết chất 

thải rắn, diện 

tích 10 m2 tại 

khu vực gần 

trung tâm 

thương mại của 

dự án. 

Chủ Dự án không 

bố trí khu vực tập 

kết chất thải rắn.  

- Về chất thải 

phát sinh từ hộ 

dân: người dân sẽ 

tự quản lý và thu 

gom, phân loại, 

hằng ngày sẽ có 

đơn vị chức năng 

thu gom, xử lý. 

- Về chất thải 

công nghiệp 

thông thường và 

chất thải nguy 

hại: Chủ Dự án sẽ 

thực hiện sẽ giao 

cho đơn vị có 

chức năng thu 

gom, xử lý theo 

đúng quy định 

khi có phát sinh 

loại chất thải này. 

Hiện tại chủ dự án 

đã bố trí khu vực 

lưu giữ CTRCNTT 

và CTNH tạm thời, 

dự kiến chủ dự án 

sẽ bố trí khu lưu 

chứa chất thải công 

nghiệp thông 

thường và chất thải 

nguy hại theo đúng 

quy hoạch sau khi 

có được chấp thuận 

và hướng dẫn của 

Sở Xây dựng về 

việc bố trí vị trí và 

quy mô của khu 

vực lưu chứa cho 

đúng quy định.  

- 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2)  
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

- Nguồn số 01 – 43: nước thải phát sinh từ khu vực nhà ở liên kế, lưu lượng khoảng 

21 m3/ngày. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả thải tối đa tại giai đoạn 1 là khoảng 26 m3/ngày.đêm.  

4.1.3. Dòng nước thải 

Dòng nước thải số 01: nước thải đầu ra lưu lượng khoảng 26 m3/ngày.đêm sau hệ 

thống xử lý nước thải công suất 390 m3/ngày.đêm của dự án xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A, K = 1 trước khi đấu nối vào đường ống thoát nước dọc tuyến 

đường Vườn Huệ nối ra 01 hố ga trên đường đường DT769. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả thải vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và giới hạn tiếp nhận nước thải đạt quy chuẩn 

cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1, cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm nước thải và giá trị giới hạn chất ô nhiễm của dự án 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A, K = 1 

(áp dụng trước 

ngày 31/12/2031) 

QCVN 

14:2025/BTNMT, 

cột A, bảng 2 

(áp dụng sau ngày 

31/12/2031) 

1  pH - 5 – 9 5 – 9 

2  BOD5 mg/L 30 ≤ 30 

3  COD mg/L - ≤ 80 

4  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 50 ≤ 50 

5  Tổng chất rắn hòa tan mg/L 500 - 

6  Sunfua (tính theo H2S) mg/L 1,0 ≤ 0,2 

7  Amoni (tính theo N) mg/L 5 ≤ 6,0 

8  Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/L 30 - 

9  Tổng Nitơ mg/L - ≤ 25 

10  Tổng Photpho mg/L - ≤ 4,0 

11  Dầu mỡ động, thực vật mg/L 10 ≤ 10 
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TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A, K = 1 

(áp dụng trước 

ngày 31/12/2031) 

QCVN 

14:2025/BTNMT, 

cột A, bảng 2 

(áp dụng sau ngày 

31/12/2031) 

12  
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/L 5 ≤ 3,0 

13  Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/L 6 - 

14  Tổng Coliform MPN/100mL 3.000 ≤ 3.000 

Ghi chú: 

- “-”: không quy định. 

- QCVN 14:2008/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm 

làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các 

nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương 

đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt). 

- QCVN 14:2025/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và 

nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

- Bảng 2: giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của 

dự án đầu tư, cơ sở. 

- Cột A theo QCVN 14:2025/BTNMT: quy định giá trị giới hạn cho phép của thông 

số ô nhiễm trong nước thải khi xả nước thải ra nguồn nước tiếp nhận có chức năng cấp 

nước cho mục đích sinh hoạt hoặc có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường 

nước như Mức A Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

a. Vị trí xả nước thải 

Hố ga đấu nối nước thải sau khi xử lý dẫn vào đường ống thoát nước dọc tuyến 

đường Vườn Huệ dẫn về cống thoát nước của đường DT 769 tại xã Long Tân và xã Phú 

Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Tọa độ 

vị trí xả thải: X = 1188158.964; Y = 405591.8317 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107o45, múi chiếu 3o). 

b. Phương thức xả thải: theo phương thức tự chảy. 

c. Nguồn tiếp nhận nước thải 
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Nước thải phát sinh tại dự án được thu gom, xử lý qua hệ thống xử lý nước thải 

của dự án, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc tuyến đường Vườn Huệ dẫn về 

cống thoát nước trên đường DT 769, sau đó thoát ra rạch Bàu Cá, rồi vào sông Đồng 

Môn và chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Dự án không phát sinh khí thải và không có hệ thống xử lý khí thải. Do đo, dự án 

không thuộc đối tượng thực hiện xin cấp phép đối với khí thải. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: khu vực cổng ra vào khu dân cư. 

- Nguồn số 02: khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: tiếng ồn phát sinh phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 26:2010/BTNMT, 

QCVN 24:2016/BYT và QCVN 27:2010/BTNMT. 

❖ Tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 55 45 - Khu vực đặc biệt 

2 70 55 - Khu vực thông thường 

❖ Độ rung 

TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 60 55 - Khu vực đặc biệt 

 70 60 - Khu vực thông thường 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.3.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

 Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của dân cư sinh sống tại 

khu nhà ở với thành phần bao gồm các chất thải rắn hữu cơ, chất thải rắn có khả năng 

tái chế và chất thải còn lại. Tổng khối lượng CTRSH ước tính tại dự án khoảng 2.217,6 

kg/ngày tương đương 809.424 kg/năm. 

Ước tính tỷ lệ khối lượng từng loại chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án như sau: 
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- Chất thải rắn thực phẩm: chiếm 65%, tương đương 526.125,6 kg/năm. 

- Chất thải có khả năng tái chế: chiếm 25%, tương đương 202.356 kg/năm. 

- Chất thải còn lại: chiếm 10%, tương đương 80.942,4 kg/năm.  

Bảng 4.2. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án 

TT Loại chất thải Đơn vị tính Khối lượng 

1 Chất thải rắn thực phẩm Kg/năm 36.726,3 

2 Chất thải có khả năng tái chế Kg/năm 14.125,5   

3 Chất thải còn lại Kg/năm 5.605,2 

TỔNG CỘNG Kg/năm 56.502 

4.3.2. Khối lượng, chủng loại chất thải thông thường phát sinh tại dự án 

  Bảng 4.3. Khối lượng chất thải thông thường phát sinh tại dự án 

TT Tên loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Đơn vị Số lượng 
Kí hiệu 

phân loại 

Mã chất 

thải 

1 Bùn thải từ HTXLNT Rắn Kg/năm 27.900,6 12 06 13 TT 

TỔNG CỘNG Kg/năm 27.900,6 - - 

4.3.3. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

Bảng 4.4. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

Khối 

lượng 

1  Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 KS 240 

2  Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 NH 22 

3  
Các thiết bị điện khác có các linh kiện điện 

tử có các thành phần nguy hại 
Rắn 15 01 09 KS 170 

4  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 KS 125 

5  
Các loại động cơ, hộp số và bôi trơn thải 

khác 
Rắn  17 02 04 KS 45 

Tổng  602 

4.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

 Thiết bị lưu chứa chất thải:  

- Trang bị các thùng nhựa HDPE loại 120 lít, có nắp đậy, dán nhãn, mã chất thải 
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nguy hại để thu gom và lưu giữ từng loại chất thải rắn nguy hại. 

 Kho lưu chứa chất thải nguy hại :  

- Diện tích khu lưu chứa chất thải: 15 m2  

- Thiết kế, cấu tạo của kho: có xây dựng gờ chống tràn, có mái che và có biển cảnh 

báo chất thải nguy hại.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Thiết bị lưu chứa chất thải:  

- Trang bị các thùng nhựa HDPE loại 240 lít, có nắp đậy, dán nhãn, mã chất thải 

nguy hại để thu gom và lưu giữ từng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

 Thiết bị lưu chứa:  

- Đối với rác thải sinh hoạt: Chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà ở, khu dịch 

vụ công cộng bao gồm khu thương mại dịch vụ, trường mầm non, sẽ tự trang bị các 

thùng chứa, bao chứa chuyên dụng để thu gom, phân loại tại nguồn, lưu giữ tại khu vực 

phát sinh và bàn giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

A. Trường hợp dự án đầu tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 1 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, dự án thuộc đối tượng không có nguy cơ gây ô nhiễm. 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: dự kiến khi dân số lấp đầy được 50% trên tổng 

quy mô của dự án. 

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT 
Công trình xử lý chất thải 

vận hành thử nghiệm 

Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự 

kiến đạt được 

1 

Hệ thống xử lý nước thải, 

công suất 390 m3/ngày.đêm 

(giai đoạn 1 lưu lượng nước 

thải tối đa là 26 m3/ngày 

đêm) 

Dự kiến khi dân 

số lấp đầy được 

50% trên tổng 

quy mô của dự án 

giai đoạn 1 

Sau 3 tháng kể 

từ ngày bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Dự kiến đạt trên 

50% lưu lượng 

nước thải phát 

sinh giai đoạn 1 

của công trình 

xử lý chất thải 

Dự án sẽ thực hiện thông báo vận hành thử nghiệm đến cơ quan có thẩm quyền 

thời gian lấy mẫu cụ thể trước khi bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

theo quy định tại khoản 8, Điều 1, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường.  

❖ Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả 

- Thời gian đánh giá: Chủ dự án tự xem xét điều chỉnh trong quá trình vận hành 

thử nghiệm của công trình xử lý nước thải. 

- Tần suất quan trắc: không tiến hành lấy mẫu. 

- Loại mẫu: không. 

❖ Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử chất thải 
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- Thời gian đánh giá: 03 ngày liên tiếp. 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (03 lần). 

- Loại mẫu: mẫu đơn. 

Chương trình quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải được chủ dự án phối hợp với đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trường thực hiện. 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải như bảng sau: 

Bảng 5.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý cho các công 

trình xử lý môi trường 

TT 

Công 

trình xử 

lý chất 

thải 

Vị trí 

lấy 

mẫu 

Thông số đo đạc, 

phân tích 

Tần 

suất 
Quy chuẩn, tiêu chuẩn so sánh 

1 

Hệ thống 

xử lý 

nước 

thải, 

công suất 

390 

m3/ngày 

đêm 

01 

mẫu 

đầu 

vào 

sau hệ 

thống 

XLNT 

pH, BOD5, Tổng 

chất lơ lửng, Tổng 

chất rắn hòa tan, 

Sunfua (H2S), 

Amoni (tính theo 

N), nitrat (NO3
-) 

(tính theo N), Dầu 

mỡ động thực vật, 

Tổng các chất hoạt 

động bề mặt, 

Photphat (PO4
3-), 

Tổng Coliforms 

01 lần 

(01 

ngày) 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A, K = 1  

(trước ngày 

31/12/2031) 

QCVN 

14:2025/BTNMT, 

cột A, bảng 2 

(sau ngày 

31/12/2031) 

2 

01 

mẫu 

đầu ra 

sau hệ 

thống 

XLNT 

pH, BOD5, Tổng 

chất lơ lửng, Tổng 

chất rắn hòa tan, 

Sunfua (H2S), 

Amoni (tính theo 

N), nitrat (NO3
-) 

(tính theo N), Dầu 

mỡ động thực vật, 

Tổng các chất hoạt 

động bề mặt, 

Photphat (PO4
3-), 

Tổng Coliforms 

03 lần 

(03 

ngày 

liên 

tục) 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A, K = 1  

(trước ngày 

31/12/2031) 

QCVN 

14:2025/BTNMT, 

cột A, bảng 2 

(sau ngày 

31/12/2031) 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo 

khoản 4, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
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định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo được chất 

lượng nước thải luôn đạt quy cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, Chủ đầu tư đề 

xuất chương trình quan trắc môi trường định kỳ như sau: 

Bảng 5.3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

TT Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số 

giám sát 

Tần suất 

giám sát 
Quy chuẩn so sánh 

1 

01 

mẫu 

đầu ra 

sau hệ 

thống 

XLNT 

1 mẫu 

pH, BOD5, 

Tổng chất lơ 

lửng, Tổng 

chất rắn hòa 

tan, Sunfua 

(H2S), Amoni 

(tính theo N), 

nitrat (NO3
-) 

(tính theo N), 

Dầu mỡ động 

thực vật, 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt, Photphat 

(PO4
3-), Tổng 

Coliforms  

6 

tháng/lần 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A, K = 1  

(trước ngày 

31/12/2031) 

QCVN 

14:2025/BTNMT, 

cột A, bảng 2 

(sau ngày 

31/12/2031) 

5.2.2. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định 

tại khoản 5, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của dự án như sau: 

Bảng 5.4. Kinh phí thực hiện giám sát môi trường hằng năm 

TT Hạng mục Kinh phí (VNĐ) 

1  Giám sát chất lượng nước thải 30.000.000 

2  Giám sát chất thải rắn 2.000.000 

3  Nhân công – vận chuyển  2.800.000 

4  Viết + In + photo đóng cuốn báo cáo 5.000.000 

TỔNG CỘNG 39.000.000 

5.4. Trách nhiệm của Chủ Dự án 

Trách nhiệm của Chủ Dự án và đơn vị thứ cấp tại dự án như sau: 
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TT Trách nhiệm của đơn vị Nôi dung 

1 Trách nhiệm của Chủ Dự án 

- Vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải. 

- Theo dõi, kiểm tra, bảo trì hệ thống xử lý nước thải; 

thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

xử lý chất thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

theo đúng quy định. 

- Thông báo cho đơn vị thứ cấp khi đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý đến thu gom chất thải. 

2 Trách nhiệm của đơn vị thứ cấp 

- Tự quản lý các loại chất thải phát sinh trong quá 

trình sinh hoạt, hoạt động. 

- Bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo đúng quy định. 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 cam kết: 

- Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Công ty cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt 

động của dự án theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường này.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí thực 

hiện chương trình giám sát môi trường.   

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong giới 

hạn cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

- Cam kết hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành và phải được xác nhận của các cơ quan chức năng trước khi đi vào hoạt 

động chính thức. 

- Cam kết có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường. 

- Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc thực 

hiện nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được phê duyệt của dự án. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và bồi 

thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường theo đúng quy định hiện hành trong trường 

hợp các hệ thống xử lý môi trường của dự án hư hỏng gây ô nhiễm môi trường.  

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình 

báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên 

môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này. 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam, các công ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên./. 
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0vn.ru xnAx nAN
riNu odlc N^c,r

ceNG nol xA HQI cHU Ncnin vIET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh Phtic

sa' J)fi)QE-uBND

QUyEr DINH CnAp rHUaN DIiu CHiNH CHU TRTIONG DAU TtI
DtI AN KHU DAN crt T4l xA l,oxc rAN va xA ruru ngt,

HUYEN NHoI.{ TRACH

(C6p lAn ctdu: ngiy 26 thing 5 ndm 2014)

(Di€u chinh lin thri l: ngdy 15 th6ng 7 ndm20l4)

(DiAu chinh Dnthri 2:ngiry 12thtngg ndtn2022)

(Di€u chinh 6nthri 3:ngity)l thang ! ndm2023)

UY BAI\I XHAN NAN TiXTT OoNC NAT

Cdn ca Ludt Tij chtirc chinh quyin dia phuong ngdy 19 thdng 6 ndm 20I 5 ,

Cdn cth LuQt Sua aAi, m sung mQt ri :') -:- r"" T l 'r^-"^ t-1t'i'^t^ ^t^"'Uan cu Luqt Jua clot, oo sung mQr s0

Ludt T6 chuc ch{nh quyin dia phuong ngdy 2

Cdn cth LuQt Nhd d ngdy 25 thdng 11 nd

Cdn cu Ludt Diu tu ngdY t7 thdng 6 nd

' \.r t:.t--t^ -1 )1/1n1 r /^rr1 FD.-Cdn cu NShi dinh sa SltZOZlmn-CP nsuv Lw 'tLL'r'6
ph{t huong din thi hdnh Ludt Edu tu;

09 thdng 4 ndm 2021 cila BA

n, bao cao tiAn quan ddn hoat

Nam ra nudc ngodi vd nic ti€n ddu tn;

Cdn cu euy€t dinh s6 2862/QD-UBND ngdy 12 thang 6,ndm 2020 cila UBND

tinh vi viQc p76 duyQt didu chinh t6ng thd quy hoach chi ti6t xdy dryg t'i' rc 1/500

Khu ddn culai xd Long Tdnvdxd Phil HQi, huygn Nhon Trgch;

Cdn cu Quyilt dinh sA ZSAU}}-UBND ngdy I2.thdng 9 ndm 2022 cila Uy ban

nhdn ddn tini iniip thuqn diiu chinh chu trrong diu tu dv dn Khu ddn cu'tsi xd

Long Tdnvd xd Phil H)i, huy€n Nhon Trach;

Cdn cu nQi dung h6 so di nghi diiu chinh chil trwong ddu u &y .n,Kltddn
cu tgi xd Long Tdn vd xd Phi HQi, huyQn Nhon Trqch cita C6ng ty c6 phdn Ddu ta

PV 2 nqp ngdy 05 thdng 5 ndm 2023 vd cdc vdn bdn c6 hAn quan;

XAt Bdo cdo thdm dinh sd 525/BC-SKHDT ngdy l4 thdng 7 ndm 2023 vd Vdn

Ua"li sis:itiKHDi Oiu ngsy 14 thdng 8 na*fuizs ctia Gidm d6c S& Kd hoqch

vd Ddu w.

QUYET DINH:



z

Di g dAu ru.du 6n Khu ddn cu tai xd

Long T dugc chdp thudn chri tructnq ddu tu
t4i Vdn ran nhdn dAn huyQn Nhcrn Tr4ch cdp ngdy

26 thing 5 ndm 2014 vir dugc Uy ban nhdn dan tinh ch6p thu4n di6u chinh chri

trucmg cldu tu tai Quy6t dinh s6 2384/QD-UBND ngdy 12 thilng 9 ndm 2022, v6i
nQi dung cli€u chinh nhu sau:

NQi dung quy dinh tai di6m k Mqc 12 Vdn bdn s5 l92SruBND-CN ngdy 26

thing 5,ndm 2014 cria Uy ban nhAn ddn huyQn Nhon Tr4ch, 
$Jro-un 

7 Ei€u I Quy6t
dinh s6 2384/QD-UBND ngdy 12thirirg 9 nim 2022 cua Uy ban nhdn ddn tinh
duoc didu chinh nhu sau:

*Di6m k Mtlc t2: Ngodi tiin d0 thryc hiQn dqt dn duEc quy dlnh tqi Quyiit dinh
diiu ang 9 ndm 2022 cia tJY ban

nhdn hinh ti€n dO tknc hiQn dry dn

thAm hdn ddn tinh ciip Quyiit dinh chdp thudn
:.,..
didu chinh chu truong ddu tu".

Di6u 2. T6 chrfrc thryc hiQn

Trrlch nhiQm cua.c6c co quan, t6 chtc, c6 nhdn c6 li€n quan trong vigc tri6n

khai thqc hi6n du 6n ddu tu:

l. C6ng ty c6 phAn DAu tu PV2:

a) Cam ktit xAy dgng k6 ho4ch tri6n khai x6y dpng dg 6n theo dring tii5n cl6

duoc dugc duyQt giri Sd KC ho4ch vir Ddu tu, Sd Tdi nguydn vdr M6i truong, Sd

Xdy dlmg vd Uy ban nhdn ddn huyQn Nhcn Trach. Truong hgp, nhd ddu tu kh6ng

thUc hiqn theo dring ti€n tt6 duo. c duyQt t4i Quy6t dlnh di6u chinh ndy sC xem x6t
xft ly theo ciic quy dinh phrip luat hign hdnh.

.b) Cam k6t thpc hi€n dAy dri c6c nQi dung li6n quan v6 bao ]e m6i trudrng theo

Quydt dinh phC duyQt b6o crio d6nh gi6 rhc d6ng m6i truong sd 1525/QE-IIBND
ngdy 1l thing 5 ndm 2017 vitVdn ban s6 8047/UBryD-Kn'f ngdy 13 thing7 ndm

ZOZ} cU Uy ban nhdn ddn tinh;lhqc hiQn thri tpc c6p ph6p m6i trudng Ai5i vOi Ag

6n theo quy dfnh tai Ngh! dinh sd 0812022ND-CP ngdy l0 thring 01 ndm 2022 cua

Chinh phir.

2. Sd K6 hoach vd EAu u chri tri, phOi trqtp voi cdc tlon vi li6n quan theo ddi,
.A r.:.

cldn tl6c, ki6m tra, girim s6t nhd tldu tu thgc hien dU 6n theo thing quy dinh cta phdp

lu4t, dim b6o ching ti6n dQ, mgc ti6u, quy md dy 6n,... cflng nhu c6c nQi dung nhd

dAu tu dd cam k6t.

3. Sd Tdi nguy6n vd M6i trydng, Sd Xdy d1mg, Cgc Thu6 tinh, Uy ban nhAn

ddn huyQn Nhon Trach td chfc tri6n khai thuc hign theo <hing quy clinh'

Di6u 3. Didu khoin thi hinh
A. -. r I t, r. I i e I t '

l. euyet olnl cndp thu4n <li6u chinh chri truong d6u tu ddu lu niy c6 hi6u lgc

kti tu ngdy kj vd ld mOt b0 phQn kh6ng trl :h roi cria Quy6t dlnh s6 2384lQD-tlBND
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ngity 12 thang 9 ndm 2022 do Uy ban nh6n den tinh Ddng Nai c6p, c6c nQi dung

c5n-lai tai v6n ban sti l928ruBND-CN do Uy ban nhen dan huyQn Nhon Tr4ch

tinh D6ng Nai c6p ngity 26 thang 5 ndm 2014 vi cli6u chinh t?i vIn ban s6

2676ru8ND-CN ngdy 15 thang 7 ndm2014 vdngi[ nguydn ph6p li'
2. C6c S0: K6 hoach vd DAu tr,l, XAy dgng, Tdi nguydn-vir MOi truong, Tdi

chinh, Giao thdng vqn t6i; Cpc thu6 tinh; C6ng an tinh; Uy ban nhdn ddn huyQn

Nhon Tr4ch; c6ng ty c6 phan Dau tu PV 2 vd c6c don vi li6n quan chiu tr6ch nhiQm

thi hanh Quytit dinh ndy.

0 (Mudi) ban g6.c; 01 (M9| bin c6P cho

nhdn ddn tinh D6ng Nai vd 08 (Trim) bin
ng, Tdi nguydn vir M6i ffihg, Tdi chinh,

an tinh vd UY ban nhdn ddn huYQn Nhon

Trqch.l.

Noi nhQn:
- Nhu Khoan 3 Di€u 3;

- Q.Chn tich, c6c Ph6 cht tich UBND tinh;
- Ch6nh, Ph6 Ch6nh V[n phdng UBND tinh;
- Luu:VT, KTN.1 -

Ki,ft
-t I".\\
rO\

UY BAN NHAN DAN

Vd TAn Dfc

























56: &g6L /QD-UBND

CSNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D0" Iap - Tqt do - H?nh Ph,i.

Ding Nai, ngdy ,4L thdng 8 ndm 2020

QUVnr DINH
Vii viQc pho duyQt tliiiu chinh tdng th6 quy ho4ch chi ti6t xiy dr;ng

fi le 1i500 Khu din cu t4i xi Long T0n vir xi Phri HQi' huyQn

Nho'n Tr4ch, tinh Ddng Nai

UY BAN NHAN NAX TiNH OONC NAT

Cdn cu LuQt T6 chuc chinh quyin dia phuong ngdy I9 thdng 6 ndm 2015;

Cdn c* LuQt Srla d6l, b6 sung m\t s6 diiu cila Ludt T6 chuc Chinh phfi vd

Luqt T6 chac chinh qryi, dia phwong ngdy 22 thang I I ndm 2019;

Cdn cir Ludt Quy hoqch d6 thi ngdy I7 thdng 6 ndm 2009;

Cdn cu Luqt Xdy dqmg ngdy 18 thdng 6 ndm 2014;

Cdn cu'LuQt nhd o ngdy 25 thdng I I ndm 2014;

Cdn c* Luqt s{ra d6i, b6 sung m\t s6 diiu cua 37 luQt co h1n quan diin quy

hoach ngdy 20 thdng I I ndm 2018;

cdn cu Nshi dinh s6 37/2010/ND-GP ngdy 07 thdng 4 ndm 2010 cila

Ch{nh phfi vi lQp, thdm dinh, phA duygt vd qudn ly quy hosch d6 thi;

Cdn c* Nshi dinh s6 44/2015/ND-CP.ngdy 06 thdng 5 ndm 2015 cila

Chinh phfi quy ilnt, ,t t ti6t mlt s6 n\i dung ui quy hosch xay dqmg;

Cdn cu Nshi dinh sii 72/2019/ND-CI ngdy 30 tldnq | "Fy 
2019 cua

Chlnh phil quy dinh s*a d6i, bd sung mAt s6 di€u cila Nghi dinh s6 37/201)/ND-
cp ngdy 07 thdng 4 ndm 20,10 v,a fup, thcim dinh, ph€ duyQt vd qudn ly qry
hosch d6 thivd Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngdy 06 thdng 5 ndm 2015 quy

dinh chi ti6t m\t s6 n\i dung ri quy hosch xdy dqmg;

cdn cu Th6ng tu s6 12/2016/TT-BXD ngdy 09 thdng 6 ndm 2016 cfia B0

traong Bp Xdy avrs quy dinh ui na so cila nhiQm v4 vd di dn quy hoqch xdy

dqmg vitng, quy hoqch do thi vd quy hogch xdy dryng khu chuc ndng dqc thit;

Theo di nghi cila Gidm drjc s6 xdy d6ng tqi Td trinh tii szsotTTr-sxD
ngdy 30 thdng 6 ndm 2020.

QTIYET D!NH:

Di6u l. DuyQt diAu chinh t6ng th€ quy ho4ch chi tii5t x6y dWng ti le 1/500

Khu ddn cu tpi xi Long Tdn vir xd Phri HQi, huyQn Nhon Tr4ch

l. phpm vi ranh gi6i: X6c dlnh theo Trich lpc vd Bi6n vE khu dAt Uan AO eia

chinh ti; q\ey2018, ti le 1/500 do Vdn phong Ddng ky d6t dai tinh thpc hiQn vi
x6c nhfln ngay 291512018.

UY BAN NHAN DAN
riNU EONG NAI



L

2. Quy m6 lap quy hopch

a) Quy m6 di6n tich :99.910,0 m2.

b) Quy m6 dAn s6 : Khodng 2.100 nguoi.

c) Ti l€ lflp quy ho4ch : 1/500.

3. Tfnh ch6t, muc ti6u

a) Li dp 6n dAu tu x6y dpg m6i khu ddn cu theo quy hopch, g6m c6c cdng
trinh: c6ng cQng, thucrng m4i dlch v.u; nhd o ri€ng.l6, khu cdy xanh,... v6i hQ

th6ng hq t6ng k! thuQt dugc dAu tu hodn chinh, gdn kdt v6i cric khu vpc lAn cdn.

b) X6c lpp co sd cho Cht d6u tu ti6n hdnh tri6n khai c6,c bu6c ti6p theo cua
dg 6n vd ldm co sd ph6p ly cho viQc qu6n ly xdy dpng theo quy hopch.

4. C6c chi ti€u kinh t€ k! thu4t

a) Chi ti€u sri dpng d6t

- Chi ti6u d6t o

- Chi ti€u d6t c6ng cQng, dich vp d6 th!

- Chi ti6u d6t cdy xanh

b) Mat dQ xdy dUng todn khu

- Nhd li€n k6

- C6ng trinh c6ng cQng, dich vp dd thi
- Khu c6y xanh

.-lc) Tang cao xdy dUng

- Nhe li6n k6

- C6ng trinh cdng cQng, dich vU d6 thi : I - 3 tAng

- C6ng trinh trong khu c6y xanh : 1 tdng

(Lnu y tdng cao cdc cong trinh trOn kh6ng bao g6m ting him).
d) Chi ti6u he th6ng ha tAng k| thu4t

- Chi tiOu c6p diQn
A1 a ..^ 

^- unl ueu cap nu0c

- Chi ti6u tho6t nu6c

25,1 m2lnguoi.

2,6 m2/nguiti.

2,2 m2/nguiti.
< 4504, trong d6:

< 8004.

< 400/0.

<050 .

2-4tdng

: 1.500 kWh/ngudi/nim.

: 150 lftlngudi/ngdy d6m.

: I00Yo lugng nudc c6p.

- Chi ti6u th6ng tin li€n lac:

+ Thu€ bao co dinh (di€n thogi, internet c6 ddy):1 thu6 bao/2 nguoi.
+ Thud bao truydn hinh chp : I thu€ bao/l hQ.

+ Mang th6ng tin di d0ng d6m b6o phri s6ng todn bQ khu vqc quy hoach.

- Chi ti6u r6c thii : 1 - l,2kglnguoi/ngiy d6m.

. 5. Quy ho4ch sri dr,rng d6t, phan khu chric ndng vd c6c chi ti€u quy hoach
ki€n trtic

a) Quy ho4ch sri dung d6t:



Stt Loai dit DiQn tfch. 'r,
(m-)

ri te

(%)

I Dat d Nhe li6n k6) 51.936,0 51,98

2 D6t cdng cQng, dich vu d6 thi 5.451,7 5,46

Nhh trd - mdu girio 2.620,8

Thuong m4i dlch vp 2.446,9

Nhd sinh hoat cQng ddng 384,1

3 D6t c6v xanh 4.521,7 4,53

4 D6t c6ng trinh dAu mtii h4 tAng k! thuat 370,0 0,37

5 Edt giao th6ng 37.630,7 37,66

T6ne c0ng 99.910,0 100,0

b) Quy hopch ph6n khu chric ndng: Vdi diQn tich khoing99.9l0,0 m2 dugc

phdn thenh c6c khu chric ndng chinh sau:

- o6t xdy dpg nhd o: T6ng diQn tich khoAng 51.936,0 T'gii- 521 16d6t

nhd li6n ke &y hi€u LKI : LKIT) voi mflt d0 xdy dpg <\}o6,t6ng cao 2+ 4tdng

- O6t cong trinh c6ng c6ng, dich vu do thi: T6ng diQn tich khoing 5.451,7

m2 bao g6m c6c c6ng trinh:

+ Nhd tr6 - mau giSo (lcy hiQu MI,{): DiQn tich 2.620,8 m' v6i m4t dQ x6y

dUng < 4OYo,tAng cao x6y dpg < 3 tAng.

+ C6ng trinh thucrng mpi dich vV (tcy hi€u TMI, TM2 /:. T6ng diQn tich

2.446,9 m2 v6i mat d0 xAy dpg < 40oh, tdng cao xdy drmg < 3 tAng.

+ Nhi sinh hopt cQng d6ng (tty hi€( CC): DiQn tich 384,1 m2 vdi mflt d0

xAy dr,mg < 40yo, tdng cao x6y dpg < 3 tAng.

^,(. r.4 tf I A E^r
- Eat cAy xanh c6ng vi6n: Tdng dipn tich 4.52I,7 m'bao g6m:

+ CAy *?nh tfp trung (lq hi€u.CXTD: DiQn tich 1.953,1 m2 v6i mflt d0 x6y

dung < s\o,tAng cao xdy dpg 0l tdng.

+ CAy xanh hoa vi6n (ley hi€u CXI + CX7): Tdng diQn tich 2.568,6 m2.

- O6t c6ng trinh dau mi5i h4 tang k! thuat (W hi€u HTKTI, HTKT2): Tong

diQn tich 370,0 m2.

- O6t giao th6ng: Tdng diQn tich 37.630,7 m2.

c) VA nhd o xE hQi: Th1r? hiQn theo Vdn bin t6 OtlolUB_ND:5Try.ngdy
1210612020 cira UBND tinh v6 viQc chAp thu4n cho C6ng ty C6 phdn.Ddu tu
pV2 nQp bdng tidn ffong ducrng gi|tri qu! d6t 20o/otr1nt6ng diQn tich ddt o.

€n tn

.)ar{a
-{bp\l

A\',:+rr{
.{R

*
.1'1

d) C5c chi tieu h - ki€n truc

stt LoSi tlit Ky
hi6u

Di€n tich
(m")

MDX
D (o/")

TAng
cao

S6
l6

Dat d 51.936,0 521

Nhi li6n k€ 1 LKI 2.885,5 80 4 28

Nhd li6n k€ 2 LK2 1.585,I 80 4 l4



Nhd li6n k6 3 LK3 3.495,3 80 4 35

Nhd li6n k6 4 LK4 3.683.3 80 4 36
Nhd li6n k6 5 LK5 3.687.8 80 4 36

Nhd li€n k€ 6 LK6 4.372,4 80 4 44
Nhd li6n kO 7 LK7 1.021,9 80 4 t0
Nhd li€n kd 8 LK8 3.408,0 80 A+ 34
Nha li€n k€ 9 LK9 3.856,0 80 4 42
Nhd li6n ke l0 LKI O 3.406,7 80 4 34
Nhd li6n ke l1 LKl I 3.856,0 80 4 42
Nhd li6n kC 12 LKI2 2.604.8 80 4 3l
Nhe I 6n k6 13 LK 13 3.r36.3 80 4 30
Nha I 6n k€ 14 LK 14 3.613,3 80 4 35
Nhd li6n kC l5 LKI5 4.074,3 80 4 39
Nhd li€n kC l6 LKI6 2.059,2 80 4 l8
Nhd li6n kC 17 LKIT 1190.0 80 4 13

2 D6t c6ng cQng, dlch vu dO thi 5.451,7
Nhir tr6 - m6u ei6o MN 2.620,8 40 a

J

Thuong mpi dich vg I TMl 1.656,1 40 3

Thuong mai dich vu 2 T}/{2 790,8 40 J

Nhd sinh hoat c6ng d6ng CC 384, I 40 a
J

a
J DAt cdv xanh CX 4.521,7

Cdy xanh trung tdm CXTT 1.953,I 5 I

Cdv xanh hoa vien CX1-7 2.568,6
4 Ddt c6ng trinh ddu m6i HTKT HT 370.0
5 Ddt eiao thdne 37.630.7

6. TO chirc kh6ng gian ki6n trric c6nh quan - Thii5t ktl eO tni:

a) T6 chric khdng gian ki6n truc c6nh quan

- Td chric kh6ng gian hinh thenh mdt khu o hoAn chinh, phu hqrp vdi quy
hoach, dim b6o ttit nOi ha tAng k! thupt v6i c6c khu vuc l6n c4n.

- Khu quy ho4ch dugc chia ldm cric nh6m o vii li6n k5t vdi nhau bing c6c
trpc dudng; hai truc dudng chinh ld Dl vd Nl dugc tctit nOi v6i hQ th6ng giao
th6ng d6i ngoai, t4o ra mQt khung giao th6ng 16 rdng, th6ng s,r6t.

- DUa tr6n tinh ch6t cdng trinh, hoat d6ng gAn li6n v6i khu vFc vi tryc giao
th6ng, aW 6l dugc chia thdnh 3 khu vgc mang ddc trrmg c6nh quan nhu sau: Khu
nhe 6 li€n k6; Khu c6ng cQng dich vg (d trqng tam trong cdu trilc cdnh quan tqi
trung tdm khu o); Khu.c6ng vi6n cdy xanh (tai trung tdm vd xen kd trong cdc
khu o hinh thdnh h9 thiing cdy xanh hiln hodn xuy€n tia\.

b) Thitit 16 ao tni
- Cdc di6m nh6n, tuy6n c6nh quan d6 thi:
+ Di6m nh6n c6p l: Lir cum c6ng trinh c6ng cOng, dich vp d6 thi n6m o

trung tdm khu 6 dugc x6c dinh ld cUm c6ng trinh di6m nh6n cfra du 6n.
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+ Di6m nhAn cdp 2: Lir khu cong vi€n t4i trung tdm khu o v6i ciic c6ng

trinh dich vU nh6m o nh6, sdn bdi, cric qu6ng trucrng nh6, c6c tuy€n di bQ,... sC
, :, . I \ r\ ,l | ' !, | ,-L +a

n6ng cao chAt luqng m6i trudng song vd lir noi to chric c6c ho4t clQng thd thao,

thu gidn, gan kdt sinh hopt cQng d6ng.

- Quy dinh chiAu cao x6y dpg c6ng trinh:

+ Nhe li6n k6 : < 22 m.

+ C6ng trinh gi6o dqc : < l8 m.

+ Cdng trinh trong khu c6y xanh tfp trung : < 7 m.

- Quy dinh khoAng lui nhd li6n k6:

+ Phia tru6c so v6i chi gi6i duong do c6c trpc ducrng :22,5 m.

+ Phia sau so voi ranh dAt : > 1,0 m.

- Quy dlnh khoAng lui c6ng trinh c6ng cQng, dfch vq d6 thi:

+ So voi chi gi6i duong do c6c trpc duong

+ So voi c6c ranh d6t

:>6,0m.
:>4,0m.

- Q"y dinh v6 hinh kh6i, mdu sic, hinh thric ki6n truc cht d4o cua c6c cong

trinh ki€n truc:

+ Duong n6t vd hinh kh6i ki6n truc cdng trinh: hipn dai ho{c b6n c6 di6n, su

dUng vat li6u th6n thiQn vdi m6i try*g; c6c cdng trl4 phai t4o dugc kh6ng gian

hiri hoa trong ctng mQt ddy nhd ftA hinh thuc mdi, s6 tdng cao, khodng liti,...).

+ Miu slc cdng trinh ki6n truc ph6i phu hgrp v6i ki6n truc, c6nh quan cua

khu vr,rc; kh6ng su dpng mdu ph6n quang, mdu sdm vd mhu dQm.

+ V€ ki6n truc cong trinh vd qu6n lf dAu tu x6y $ft"g trong dg rin dugc quy

dinh cu th€ tai quy dinh quin $ xAry dyng kdm theo h6 so.

7. Quy ho4ch hQ th6ng ha tAng k! thqt
a) Quy ho4ch giao th6ng

- Giao th6ng khu vgc: duhng quy hopch thuQc Khu ddn cu phgc vg t6i dinh

cu xd Ph[ HQi (mqt ciit A-A) c6 lQ gi6i 35m (ldng dudng ] 5m, via hd hai b2n

2xl0m).

- Giao th6ng khu d: gdm c5c tuy6n dudng nQi b0 ctra dr,r 6n:

+ DuonB Nl (mqt ,at t-t1c6 l0 gi6i 17m (ldng dudng 7m, via hd hai bAn

2x5m).

+ Duong DI (mqt tat t-t1co lQ gi6i l7m (ldng dudng 7m, via hd hai bAn

2x5m) vd (m\t ,iit Z-21c6 l0 gi6i l4m (ldng dudng 7m, via h0 hai bAn 2x3,5m);

tpi crlc vi tri gi6p khu thucmg m4i dlch vu vd c6ng vi!n.!Qn tYq^-" rQ1e_long

duong vd phia via hd khu thuong mei vi c6ng vi€n dd dung vi dpu xe (mdt cdt

lA-lA) c6 l0 gi6i 1 7m (ldng dudng I)m, via hd trdi 2m - via hd phdi 5m).

+ Duong N2, N3, N4, N5, D2,D3,D4,D5,D7 (mqt cdt 2-2) c6 lQ gi6i

l4m (ldng duong 7m, via hi hai bAn 2x3,5m).

+ Eulng D4, N2, N3, N6 (mdt cdt 2A-2A) c6 l0 gi6i I lm (ldng dudng 7m,
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via he trdi 3,5m - via hd phai 0,5m).

+ Duong D6 \nqt cdt 3-3) co lQ gioi 12,5m (tdng duong 7m, via hd trdi
3,5m - via hd phai 2m).

+ Ducrng N7 (mQt ,lit +-4 c6 lQ gi6i 9,5m (tdng duong 6m, vta hd trdt 3,0m

-via hi phdi 0,5m).

b) Quy hopch san nCn - Tho6t nu6c mua

- Cao dQ san nAn thitit ktl tuAn thu theo cao dQ nAn quy ctinh tai khu vuc,
dugc chia ldm 2 khu: khu phia TAy c6 hu6ng d6c san ndn tu huong Nam thdrp

dAn v6 h.t*g BEc fti phla dudng hien hiru r.a dyonq 769); khu phia D6ng co
hucrng d6c san n€n tu phia Tdy (duong D5) thap ddn v6 phia Edng.

. - He th6ng tho6t nuoc mua cluoc dAu tu hoirn chinh v6i ch6 d0 tU ch6y,
cong tho6t nu6c mua.duoc b6 tri ngA- du6i via hd, sir dUng c6ng BTCT co
ducrng kinh tri ?600 d€n Oi 500.

c) Quy ho4ch hQ th6ng c6p nu6c
rr : ( L.- Ngu6n cdp nu6c dugc l6y tu mang lu6i cdp nudc ctra Nhd m6y nudc

Nhcrn Trpch tr6n dudng tinh 769 (tb ngd 3 Cdy Ddu) rrd du 6n.

- M?ng lu6i ducrng 6ng c6p nudc dugc thi€t k€ theo dqng Tach vong d6m
b6o cung cAp nu6c an toin, li€n tyc. Su dpng ting HDPE, duoc b6 tri ngAm duoi
via hd dgc theo c6c tryc ducrng.

- TrOn crlc tuy6n ting .6p nu6c, tai c6c ngh ba, ngd tu bd tri c6c hgng l6y
nuoc vdi brin kinh phpc vU tu 100 + 150 m/hong de thuan ti6n cho vi6c chira ch6y.

-l- T6ng nhu c6u dung nu6c le 690 m3lngdy.d6m.

d) Quy ho4ch hQ th6ng thorlt nu6c thii vd v€ sinh m6i truong
A .,- Hq thdng tho6t nu6c th6i duoc t6ch ri6ng v6i he th6ng tho5t nu6c mua.

Todn bQ nuoc thei ft c6c c6ng trinh dugc xri ly so bQ bdng b€ tg hopi sau d6
r ri r J r '
dugc d6n bing hQ th6ng c6ng BTCT c6 duong kinh @300 - @400 doc theo c6c
dulng giao th6ng nA Tram xti ly nudc thai tap trung cria dq 6n c6 c6ng su6t 390
m3/ngiry.d6m.

- Nu6c thii sau xt l;i dpt theo QCVN I4:2015/BTNMT - Quy chu6n k!
AI,

thu4t qu6c gia v6 nudc th6i sinh hopt cta B0 Tei nguydn vd M6i truong v€ nudc
th6i sinh hopt; Quytit dinh s6 3512015/QD-[IBND ngdy lgll0l 2015 cria LIBND
tinh v€ phAn vtng m6i trucrng ti€p nh4n nudc th6i vd khi th6i c6ng nghiQp tr6n
dia bdn tinh vd Quy€t dinh s6 3612018/QD-[IBND ngdy 0619/2018 cira UBND
tinh v6 sria d6i, b6 sung khoAn 1, kho6n 2 piAu f cua Quytit dinh sd
3512015/QD-I-IBNp ngdy l9/l0l 2015 cria UBND tinh thi d6 ra muong, rach vd
theo dia hinh d6n vA ngu6n ti6p nhan cu6i crrng li S6ng Vdm M6n.

- R6c thii: Kf hqp d6ng v6i dcm vi Dich vq m6i trudng d6 thi thu gom
hdng ngey vi dua di xri lf b6ng xe chuy6n dirng tai b6i xu ly theo quy dinh.

d) Quy hopch hQ th6ng cli6n



7

- Ngu6n diQn c6p cho dg iin sE A6u nOi tu duong dAy trung the 22 kV hi€n

lriru tr6n ducrng 769 thuQc tr4m 110122-2x40 MVA Long Thenh.

- XAy dgng m6i c6c tuy6n ducrng ddy trung th6, h4 th6 vd 4 Tr4m bi6n 6p

phAn phgi 22]0,ZkY d6 c6p dien cho toan du 6n. C6c tuy6n trung th6, hp th6, luoi
diqn chi6u s6ng dugc dAu tu d6ng b0 dqc c6c tuydn dubng, ngdm du6i via hd.

-l 
,'- T6ng nhu c6u cdp diQn cho dq rin ld 1.614 kVA.

e) Quy ho4ch hQ thong th6ng tin li6n l4c
).. ^ i r. i + t , A' r- -,---- --:!- Nguon th6ng tin li6n l4c chinh dugc gh6p n6i vdo mAng vi€n th6ng cfia

Buu diQn Nhcm Trpch.

- DAu tu he th6ng c6ng b6 ngAm, tri crip d6ng bQ cung v6i c6c hQ th6ng ha

ting k! thu{t kh6c d61""g1ap ,i" dich vu viSn th6ng trong dg 6n. T6ng dung

lugng cho dr,r 5n ld 1.184 thu6 bao.

g) D6'nh gi6 m6i trubng chi6n lugc:

Thsc hi€n theo Nghi dinh s6 4012019/i{D-CP nedy 131512019 cira BQ XAy
, ;, " rl. " ' r. I ! -r-: +:--t- 

Q J

oyng ve sua oor, b6 sung mQt s6 clleu cac ngnl olnn quy dlnh chi ti6t, hu6ng dAn

thi henh Lupt b6o vQ m6i truong.

8. Danh muc c6c hang mpc c6ng trinh cAn d6u tu xAy dyng

a) DAu tu xdy dgng c6c tuy6n duong giao th6ng khu vuc, giao th6ng khu 6
' i A' ,. r ^ ., /
ket n6i voi h0 th6ng giao th6ng d6 thf.

b) Hodn.thien trmg.budc hQ th6ng hp tAng p ttru.4t cho.c6c tuy6n ducrng

giao th6ng; dAu tu hd th6ng ddn chi6u s6ng, hQ thdng cdp, tho6t nudc, c6y xanh

duong ph6 cho c6c tuy6n duong theo quy hopch trong pham vi dg 6n.

c) DAu tu xdy dpg cdng trinh gi6o dpc, cdng vi6n cdy xanh,... phUc vp nhu

cAu ctra cu d6n tpi khu vgc dg 6n.

9. Quy dinh quan ly

Ban hdnh kdm theo d6 6n diAu chinh t6ng th6 quy ho4ch chi ti6t xAy dUng

ti 19 1/500 Khu d6n cu tpi xd Long TAn vA xd Phri HQi, huyen Nhon Trpch.

10. Td chric thUc hiQn, ngu6tt v6n thgc hiQn

a) Chu dAu tu: C6ng ty Cd phAn DAu tu PVz.
;' I I ''^ ' 'n: V5nchusdhiru.b) Nguon von tnuc nlen ou al

Didu 2. TrCn co s<y quy ho4ch dugc ph6 duy6t tai Di6u I Quytit dinh nny,

Cong ty Co phAn DAu tu PV2 co tr6ch nhiQm:

1. Ph6i hqp cing UBND huypq Nhcrn Trach, UBND x6 Long Tdn vir

UBND xd Phir HOi thUc hiQn c6ng b6 cong khai cho Nhan ddn vd c6'c don vi
'i - i ^'Klnn te xa nor c6 li€n quan tr€n dia birn v6 nQi dung quy ho4ch, cirng nghi0m

chinh thyc hiQn theo quy hopch da ph€ duyQt.

2.T6 chirc ldp, trinh thAm ctinh vd ph€ duyQt hd so nhiQm,ru c6m m6c gi6i

theo quy dinh. errOi ngn vOi U!\o. hyve.n Nh.crn Tu* IPLD xd Long Tdn vdr

UBND xd Phir H6i t6 chirc tri6n khai cim c6c m6c lQ gi6i theo nQi dung quy
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hogch ra thgc d!a, qu6n l1i xdy dUng theo dirng ndi dung ho so dd duo-c duy€t.
Hd so rim -6. gi6i tru6c khi ph6 duy6t phii dugc So XAy dUng thoa thuAn,
ddm b6o tu6n thu dring qu1'hoach dugc duyQt vd phu hqp voi hQ thong h4 tAng
k! thu4t ngodi hirng riro.

3. Thgc hiQn lap crlc thri tr,rc ti6p theo trinh .6p .o thAm quydn ph6 duyQt
trudc khi t6 chirc thi c6ng c6c hang muc c6ng trinh ha tAng k! thupt theo quy
ho4ch; vi€c dAu tu xAy dWng c6c h4ng muc theo quy dlnh hi6n hdnh.

4. Trong quri trinh lflp dU dn dAu tu c6c cdng trinh h4 tAng k! thu4t cAn li6n
hQ v6i c6c chuy6n ngdnh: Giao th6ng, cdp nuoc, c6p diQn, buu chinh vi6n th6ng,
phdng chity chira ch6.y,... d6 xdc dlnh c6c chi ti6u kinh tC k! thuAt, phu hqp v6i
hQ th6ng dAu n6i h4 tAng chung tpi khu vuc.

Di6u 3. Quyiit dlnh ndy c6 hiQu luc thi hdnh k6 tu ngdy ky va thay th6 cho
nQi dung ph6 duyQt di€u chinh t6ng th6 quy ho4ch chi ti6t xdy dwng ti 16 1/500
Khu d6n cu theo quy ho4ch t4i xd Long TAn vd xd Phf HQi, huyQn Nhon Tr4ch
tai Quy6t dinh s6 283/QE-UBND ngdy 23l}ll2}I7crtaUBND tinh.

Di6u 4. Ch6nh Vdn phdng UBND tinh, Gi5m ddc c6c So: Xdy dtmg, K6
hoach vd DAu tu, Tdi nguy6n vd M6i trubng, Tdi. chinh, Giao thdng vdn tAi,
C6ng Thuong, Th6ng tin vd TruyCn th6ng; Girim ddc C6ng an tinh; Cuc trucrng
Cpc Thu6; Chir tich UBND huyQn Nhcrn Trach, Chir tich UBND xd Long TAn,
Chri tich LIBND xd Phir H6i; T6ng Gi6m d6c C6ng ty Cd phAn DAu tu PV2; Thu
trucrng c6c dcrn vi vir cic cd nhAn c6 li6n quan chiu triich nhiQm thi hdnh Quy5t
dinh ndy./.

Noi nhQn:
- Nhu Di€u 4;
- Chri tich, cdc Ph6 Chri tich UBND tinh;
- Ch6nh, Ph6 Ch6nh Vin phdng (KTN);
- Luu:VT, KTN, Tan.
<D:\2020\1.'lhor Trqch\DCQHCT\>

TM. OY BAN NHAN oAx

Ti6n Dfing













ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐÒNG NAI

S6: 8047 /UBND-KTN

V/v thay đổi một số nội dung
so với báo cáo đánh giá tác
động môi trường của Công ty

Cổ phần Đầu tư PV2.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 07năm 2020

Kính gửi: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Sau khi xem xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi
trường tại Văn bản số 4799/STNMT-CCBVMT ngày 22/6/2020 về việc xử lý
nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2; Chủ tịch UBND tỉnh có ý
kiến như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp
thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 được thay đổi các nội dung so với báo
cáo đánh giá tác động môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 11/5/2017, cụ thể:

a) Thay đổi về quy mô dân số, số hộ:

- Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: Quy mô

dận số dự kiến khoảng 3.044 người; quy mô số hộ là 761 căn, bao gồm nhà liên
kế (nhà ở xã hội) 385 hộ, nhà liên kế (nhà ở thương mại) 76 hộ, chung cư 300 hộ.

- Nội dung điều chỉnh: Quy mô dân số khoảng 2.100 người, giảm 941
người; quy mô số hộ: nhà liên kế 521 hộ, giảm 137 căn.

b) Thay đổi về quy mô các công trình xây dựng của dự án:

- Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: Diện tích
đất ở là 46.773,14 m², diện tích đất công trình công cộng là 5.042,85 m², diện

tích đất công viên cây xanh là 10.813,62 m², diện tích đất giao thông hạ tầng kỹ
thuật là 37.280,87 m².

- Nội dung điều chỉnh: Tăng diện tích đất ở thành 51.594,3 m², tăng diện

tích đất công trình công cộng thành 5.109,3 m², giảm diện tích đất công viên cây
xanh thành 4.195,9 m², tăng diện tích đất giao thông hạ tầng kỹ thuật thành
38.650 m².

c) Thay đổi công trình xử lý nước thải:

- Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: Hệ thống
xử lý nước thải công suất 530 m³/ngày.đêm, lưu lượng nước thải phát sinh

khoảng 480,5m³/ngày.đêm

- Nội dung điều chỉnh: Hệ thống xử lý nước thải công suất 390m³/ngày.đêm,
lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 390m³/ngày.đêm. Lý do điều chỉnh: do
giảm lượng nước thải phát sinh; không thay đổi công nghệ xử lý.

Số 02, Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa

TEL: (0251) 3822501 - FAX: (0251) 3823854 – 3824934



2. Những kiến nghị điều chỉnh nêu trên của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 15 và Khoản 4, Điều 16 Nghị định
số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 và Khoản 7, Điều 1 Nghị

định số 40/2019/NĐ-CP, do đó, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 tự xem xét, quyết
định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thay đổi này và thể hiện

trong hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
của Dự án theo quy định tại Khoản 5, Điều 4 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT
ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thông báo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản này đến Công ty
Cổ phần Đầu tư PV2 biết, thực hiện.

Phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch và các cơ quan liên quan theo
dõi, kiểm tra việc thực hiện của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tinh;

- UBND huyện Nhơn Trạch;

- Chánh, Phó Văn Phòng KTN;
- Luu: VT, KTN.

Thaocnn.thayđoinoidungĐTM-CtyCpĐautuPV2

KT. CHỦ TỊCH

NHÂN DÂN PHÓ CHỦ TỊCH

K bởi: Ủy ban nhân dân
inh Đồng Nai

Ngày ký: 13-07-2020
09:57:54 +07:00

Võ Văn Chánh
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Só: 56 /STNMT-CCBVMт

V/v thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh

tại văn bản số 8047/UBND-KTN

ngày 13/7/2020

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 2 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 8047/UBND-KTN ngày

13/7/2020 về việc thay đổi một số nội dung so với báo cáo đánh giá tác động
môi trường của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

nội dung văn bản số 8047/UBND-KTN ngày 13/7/2020 của UBND Tinh như

sau:

1. UBND Tỉnh thống nhất chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
được thay đổi các nội dung so với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

đã được Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1525/QĐ-UBND
ngày 11/5/2017, cụ thể:

a. Thay đổi về quy mô dân số, số hộ:

- Theo ĐTM được duyệt: quy mô dân số dự kiến khoảng 3.044 người; quy
mô số hộ là 761 căn, bao gồm nhà liên kế (nhà ở xã hội) 385 hộ, nhà liên kế
(nhà ở thương mại) 76 hộ, chung cư 300 hộ.

- Theo nội dung điều chỉnh: quy mô dân số khoảng 2.100 người, giảm 941
người; quy mô số hộ: nhà liên kế 521 hộ, giảm 137 căn.

b. Thay đổi về quy mô các công trình xây dựng của dự án:

- Theo ĐTM được duyệt: diện tích đất ở là 46.773,14m², diện tích đất công
trình công cộng là 5.042,85m², diện tích đất công viên cây xanh là 10.813,62m²,
diện tích đất giao thông hạ tầng kỹ thuật là 37.280,87m².

- Theo nội dung điều chỉnh: tăng diện tích đất ở thành 51.954,3m², tăng
diện tích đất công trình công cộng thành 5.109,3m², giảm diện tích đất công viên
cây xanh thành 4.195,9m², tăng diện tích đất giao thông hạ tầng kỹ thuật thành
38.650m².

c. Thay đổi công trình xử lý nước thải:

- Theo ĐTM được duyệt: hệ thống xử lý nước thải công suất

530m³/ngày.đêm, lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 480,5m³/ngày.đêm

- Theo nội dung điều chỉnh: hệ thống xử lý nước thải công suất

390m³/ngày.đêm, lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 390m³/ngày.đêm. Lý do

điều chỉnh: do giảm lượng nước thải phát sinh; không thay đổi công nghệ xử lý.

Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822933 Fax: 0251.3827364 website: http://stnmt.dongnai.gov.vn



2. Những kiến nghị điều chỉnh nêu trên của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 15 và Khoản 4 Điều 16 Nghị định

số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Nghị
định số 40/2019/NĐ-CP, do đó, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 tự xem xét, quyết
định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thay đổi này và thể
hiện trong hồ sơ để nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi
trường của Dự án theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 25/2019/TT-
BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
biết, thực hiện./.

(Đính kèm: Văn bản số 8047/UBND-KTN ngày 13/7/2020 của UBND Tinh)

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tinh (báo cáo);

- UBND huyện Nhơn Trạch (phối hợp);
- Lưu: VT, CCBVMT (04b).
D:\Trân\CVD2020\DieuChinhĐTM/CtyPV2.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỎNG NAI

SỐ: 13 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 06 tháng 0l năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một sốgiải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giảiquyết nợ xấu;

Căn cứ Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựnghướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầutư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hộihoặc công trình dịch vụ;
Căn cứ Thông tư 18/2014/TT-BXD ngày 26/12/2014 của Bộ Xây dựng sửađổi, bồ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 hướngdẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xâydựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặccông trình dịch vụ;
Xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư PV2 – chủ đầu tư dự án Khu dân cưtheo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch tại Văn bản số181/PV2 ngày 12/11/2014;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 242/TTr-SXD ngày16/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng vớinhững nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội,huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư PV2.
2. Địa điềm xây dựng: Xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch,tỉnh Đồng Nai.

Số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên HòaĐiện thoại: (061) 3822501- Fax: (061) 3823854-3824934



3. Được phép chuyển đổi mục đích sử dụng của toàn bộ dự án với quy mô
9,991 ha.

4. Tiến độ hoàn thành dự án: Theo Văn bản chấp thuận đầu tư được cấp
thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch
1/500 của dự án; lập hồ sơ trình UBND tỉnh chấp thuận đầu tư theo đúng quy
định tại Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và các
thủ tục có liên quan. Đồng thời phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch khẩn trương
thực hiện hoàn thảnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diệntích đất còn lại (khoảng 2 ha) để thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây

dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch
UBND huyện Nhơn Trạch. Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư PV2, Thủ trưởng
các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng (CNN);
- Lin: VT, CNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trân Văn Vĩnh
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2024

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số:       /GPXD

  
1. Cấp cho: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2
   - Địa chỉ: Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Được phép xây dựng các công trình thuộc Dự án: Khu dân cư tại xã Long Tân 
và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

- Gồm các công trình: đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật kèm theo trên phạm 
vi 21.452,1m2 (san nền, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước 
thải, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc).

- Theo thiết kế: bản vẽ thi công do Công ty cổ phần Đầu tư PV2 phê duyệt tại 
Quyết định số 01/QĐ-PV2 ngày 22/01/2021.

- Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Khánh 
Tường. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00008340 do Cục quản 
lý hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng cấp ngày 07/02/2018.

- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 
Bộ môn Chủ trì Số CCHN Thời hạn

Chủ nhiệm thiết kế Nguyễn Quý Huân KS-08-14831-A 18/8/2021
Giao thông Nguyễn Quý Huân KS-08-14831-A 18/8/2021
Điện Bùi Văn Khải BXD-00000022 05/01/2022
Nước Lê Khắc Thành DON-00012673 07/11/2022
- Đơn vị thẩm định, thẩm tra: 
+ Thẩm định: Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tại Văn bản số 

273/SXD-QLXD ngày 21/01/2021.
+ Thẩm tra: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Bảo Phúc Long. Chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng số DON-00004358 do Sở Xây dựng Đồng Nai cấp 
ngày 14/7/2020 (Báo cáo kết quả thẩm tra số 84/BCTT-BPL ngày 06/01/2021).

- Gồm các nội dung sau đây:
▫ Vị trí xây dựng: phạm vi 21.452,1m2 (gồm 20.184,7m2 tại xã Long Tân và 

1.267,4m2 tại xã Phú Hội), huyện Nhơn Trạch đã được UBND tỉnh giao đất tại 
Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 03/6/2024. Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất 
được xác định theo Trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số 1754/2024, tỷ 
lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra ngày 23/4/2024.

▫ Chỉ giới xây dựng, chỉ giới quy hoạch: theo bản vẽ thiết kế được duyệt.
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▫ Các công trình được phép xây dựng gồm:
2.1. Đường giao thông: 

+ Loại công trình: Giao thông, cấp III.
+ Đường D1: chiều dài 99,0m lộ giới 14m (3,5-7-3,5).
+ Đường D1: chiều dài 10,0m lộ giới 17m (5-7-5).
+ Đường D6: chiều dài 182,73m lộ giới 12,5m (3,5-7-2).
+ Đường D7: chiều dài 70,0m lộ giới 14m (3,5-7-3,5).
+ Đường N2: chiều dài 89,0m lộ giới 14m (3,5-7-3,5).
+ Đường N3: chiều dài 73,0m lộ giới 14m (3,5-7-3,5).
+ Đường N4: chiều dài 110,0m lộ giới 14m (3,5-7-3,5).
+ Đường N7: chiều dài 38,0m, lộ giới 12m (3-6-3).

+ Phần vỉa hè - cây xanh: vỉa hè lát gạch Terrazzo, bó vỉa bằng bê tông đá, bố 
trí ram dốc cho người khuyết tật tiếp cận theo quy định; Có bố trí bán kính cong 
tại các nút giao; Trên vỉa hè xây dựng các hố trồng cây xanh kích thước 1,1m x 
1,1m; trồng các loại cây với khoảng cách giữa các cây khoảng từ 8-15m.

2.2. Hệ thống Hạ tầng kỹ thuật 
+ Loại công trình: Hạ tầng Kỹ thuật, cấp III; công trình công nghiệp (trạm biến 

áp) cấp IV.
+ San nền: 
- Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ san nền từ 7.00m - 3.00m, 

hướng dốc chính từ phía Nam dốc về phía Tây Bắc, độ dốc trung bình i=0,3% + 
1,0%.

+ Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước được lấy từ đường ống HDPE D200 
hiện hữu trên đường ĐT 769 cách dự án khoảng 950m; Sử dụng ống HDPE D200 
dẫn vào bể chứa trong quy hoạch sau đó nước được bơm đến các hộ dân sử dụng 
và cấp nước PCCC; Sử dụng hệ thống ống HDPE D110 + D160 cấp nước cho khu 
vực dự án; Bố trí các trụ cấp nước PCCC trên tuyến với khoảng cách các trụ 
PCCC 120m - 150m cho mỗi trụ.

+ Hệ thống thoát nước mưa: 
. Hướng thoát nước chính từ phía Nam và thấp dần về phía Tây Bắc và Đông 

Bắc; Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc 
theo các tuyến đường quy hoạch, được thiết kế theo hình thức tự chảy, sử dụng 
cống BTCT D600, D1500; 

. Hướng phía Bắc sử dụng đường cống D1500 đi trong hẽm 1057 Lý Thái 
Tổ nối ra đường ĐT 769, sau đó thoát ra rạch Nhum chảy vào sông Vàm Môn; 

. Hướng phía Đông đấu nối vào tuyến cống D600 của dự án Khu dân cư 
phục vụ tái định cư tại xã Phú Hội đang được triển khai, sau đó thoát ra mương 
hiện hữu ĐT 769 chảy về sông Vàm Môn. 

. Bố trí hố ga có cửa thu nước mưa dọc đường, kích thước hố ga được chọn 
theo đường kính cống lớn nhất; khoảng cách trung bình của các hố ga từ 25m - 
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35m. Hố ga thu nước mưa được xây bằng BTCT; Cửa thu nước mặt đường bằng 
song sắt.

+ Hệ thống thoát nước thải: 
. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được 

thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường phố, sử dụng cống 
BTCT D300 - D400; Hố ga thu nước thải bằng BTCT được xây dựng trên vỉa hè, 
khỏang cách trung bình 20m - 25m/hố ga.

. Bể xử lý nước thải: Xây dựng bể xử lý nước thải công suất 
390m3/ngày.đêm, kích thước rộng 8m x dài 15m x sâu 5,5m, diện tích xây dựng 
khoảng 120m2 và Nhà điều hành (xây dựng trên bản sàn bể xử lý nước thải), 01 
tầng, diện tích xây dựng khoảng 15m2, chiều cao công trình 4,1m tính từ cao trình 
mặt bể xử lý nước thải hoàn thiện.

. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo: cấp nước, thoát nước, điện, chiếu 
sáng,…

+ Hệ thống điện, chiếu sáng: 
. Nguồn điện cấp cho dự án dự kiến lấy từ tuyến 22kV hiện hữu trên đường 

ĐT 769 thuộc Trạm 110/220kV-2x40mVA Long Thành; Xây dựng, lắp đặt 04 
trạm biến áp 3 pha 400kVA-22kV/0.4kV dạng trạm Kios Compact đặt trong khu 
hoa viên cây xanh, công trình công cộng; Toàn bộ lưới điện hạ thế đi ngầm trên 
vỉa hè. 

. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn Led công suất 70W - 100W gắn trên cần 
đèn thép mạ kẽm cao 2m, độ vươn của cần đèn là 1,5m; Trụ thép mạ kẽm cao 7m, 
khoảng cách các trụ 25m - 35m; hệ thống dây cáp cấp điện đi ngầm trên vỉa hè.

+ Hệ thống thông tin liên lạc: 
. Nguồn thông tin liên lạc được kết nối vào mạng viễn thông chung thông 

qua Bưu điện xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do chủ đầu tư hợp đồng Công ty 
Bưu chính viễn thông thực hiện. 

. Sử dụng ống uPVC D56 - D110 làm tuyến ống phân phối tới các hộ tiêu 
thụ, các ống đi ngầm dưới vỉa hè đề luồn các tuyến cáp quang

- Các nội dung khác:
+ Chủ đầu tư, đơn vị thẩm tra, thiết kế, đơn vị thi công phải chấp hành và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về an toàn thi công, chất lượng công trình theo bản vẽ thiết kế 
đã được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-PV2 ngày 22/01/2021; thực 
hiện phòng chống cháy nổ theo Văn bản số 541/TD-PCCC ngày 31/12/2020 của 
Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai; bảo vệ môi trường theo 
Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và Văn bản số 
8047/UBND-KTN ngày 13/7/2020.

+ Các công trình xây dựng thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 
24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 phải được Sở Xây dựng kiểm tra 
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công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng 
công trình.

+ Công trình phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền các cấp, lực 
lượng thanh tra xây dựng và các cơ quan quan lý nhà nước theo từng lĩnh vực 
quản lý chuyên ngành và theo quy định của pháp luật.

+ Chủ đầu tư không được trồng các loại cây thuộc danh mục cây cấm trồng 
trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành tại Quyết định số 4627/QĐ-
UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh.
3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 

Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai 
về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 để xây dựng Khu 
dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai.
4. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:          
- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Cục thuế Đồng Nai;
- UBND huyện Nhơn Trạch;
- UBND xã Long Tân, Phú Hội;
- T.Tra Sở, QLCLXD, QLXD;
- VP Sở (đăng website);
- Lưu VT, QLXD Nguyệt.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thành Phương









UY BAN NHAN DAN 
HUYEN NHON TRACH 

C O N G H O A X A H O I C H U N G H I A VIET N A M 
Doc lap - Ty do - Hanh phiic 

S6:fffiB^UBND-CN Nhan Track, ngayji thdng H nam 2017 

V/v thoa thuan dau noi he thong 
thoat nuac mua va thoat nuoc 
thai du an Khu dan cu theo quy 
hoach tai xa Long Tan va xa Phu 
Hoi, huyen Nhon Trach cua 
Cong ty CP Dau tu PV2. 

Kinh gui: - Phong Quan ly Do thi; 
^ _ - Cong ty Co phin D4U tir PV2. 

Sau khi xem xet Bao cao s6 140/BC-QLDT ngay 03/4/2017 ciia Phong Quan 
ly Do thi huyen ve viec thoa thuan dau ndi he thong thoat nuac mua va thoat nuac 
thai dir an Khu dan cu theo quy hoach tai xa Long Tan va xa Phu Hoi, huyen Nhan 

, Trach ciia Cong ty CP Dau tu PV2; Chu tich UBND huyen c6 y kien nhu sau: 

Thong nhat thoa thuan dau noi he thong thoat nuac mua va nuac thai du an 
Khu dan cu theo quy hoach tai xa Long Tan va xa Phu Hoi, huyen Nhan Trach ciia 
Cong ty CP Dau tu PV2 theo de xuat ciia Phong Quan ly Do thi huyen cu the nhu 
sau: . 

- Doi vai he thong thoat nuac mua: He thong thoat nuac mua ciia du an chia 
lam 02 khu vuc chinh tuang ung vai dieu kien dia hinh doc ve 2 phia voi 2 ciia xa. 
Luu vuc khu phia Tay su dung duong ong D1500 noi ra duang DT 769 thoat nuac ra 
rach Bao Ca va chay vac Song Dong Mon, vj tri ciia xa c6 toa do X=l 188286.14, 
Y=405625.67. Luu vuc phia Dong thoat nuac ra duang theo quy hoach du kiSn bing 
tuyen cong DIOOO, dan ra duong DT 769, sii dung cong bang ngang duang de din 
luu lugng nuac doc theo muong dat do ra song, tai vi tri ciia xa c6 toa do 
X=l 188188.42, Y=405819.92 

- Doi vai he thong thoat nuac thai: Nuac thai sinh boat dugc thu gom ve tram 
xu ly nuac thai, sau khi xii ly dat loai A (Quy chu4n QCVN 14:2008/BTNMT) nuac 
thai se do vao he thong thoat nuac mua de dan ra duong DT769 (vi tri tram xii ly 
nuac thai du kiln c6 toa do X = l 188112.95, Y-405690.74; vi tri diu ndi ra he thdng 
thoat nuac mua du kiln c6 toa do X = l 188175.97, Y-405586.65). 

Cong ty CP Dau tu PV2 c6 trach nhiem lien he cac So, nganh de dugc cap 
phep dau noi thoat nuoc theo diing quy dinh. 

Tren day la y kiln ciia UBND huyen Nhan Trach v l thoa thuan dau n6i he 
thong thoat nuac mua va thoat nuoc thai du an Khu dan cu theo quy hoach tai xa 



Long Tan va xa Phu Hoi, huyen Nhon Trach cua Cong ty CP Diu tu PV2. UBND 
huyen thong bao den Cong ty CP Dau tu PV2 biet, thuc hien./. 

Noi nhan: 
-Nhu tren; 
- TT. Huyen uy (bao cao); 
- TT. HDND huyen (bao cao); 
- Chii tjch, cac PCT UBND huyen; 
- UBND cac xa: Long Tan, Phu Hoi; 
- Chanh, cac P.CVP HDND-UBND huyen; 
- Luu VT, T H ( K h a ) ^ 
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PHỤ LỤC 2. BẢN VẼ 
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